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3.1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường vật lý	28
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	Diễn giải

	BOD5
	Nhu cầu oxy sinh học

	BTNMT
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	BVMT
	Bảo vệ môi trường

	CO2
	Cacbon đioxit 

	CO
	Cacbon oxit

	COD
	Nhu cầu oxy hóa học

	CTNH	
	Chất thải nguy hại

	CTR	
	Chất thải rắn
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	Chất thải rắn sinh hoạt

	CTRCNTT
	Chất thải rắn công nghiệp thông thường
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	Quy chuẩn Việt Nam
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	SO2
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	TT
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	Ủy ban nhân dân
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Bảng 4.5.	Nồng độ các chất ô nhiễm của nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý	50
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Bảng 4.7.	Mức độ lan truyền tiếng ồn của một số thiết bị tham gia dự án	52
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THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
[bookmark: _Toc164156750]1.1. Tên chủ dự án đầu tư
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THÁI BÌNH DƯƠNG TV
· Địa chỉ trụ sở: Ấp Giồng Trôm, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.
· Người đại diện: (Bà) Nguyễn Thị Thúy Kiều
· Chức vụ: Giám đốc
· Điện thoại: 0901267565			
· Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2100672808; đăng ký lần đầu ngày 24/01/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp.
· Mã số thuế: 2100672808
[bookmark: _Toc164156751]1.2. Tên dự án đầu tư
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG BẰNG GỖ VÀ BẰNG SẮT, 
MAY MẶC, GIÀY DA 
[bookmark: _Toc164156752]1.2.1. Địa điểm thực hiện dự án
· Dự án “Nhà máy sản xuất đồ gia dụng bằng gỗ và bằng sắt, may mặc, giày da” được đầu tư xây dựng tại thửa đất số 1139, tờ bản đồ số 59 ấp Giồng Trôm, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh với tổng diện tích 41.316,1 m2. Vị trí tiếp giáp như sau:
+ Phía Đông: giáp đất trồng lúa.
+ Phía Tây: giáp đất trồng lúa.
+ Phía Bắc: Kênh nội bộ của dự án giáp đất trồng lúa.
+ Phía Nam: giáp đường giao thông (đường nhựa 6m kết nối QL.54).
[image: A map of a city
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Hình 1.1. [bookmark: _Toc164156862]Vị trí dự án trên ảnh vệ tinh
Tọa độ các điểm ranh giới khu đất Dự án theo hệ tọa độ VN-2000 (kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30) gồm các điểm sau:
Bảng 1.1. [bookmark: _Toc164156810]Toạ độ các điểm khống chế vị trí của dự án
	Ký hiệu
	Điểm góc
	Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến 105030’, 
múi chiếu 30

	
	
	X(m)
	Y(m)

	1
	Điểm góc số 1
	1083618
	592586

	2
	Điểm góc số 2
	1083482
	592523

	3
	Điểm góc số 3
	1083422
	592779

	4
	Điểm góc số 4
	1083577
	592853


[bookmark: _Toc164156753]1.2.2. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư
	- Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh thẩm định thiết kế xây dựng của dự án “Nhà máy sản xuất đồ gia dụng bằng gỗ và bằng sắt, may mặc, giày da”.
	- Dự án có hoạt động mạ có công đoạn làm sạch bề mặt kim loại bằng hoá chất, quy mô công suất 1.000 tấn sản phẩm/năm thuộc Mục số 10, cột 4 Phụ lục II Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Căn cứ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường Theo Khoản 1 Điều 39 và điểm a Khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 Dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cấp Giấy phép môi trường.
[bookmark: _Toc164156754]1.2.3. Quy mô của dự án
· Tổng mức đầu tư cho toàn dự án là khoảng 50 tỷ đồng. Theo điểm d khoản 4 Điều 8 của Luật Đầu tư công, dự án thuộc nhóm C.
· Hình thức đầu tư: xây dựng mới.
· Cấp công trình: công trình cấp III.
· Diện tích dự án: 41.316,1 m2 (đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp).
· Công suất thiết kế: Giường, tủ, bàn, ghế khoảng 6.413 tấn/năm (trong đó sản phẩm xi mạ là 1.000 tấn sản phẩm/năm); quần áo khoảng 3.000.000 sản phẩm/năm; giày dép khoảng 3.000.000 sản phẩm/năm.
· Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến: Diện tích xây dựng 21.833 m2 (chiếm 52,84% tổng diện tích).
· Diện tích xây dựng 03 nhà xưởng: tổng diện tích xây dựng 13.284 m2 kết cấu mái bằng khung thép, mái lợp tôn, cao trình giọt nước 7,2 m, cao trình đỉnh mái 9,4m.
· Diện tích xây dựng khối văn phòng: 1.050 m2, 01 trệt và 01 lầu với kết cấu bê tông cốt thép.
· Diện tích cây xanh khoảng 6.200 m2.
· Sân bãi, đường nội bộ: khoảng 20.782,1 m2.
[bookmark: _Toc164156755][bookmark: _Toc532225523][bookmark: _Toc3960644]1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư
[bookmark: _Toc164156756]1.3.1. Công suất của dự án đầu tư
Công suất thiết kế: 
· Giường, tủ, bàn, ghế khoảng 6.413 tấn/năm (trong đó sản phẩm xi mạ là 1.000 tấn sản phẩm/năm).
· Quần áo: khoảng 3.000.000 sản phẩm/năm.
· Giầy, dép khoảng 3.000.000 sản phẩm/năm.
[bookmark: _Toc164156757]1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư
a. Quy trình sản xuất 1 – Sản xuất sản phẩm đồ gia dụng bằng gỗ
Khí thải 
(mùi, hơi sơn)
CTR, bụi

Hình 1.2. [bookmark: _Toc164156863]Quy trình sản xuất các sản phẩm đồ gia dụng bằng gỗ
Thuyết minh quy trình:
· Gia công: Tấm gỗ công nghiệp được gia công, cắt thành đúng kích thước bởi máy móc, thiết bị hỗ trợ cắt nhằm đảm bảo chính xác nhất các chi tiết của bản vẽ đã được thiết kế.
· Lắp ráp: Sau khi các tấm gỗ và chi tiết đã được chuẩn bị đầy đủ, chính xác về các thông số theo bản vẽ, nhân viên kỹ thuật sẽ lựa chọn vân gỗ, bề mặt gỗ thích hợp để có thể sắp xếp vào vị trí trong sản phẩm.
· Sơn: Sản phẩm thô sau khi hoàn thành lắp ráp trong quy trình sản xuất sẽ được chuyển đến bộ phận sơn. Các sản phẩm thô sẽ được sơn đảm bảo tính thẩm mỹ cao. Bộ phận sơn được bố trí trong phòng riêng, tại đây có bố trí chụp hút để thu khí thải, hơi sơn về HTXL khí thải của dự án để xử lý.
· Đóng gói: để tránh bị trầy xước trong quá trình vận chuyển sản phẩm, đồ dùng gỗ sẽ được đóng gói cẩn thận, bao bọc bằng chất liệu mềm, có khả năng chống sốc cao.
b. Quy trình sản xuất 2 – Sản xuất đồ gia dụng bằng kim loại
Tiếng ồn, bụi
Tiếng ồn
Xỉ hàn, nhiệt
Tiếng ồn
Nước thải

Hình 1.3. [bookmark: _Toc164156864]Quy trình sản xuất đồ gia dụng (bằng sắt)
Thuyết minh quy trình:
· Căn cứ vào nhu cầu sử dụng, thị trường tiêu thụ, đơn đặt hàng. Sắt được mua định mức nhập về kho của công ty. Tiếp theo sắt được đưa về khu vực sản xuất. Sắt được cắt, uốn theo các mẫu đã được thiết kế sẵn bằng máy cắt và máy uốn chuyên dụng. 
· Sắt sau khi cắt, uốn được hàn tạo các sản phẩm bằng máy hàn. Sản phẩm sau khi gia công chế tạo sẽ được đưa qua công đoạn tẩy rửa bằng dung dịch H2SO4, HNO3 (Dung dịch này được chứa trong các bồn chứa, tỷ lệ hoá chất được pha với nước để tạo ra nồng độ thích hợp) để tạo các sản phẩm thô. Trong quy trình phát sinh các loại chất ô nhiễm như sau: Bụi, tiếng ồn, xỉ hàn, nhiệt độ, nước thải, ... Sản phẩm thô được đưa qua quy trình sản xuất 3. 
· Xỉ hàn chứa trong bồn tẩy gỉ hoặc rơi vãi trên nền được thu gom về kho CTNH. Nước thải chứa xỉ hàn được dẫn về HTXLNT tẩy gỉ của dự án để xử lý. Phần khí thải được chụp hút thu về HTXL khí thải của dự án.
c. Quy trình sản xuất 3 – Xi mạ các sản phẩm bằng kim loại
· Tuỳ theo nhu cầu thị trường tiêu thụ, đơn đặt hàng, sản phẩm thô (tạo ra ở quy trình 2) được đưa vào phòng kín chuyên biệt để sử dụng cho quá trình xi mạ.
· Hoá chất cần thiết cho công đoạn xi mạ được nhân viên lấy từ kho hoá chất vận chuyển về phòng xi mạ và tiến hành pha trộn để tạo ra dung dịch mạ. Mỗi loại dung dịch được chứa trong các bồn khác nhau.
· Quy trình xi mạ:
· Quá trình mạ đồng: thời gian là 20 phút. Sau khi mạ đồng, sản phẩm được thu hồi, rửa lại qua nước để làm nguội. Quá trình này làm phát sinh hoá chất rơi vãi và nước thải.
· Quá trình mạ Niken: thời gian là 15 - 30 phút. Sau khi mạ, sản phẩm được thu hồi, rửa lại qua nước để làm nguội. Quá trình này làm phát sinh hoá chất rơi vãi và nước thải.
· Quá trình mạ Crôm: thời gian là 15 - 30 phút. Sau khi mạ, sản phẩm được thu hồi, rửa lại qua nước để làm nguội. Quá trình này làm phát sinh hoá chất rơi vãi và nước thải.
· Sau cùng là sản phẩm đã xi mạ được sấy khô, đóng gói và xuất bán.
· Thu hồi, rửa nước: Sản phẩm mạ được rửa lại qua bể nước để làm nguội. Hóa chất từ bể nước sạch và bể thu hồi hóa chất định kỳ được nhân viên thu gom để tận dụng nguyên liệu, hạn chế lượng kim loại nặng thải ra môi trường. Tuy nhiên quá trình này thu gom không triệt để, phần kim loại sẽ theo nước thải dẫn về HTXLNT xi mạ của dự án. 
· Theo số liệu tham khảo, 1 tấn sản phẩm phát sinh 2 m3 nước thải, với công suất dự án là 5,33 tấn sản phẩm/ngày thì phát sinh lượng nước thải là 10,67 m3/ngày.đêm. Quá trình này cũng phát sinh hơi axit và khí thải. Tại đây dự án có bố trí chụp hút để thu khí thải về HTXL khí thải của dự án.
· Sơ đồ quy trình công nghệ xi mạ như sau:
BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG BẰNG GỖ VÀ BẰNG SẮT, MAY MẶC, GIÀY DA
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Hình 1.4. [bookmark: _Toc164156865]Quy trình xi mạ đồ gia dụng (bằng sắt)
BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG BẰNG GỖ VÀ BẰNG SẮT, MAY MẶC, GIÀY DA
· 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư Môi trường D-V-N								1
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d. Quy trình sản xuất 4 – Quy trình sản xuất các sản phẩm may mặc
Quy trình sản xuất như sau:
Hơi nước
Bụi
Bụi, ồn
CTR
CTR
Nhiệt dư

Hình 1.5. [bookmark: _Toc164156866]Quy trình sản xuất sản phẩm may mặc
· Nguyên liệu vải cuộn được chuyển đến phòng cắt. Tại đây, vải được kiểm tra, xả vải, sau đó sẽ được trải đều để cắt theo kích thước, mẫu mã yêu cầu. Mẫu sau khi cắt được chuyển đến chuyền may.
· Tại chuyền may, sẽ được thực hiện ráp sản phẩm theo từng công đoạn. Sau khi ráp thành sản phẩm sẽ được chuyển đến công đoạn thùa khuy, cắt chỉ thừa.
· Sản phẩm được kiểm tra (KCS) trước khi đưa vào phòng ủi. Tại đây, sản phẩm được ủi bằng hơi nước, hoàn thiện sản phẩm.
· Sản phẩm may sau khi ủi sẽ được chuyển sang đóng gói, lưu kho thành phẩm và xuất bán theo đơn hàng.
· Quy trình sản xuất chủ yếu phát sinh lượng chất thải rắn (vải vụn, chỉ thừa, nhiệt dư từ nồi hơi cho công đoạn ủi). Toàn bộ chất thải phát sinh trong quy trình sản xuất sẽ được thu gom và xử lý theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
e. Quy trình sản xuất 5 – Quy trình sản xuất các sản phẩm giày da
CTR, ồn
Keo dán
VOC
Bụi, tiếng ồn, CTR

Hình 1.6. [bookmark: _Toc164156867]Quy trình sản xuất sản phẩm giày da
Thuyết minh quy trình:
· Toàn bộ nguyên liệu sẽ chuyển qua khâu kiểm tra chất lượng ngay khi nhập về dự án. Tại đây, các nhân viên QC (kiểm tra chất lượng) sẽ kiểm tra chất lượng vải và da, vải và da nguyên tấm đạt chất lượng sẽ chuyển đến máy cắt. Tại đây, các loại máy cắt sẽ cắt da và vải thành từng loại chi tiết để may mặt giày. Các chi tiết sau khi cắt nếu chưa đạt yêu cầu sẽ được mài hoặc gọt (chủ yếu là da), khi đạt yêu cầu sẽ chuyển qua công đoạn phun keo để ráp nhiều lớp lại với nhau tạo sản phẩm. 
Sử dụng keo đã pha chế sẵn để tạo độ kết dính phù hợp, không pha keo tại dự án. Các chi tiết này sau đó sẽ chuyển qua công đoạn ép nổi logo theo yêu cầu của từng loại sản phẩm.
Sản phẩm sau đó được nhân viên QC kiểm tra, những sản phẩm không đạt đem chỉnh sửa lại, trường hợp sửa không được sẽ được thải bỏ, thu gom chung với chất thải công nghiệp.
[bookmark: _Toc164156758]1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư
Sản phẩm của dự án: 
- Tủ, giường, bàn, ghế: 6.413 tấn/năm.
- Quần áo: 3.000.000 sản phẩm/năm.
- Giày, dép: 3.000.000 sản phẩm/năm.
[bookmark: _Toc164156759]1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư
[bookmark: _Toc164156760]1.4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu
Nguyên liệu phục vụ cho hoạt động tại dự án gồm các nguồn nguyên liệu trong và ngoài nước, đảm bảo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Ước tính khối lượng một số nguyên liệu chính đầu vào như sau:
Bảng 1.2. [bookmark: _Toc164156811]Thống kê nguyên liệu đầu vào của dự án
	Stt
	Loại nguyên liệu chính
	Đơn vị
	Khối lượng
	Nguồn cung cấp

	I
	Tủ, giường, bàn, ghế

	1.1
	Gỗ nguyên liệu (*)
	tấn/năm
	3.000
	Nhập khẩu

	1.2
	Sắt
	tấn/năm
	3.500
	Việt Nam

	1.3
	Dây kẽm lưới (*)
	tấn/năm
	1.000
	

	1.4
	Túi vải
	tấn/năm
	100
	

	1.5
	Giấy carton (*)
	tấn/năm
	250
	

	1.6
	Khung ván (*)
	tấn/năm
	50
	Việt Nam

	1.7
	Hạt nhựa
	tấn/năm
	25
	Trung Quốc

	II
	Quần áo

	2.1
	Vải chính
	m/ngày
	6.500
	Việt Nam

	2.2
	Vải lót
	m/ngày
	800
	

	2.3
	Nhãn care
	chiếc/ngày
	4.500
	

	2.4
	Nhãn size
	chiếc/ngày
	4.500
	

	2.5
	Dây kéo
	sợi/ngày
	4.500
	

	III
	Giày, dép

	3.1
	Chỉ
	Cuộn/tháng
	11.811
	Việt Nam

	3.2
	Vải giả da
	m/tháng
	32.719
	

	3.3
	Vải 100% polyester
	Yard/tháng
	8.526
	

	3.4
	Vải lưới
	Yard/tháng
	275.870
	

	3.5
	Mouse-xốp
	Yard/tháng
	8.903
	

	3.6
	Tấm lót gót giày
	Tấm/tháng
	3.734
	

	3.7
	Nút giày
	Bộ/tháng
	10.957.461
	

	3.8
	Nhãn vải
	Cái/tháng
	343.080
	

	3.9
	Da bò đã thuộc
	Feet vuông (ft)/tháng
	41.425
	

	3.10
	Da nhân tạo
	M/tháng
	140.075
	

	3.11
	Logo
	Cái/tháng
	4.384
	

	3.12
	Miếng trang trí giày
	Đôi/tháng
	298.311
	

	3.13
	Dây giày
	Đôi/tháng
	473.257
	


(Nguồn: Công ty TNHH Đầu tư và sản xuất Thái Bình Dương TV, 2024)
Ghi chú: (*) đặt hàng gia công sẵn
[bookmark: _Toc164156761]1.4.2. Nhu cầu sử dụng hoá chất
Trong quy trình sản xuất sử dụng các loại hoá chất như sau:
Bảng 1.3. [bookmark: _Toc164156812]Thống kê hoá chất sử dụng tại dự án
	Stt
	Loại nguyên liệu chính
	Đơn vị
	Khối lượng
	Nguồn cung cấp

	I
	Hoá chất cho quy trình xi mạ

	1.1
	Dung dịch mạ niken
	lít/tháng
	1.200
	Việt Nam

	1.2
	Dung dịch mạ crom
	lít/tháng 
	320
	

	1.3
	Dung dịch mạ đồng 
	lít/tháng
	300
	

	1.4
	H2SO4
	lít/tháng
	250
	

	1.5
	HNO3
	lít/tháng
	250
	

	1.6
	NaOH
	lít/tháng
	300
	

	1.7
	Chất phụ gia phun bọt thấp không có photpho
	kg/tháng
	1.300
	

	II
	Hoá chất cho quy trình sản xuất Giày, dép

	1
	Keo có thành phần chủ yếu là chất chống oxi hóa (Antioxidant), nhựa (Acrylic, Plasticizer, Thermoplastic rubber), dung môi: Methyl Ethyl Ketone – MEK (C4H8O), Ethyl acetate (C4H8O2), và Acetone (C3H6O).
	tấn/năm
	19
	Việt Nam


(Nguồn: Công ty TNHH Đầu tư và sản xuất Thái Bình Dương TV, 2024)
[bookmark: _Toc164156762]1.4.3. Nhu cầu sử dụng điện 
Nhu cầu sử dụng điện: Điện chiếu sáng công trình, chiếu sáng toàn dự án, sử dụng cho các thiết bị sản xuất với nhu cầu khoảng 50.000KWh/tháng.
Nguồn cung cấp điện: mạng điện tỉnh Trà vinh. Ngoài ra, dự án bố trí 01 máy phát điện dự phòng công suất 200KVA dùng trong trườg hợp có sự cố về điện.
[bookmark: _Toc164156763]1.4.4. Nhu cầu sử dụng nước
Nhu cầu sử dụng nước cho các hoạt động của dự án được ước tính như sau:
· Dựa vào định mức của một số nhà máy xi mạ các sản phẩm của ngành công nghệ tiêu dùng tại TP.HCM và tại KCN Minh Hưng – Hàn Quốc (tỉnh Bình Dương) là khoảng 2 m3/tấn sản phẩm. Áp dụng để định mức nhu cầu sử dụng cho dự án. Tổng sản phẩm xi mạ của dự án là 1.000 tấn/năm, tương đương 5,3 tấn/ngày. Như vậy nhu cầu nước cấp cho dự án vào khoảng 10,67 m3/ngày.
· Nhu cầu dùng cho sinh hoạt của công nhân viên: Theo định mức sử dụng nước tại QCVN 01:2021/BXD là 80 lít/người/ngày đêm. Do thời gian làm việc tại dự án là 8 giờ/ngày nên nhu cầu sử dụng nước trong ngày của công nhân khoảng 40 lít/người/ngày. Với số lượng nhân viên tối đa tại dự án là 1.000 người thì nhu cầu sử dụng nước là 40 m3/ngày.
· Nước vệ sinh nhà xưởng và tưới cây khoảng 2  m3/ngày.
· Nước trong quá trình xử lý khí thải tại dự án khoảng 1 m3/ngày.
Như vậy, lượng nước phục vụ cho hoạt động của dự án là 53,67 m3/ngày đêm. Nguồn cung cấp nước cho dự án là nước cấp sinh hoạt tại khu vực dự án.
[bookmark: _Toc164156764]1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư
[bookmark: _Toc164156765]1.5.1. Các trang thiết bị của dự án đầu tư	
Danh mục máy móc, thiết bị chính phục vụ cho hoạt động sản xuất khi dự án đi vào hoạt động được liệt kê trong bảng sau:


Bảng 1.4. [bookmark: _Toc164156813]Thống kê trang thiết bị chính 
	Stt
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Xuất xứ

	1
	Máy may bằng
	Bộ
	89
	Trung Quốc

	2
	Xe cao
	Chiếc
	278
	Trung Quốc

	3
	Máy may DY
	Bộ 
	14
	Trung Quốc

	4
	Máy may kim
	Bộ
	2
	Trung Quốc

	5
	Máy vắt sổ M/C
	Bộ
	21
	Trung Quốc

	6
	Máy may hai đường chỉ
	Bộ
	28
	Trung Quốc

	7
	Máy đục lỗ
	Bộ 
	2
	Trung Quốc

	8
	Máy chia sợi
	Bộ 
	1
	Trung Quốc

	9
	Máy vải
	Bộ 
	1
	Trung Quốc

	10
	Máy đóng cúc
	Bộ 
	8
	Trung Quốc

	11
	Máy cắt dập
	Bộ 
	2
	Trung Quốc

	12
	Máy cắt ống
	Bộ 
	3
	Trung Quốc

	13
	Máy cắt bánh xe
	Bộ 
	1
	Trung Quốc

	14
	Máy cưa lưỡi đứng
	Bộ 
	1
	Trung Quốc

	15
	Máy tạo gờ
	Bộ 
	1
	Trung Quốc

	16
	Máy uốn cong hai mặt
	Bộ 
	2
	Trung Quốc

	17
	Máy ép thủy lực
	Bộ 
	2
	Trung Quốc

	18
	Máy chỉnh áp
	Bộ 
	1
	Trung Quốc

	19
	Máy hàn khí
	Bộ 
	3
	Trung Quốc

	20
	Máy khoan M/C
	Bộ 
	2
	Trung Quốc

	21
	Máy hàn điểm
	Bộ 
	1
	Trung Quốc

	22
	Máy tiện LATHE
	Bộ 
	1
	Trung Quốc

	23
	Máy hàn CO2
	Bộ 
	20
	Trung Quốc

	24
	Máy đóng 7 đầu
	Bộ 
	2
	Trung Quốc

	25
	Máy ép khí nén
	Bộ 
	3
	Trung Quốc

	26
	Máy mài
	Bộ 
	1
	Trung Quốc

	27
	Máy phay
	Bộ 
	1
	Trung Quốc

	28
	Máy sơn sấy
	Bộ 
	1
	Trung Quốc

	29
	Máy hơ nóng nhựa PE
	Bộ 
	1
	Trung Quốc

	30
	Máy đóng gói
	Bộ 
	10
	Trung Quốc

	31
	Xe nâng
	Bộ 
	1
	Trung Quốc

	32
	Xe kéo palet
	Bộ 
	10
	Trung Quốc

	33
	Quạt phun sơn bột
	Bộ 
	4
	Trung Quốc

	34
	Máy xi mạ
	Bộ 
	1
	Trung Quốc

	35
	Lò hơi
	Bộ
	01
	Việt Nam

	36
	Máy phát điện
	Cái
	01
	Trung Quốc


(Nguồn: Công ty TNHH Đầu tư và sản xuất Thái Bình Dương TV, 2024)
[bookmark: _Toc164156766]1.5.2. Các hạng mục công trình của dự án đầu tư	
Bảng 1.5. [bookmark: _Toc139872609][bookmark: _Toc164156814]Các hạng mục công trình của dự án
	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Diện tích
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	03 Nhà xưởng
	m2
	13.284
	0,32
	Xây mới

	2
	Nhà văn phòng
	m2
	1.050
	0,03
	

	3
	Diện tích cây xanh
	m2
	6.200
	0,15
	

	4
	Sân đường nội bộ
	m2
	20.782
	0,50
	

	5
	Khu hệ thống xử lý nước thải
	
	
	-
	

	6
	Khu xử lý khí thải
	
	
	-
	

	
	Tổng
	
	41.316
	
	


(Nguồn: Công ty TNHH Đầu tư và sản xuất Thái Bình Dương TV, 2024)
Các hạng mục công trình được đầu tư xây dựng mới.
- Nhà xưởng sản xuất: kết cấu khung kèo thép, mái lợp tôn, cao trình giọt nước 7,2m, độ cao công trình 9,4m.
- Văn phòng: kết cấu 01 trệt, 01 lầu kết cấu bê tông cốt thép.
[bookmark: _Toc164156767]1.5.3. Tiến độ thực hiện dự án
Dự án được đầu tư theo tiến độ như sau: 
· Thủ tục pháp lý: 2023 – quý I và quý II/2024
· Thời gian xây dựng: Quý II/2024 – tháng 12/2024
· Nghiệm thu công trình và đi vào hoạt động: tháng 5/2025.
[bookmark: _Toc164156768]1.5.4. Tổng nguồn vốn đầu tư
Tổng vốn đầu tư cho dự án là 50.000.000.000 (năm mươi tỷ đồng). Trong đó:
· Vốn tự có của doanh nghiệp: 17.500.000.000 (Mười bảy tỷ năm trăm triệu đồng)
· Vốn vay: 32.500.000.000 (Ba mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng).
[bookmark: _Toc164156769]Chương II
SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 
KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc164156770]2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có)
Dự án được đầu tư là phù hợp với quy hoạch của địa phương, cụ thể như sau:
· Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp nhận nhà đầu tư tại Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 28/4/2023.
· Dự án phù hợp với mục đích sử dụng đất tại thửa đất số 1139, tờ bản đồ số 59 tọa lạc tại ấp Giồng Trôm, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh (đất đề nghị nhà nước cho thuê đất là cơ sở sản xuất phi nông nghiệp).
· Dự án thuộc đối tượng ưu đãi: dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014: ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.
· Dự án nằm trong danh mục các dự án kêu gọi đầu tư năm 2023 theo Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.
[bookmark: _Toc164156771]2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường
Dựa theo loại hình dự án và các nguồn tác động phát sinh thì dự báo môi trường có khả năng bị ảnh hưởng trong quá trình triển khai dự án là môi trường nước mặt và môi trường không khí. Cụ thể:
Môi trường nước mặt
a) Đặc trưng nguồn nước thải và hoạt động xả nước thải:
	- Hoạt động phát sinh nước thải: Nước thải sinh hoạt, nước thải từ hoạt động sản xuất (xi mạ, sơn tĩnh điện). Theo nhu cầu sử dụng nước tại mục 1.4.4, lượng nước thải phát sinh dự kiến như sau:
Bảng 2.1. [bookmark: _Toc164156815]Lượng nước thải phát sinh tại dự án
	STT
	Nguồn phát sinh
	Lượng nước thải phát sinh
	Lưu lượng xả nước thải lớn nhất Qmax (theo công suất của hệ thống XLNT)

	1
	Nước thải sinh hoạt
	40 m3/ngày
	50 m3/ngày

	2
	Nước thải sản xuất
	13,17 m3/ngày
	20 m3/ngày


- Lưu lượng nước thải phát sinh lớn nhất: 70 m3/ngày.
b) Đặc trưng nguồn tiếp nhận nước thải
Qua khảo sát thực tế khi thực hiện báo cáo, nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là kênh cấp II. Kênh có bề rộng khoảng 8m. màu sắc tự nhiên, không phát hiện màu sắc lạ. Không phát hiện mùi hôi thối do ô nhiễm. Thực vật hai bên bờ phát triển khá tốt. Trong khu vực chưa có báo cáo, số liệu nào liên quan đến bệnh tật từ nước mặt của kênh. Không phát hiện các dấu hiệu bất thường hay các yếu tố ô nhiễm khác.
c) Khai thác, sử dụng nước của nguồn tiếp nhận
Kênh cấp II khu vực dự án chủ yếu phục vụ mục đích tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp và các mục đích khác yêu cầu chất lượng nước thấp, không phục vụ cho mục đích sinh hoạt.
d) Mô tả các đối tượng xả thải vào nguồn tiếp nhận xung quanh khu vực dự án
Tuyến kênh cấp II, ngoài nguồn nước thải phát sinh từ dự án còn tiếp nhận nước thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp của các hộ dân xung quanh.
e) Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn tiếp nhận
Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là kênh cấp II, mục đích cấp, thoát nước cho sản xuất nông nghiệp của khu vực. 
Theo TCVN 4118:2021 và Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND, nguồn tiếp nhận nước thải của dự án được xác định là kênh cấp II (có lưu lượng từ 5 m3/s đến 10 m3/s), tối thiểu là 5 m3/s. Chọn lưu lượng tối thiểu của nguồn tiếp nhận để tính toán khả năng chịu tải là Qs = 5 m3/s. 
- Cơ sở lựa chọn và sự phù hợp của nguồn tiếp nhận nước thải
Lưu lượng xả nước thải lớn nhất của dự án theo tính toán là 70 m3/ngày.đêm (tương đương 0,00081 m3/s), rất nhỏ so với lưu lượng nhỏ nhất của kênh cấp II. Bên cạnh đó, nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sau xử lý đạt giá trị giới hạn cho phép quy định tại QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột B, K = 1) và QCVN 40:2011/BNTMT (cột B, Kq=0,9, Kf=1,2). Do đó, việc xả thải của dự án không ảnh hưởng lớn đến lưu lượng, chất lượng cũng như mục đích sử dụng nguồn nước tiếp nhận.
- Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước cụ thể như sau:
+ Xác định thông số đánh giá: Các thông số để đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn tiếp nhận nước thải được lựa chọn đúng theo quy định tại Khoản 1 Điều 82 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, QCVN 08:2023/BTNMT, QCVN 14:2008/BTNMT và các quy định hiện hành. Các thông số được lựa chọn cụ thể như sau: COD, BOD5, Amoni, tổng Nitơ, tổng Photpho. 
+ Xác định phương pháp đánh giá: Đoạn sông cần đánh giá là kênh cấp II qua khu vực dự án, phương pháp đánh giá được lựa chọn là phương pháp đánh giá trực tiếp. Đây là phương pháp đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của đoạn kênh được thực hiện trên cơ sở giới hạn tối đa của từng thông số đánh giá theo quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt, lưu lượng và kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tiếp nhận.
· Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn tiếp nhận nước thải là kênh cấp II bằng phương pháp đánh giá trực tiếp cụ thể được trình bày qua các bước như sau:
(1) Công thức đánh giá: Ltn = (Ltđ - Lnn ) x FS. Trong đó:
· Ltn: khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm, đơn vị tính là kg/ngày;
· Ltđ: tải lượng tối đa của từng thông số chất lượng nước mặt đối với đoạn sông và được xác định theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017, đơn vị tính là kg/ngày;
· Lnn: tải lượng của từng thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước của đoạn sông và được xác định theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017, đơn vị tính là kg/ngày;
· Fs: hệ số an toàn, được xem xét, lựa chọn trong khoảng từ 0,7 đến 0,9 trên cơ sở mức độ đầy đủ, tin cậy, chính xác của các thông tin, số liệu sử dụng để đánh giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải quy định tại Khoản 2 Điều 82 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
(2) Xác định tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt (Ltđ)
Công thức xác định: Ltđ = Cqc x QS x 86,4; 
· Cqc: Giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt ứng với mục đích sử dụng nước của đoạn sông, đơn vị tính là mg/l. Áp dụng, QCVN 08:2023/BTNMT, mức B.
· QS: Lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh giá, đơn vị tính là m3/s. 
· Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị tính là mg/l, m3/s thành đơn vị tính là kg/ngày).
Bảng 2.2. [bookmark: _Toc103350491][bookmark: _Toc106116481][bookmark: _Toc109765635][bookmark: _Toc110323270][bookmark: _Toc118108037][bookmark: _Toc164156816]Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt (Ltđ)
	STT
	Thông số
	Cqc
(mg/l)
	Qs
(m3/s)
	Hệ số thứ nguyên
	Ltđ
(kg/ngày)

	1
	COD
	15
	5
	86,4
	6.480

	2
	BOD5
	6
	5
	86,4
	2.592

	3
	Amoni
	0
	5
	86,4
	130

	4
	Tổng Nitơ
	1,5
	5
	86,4
	648

	5
	Tổng Photpho
	0,3
	5
	86,4
	130


(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp)
	(3) Xác định tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước (Lnn)
-  Công thức xác định: Lnn = Cnn x QS x 86,4; Trong đó:
+ Cnn: kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt, đơn vị tính là mg/l;
+ QS: Lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh giá, đơn vị tính là m3/s. 
+ Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị tính là mg/l, m3/s thành đơn vị tính là kg/ngày).
- Nhằm có cơ sở tính toán tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước kênh cấp II. Chủ dự án đã phối hợp với đơn vị lấy mẫu tiến hành lấy và thử nghiệm 03 mẫu nước mặt.
[bookmark: _Toc106116482][bookmark: _Toc109765636][bookmark: _Toc110323271]+ Vị trí, thời gian và điều kiện lấy mẫu cụ thể như sau: 
Bảng 2.3. [bookmark: _Toc118108038][bookmark: _Toc164156817]Điều kiện lấy mẫu nước mặt kênh cấp II
	STT
	Ngày lấy mẫu
	Vị trí lấy mẫu

	1
	Lần 1: 19/02/2024
	Nước mặt thượng lưu kênh cấp II khu vực thực hiện dự án

	2
	Lần 1: 19/02/2024
	Nước mặt hạ lưu kênh cấp II khu vực thực hiện dự án

	3
	Lần 2: 26/02/2024
	

	4
	Lần 3: 05/03/2024
	


(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp)
+ Kết quả thử nghiệm 04 mẫu nước mặt như sau:
Bảng 2.4. [bookmark: _Toc103350492][bookmark: _Toc106116483][bookmark: _Toc109765637][bookmark: _Toc110323272][bookmark: _Toc118108039][bookmark: _Toc164156818]Kết quả phân tích chất lượng nước mặt 
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả (Cnn)
	Kết quả
trung bình

	
	
	
	NM1
	NM2
	

	
	
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	

	1
	COD
	mg/L
	12
	14
	12
	13
	12,75

	2
	BOD5
	mg/L
	5
	6
	5
	6
	5,5

	3
	Amoni
	mg/L
	0,29
	0,30
	0,28
	0,27
	0,285

	4
	Tổng Nitơ
	mg/L
	1,13
	1,15
	1,2
	1,22
	1,175

	5
	Tổng Photpho
	mg/L
	0,09
	0,1
	0,08
	0,08
	0,0875


(Nguồn: Công ty TNHH Môi trường và An toàn lao động Sao Việt, 2024)
- Như vậy, giá trị của Cnn được tính trên cơ sở giá trị trung bình của kết quả phân tích 01 mẫu nước mặt thượng nguồn và 03 mẫu nước mặt hạ nguồn. Vậy tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước cụ thể như sau:
Bảng 2.5. [bookmark: _Toc103350493][bookmark: _Toc106116484][bookmark: _Toc109765638][bookmark: _Toc110323273][bookmark: _Toc118108040][bookmark: _Toc164156819]Tính tải lượng trung bình của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước (Lnn)
	STT
	Thông số
	Cnn
(mg/l)
	Qs
(m3/s)
	Hệ số thứ nguyên
	Lnn
(kg/ngày)

	1
	COD
	12,75
	5
	86,4
	5.508

	2
	BOD5
	5,5
	5
	86,4
	2.376

	3
	Amoni
	0,285
	5
	86,4
	123

	4
	Tổng Nitơ
	1,175
	5
	86,4
	508

	5
	Tổng Photpho
	0,0875
	5
	86,4
	38


(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp)
	- Từ đó, khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn tiếp nhận nước thải là kênh cấp II được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 2.6. [bookmark: _Toc109765639][bookmark: _Toc118108041][bookmark: _Toc110323274][bookmark: _Toc103350494][bookmark: _Toc106116485][bookmark: _Toc164156820] Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của kênh cấp II
	STT
	Thông số
	Ltđ
	Lnn
	FS
	Ltn = (Ltđ - Lnn) x FS

	1
	COD
	6.480
	5.508
	0,7
	680

	2
	BOD5
	2.592
	2.376
	0,7
	151

	3
	Amoni
	130
	123
	0,7
	5

	4
	Tổng Nitơ
	648
	508
	0,7
	98

	5
	Tổng Photpho
	130
	38
	0,7
	64


(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp)
Nhận xét: Căn cứ vào bảng trên, cho thấy có 05/05 thông số ô nhiễm đặc trưng đều có giá trị Ltn > 0, từ đó có thể kết luận nguồn nước mặt kênh cấp II có khả năng tiếp nhận 05/05 chỉ tiêu đặc trưng được đánh giá của nước thải. Nước thải từ dự án đảm bảo đạt các quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (cột B, hệ số Kq=0,9, Kf=1,2), QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, K=1, nên hoạt động xả thải của dự án không tác động nhiều đến chất lượng nước nguồn tiếp nhận.
Môi trường không khí
Môi trường nền khu vực dự án có chất lượng không khí còn rất tốt. Kết quả quan trắc môi trường nền cho thấy các thông số quan trắc vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT, môi trường không khí khu vực dự án chưa có dấu hiệu ô nhiễm, chưa bị tác động bởi các hoạt động sản xuất.
Xung quanh khu vực dự án là đồng ruộng với hoạt động sản xuất nông nghiệp là chủ yếu. Khu dân cư gần vị trí dự án nhất cách dự án khoảng 600m. Ngoài ra, khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của dự án được xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT trước khi thải ra môi trường xung quanh. Do đó, các hoạt động sản xuất của dự án không ảnh hưởng đến các hoạt động sinh hoạt, sản xuất của người dân.
[bookmark: _Toc164156772]
Chương III
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG
NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
[bookmark: _Toc164156773]3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật
[bookmark: _Toc164156774]3.1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường vật lý
Tham khảo kết quả quan trắc môi trường tác động trung bình năm 2023 của mẫu không khí và nước mặt trên địa bàn huyện Châu Thành từ “Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023” như sau: 
a) Chất lượng môi trường không khí
Bảng 3.1. [bookmark: _Toc91151459][bookmark: _Toc118108042][bookmark: _Toc164156821]Số liệu quan trắc môi trường không khí huyện Châu Thành năm 2023
	Thông số
	Đơn vị
	Đợt tháng 01
	Đợt tháng 3
	Đợt tháng 5
	Đợt tháng 7
	Đợt tháng 9
	Đợt tháng 11
	TB năm
	QCVN 05:2023/ BTNMT

	Nhiệt độ
	0C
	31,5
	34,3
	29,9
	34,8
	33,1
	31,7
	32,6
	-

	Độ ẩm
	%
	65,4
	49,1
	64,7
	63,4
	67,2
	68,1
	63,0
	-

	Tốc độ gió
	m/s
	0,7
	4,5
	0,5
	0,6
	2,1
	0,7
	1,5
	-

	Tiếng ồn
	dBA
	70,3
	73,6
	72,4
	73,7
	74,8
	73,9
	73,1
	70,0(*)

	Bụi lơ lửng
	μg/Nm3
	146
	207
	75
	140
	100
	109
	129,5
	300

	SO2
	μg/Nm3
	12,3
	11,3
	18,3
	21,3
	KPH
	6,2
	12,6
	350

	NO2
	μg/Nm3
	4,3
	11
	KPH
	5,7
	KPH
	3,9
	5,2
	200

	CO
	μg/Nm3
	4.404
	8.746
	4.288
	8.470
	3.855
	5.048
	5.801,8
	30.000

	Pb
	μg/Nm3
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	-

	HC
	μg/Nm3
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	5.000


(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Trà Vinh, 2023)
Ghi chú:
- KPH: Không phát hiện;
- Giá trị (*) áp dụng theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn;
Nhận xét:
- Các thông số khí tượng ít dao động giữa các đợt quan trắc trong năm, trong đó: nhiệt độ dao động trong khoảng 29,9 – 34,80C, độ ẩm dao động trong khoảng 49,1 – 68,1% và tốc độ gió dao động trong khoảng 0,5 – 4,5 m/s. Nhìn chung, các thông số khí tượng đều có giá trị dao động theo.
- Không khí môi trường tác động trên địa bàn huyện Châu Thành có chất lượng khá tốt, 06/07 thông số quan trắc nằm trong giới hạn cho phép quy định tại QCVN 05:2023/BTNMT. Riêng tiếng ồn vượt giới hạn từ 1,004 - 1,07 lần tại tất cả các đợt quan trắc và kết quả trung bình năm 2023 của tiếng ồn cũng vượt nhẹ 1,05 lần so với QCVN 26:2010/BTNMT.
BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG BẰNG GỖ VÀ BẰNG SẮT, MAY MẶC, GIÀY DA

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư Môi trường D-V-N		1
ĐT: 0334919392	
b) [bookmark: _Toc118108043][bookmark: _Toc91151460]Chất lượng môi trường nước mặt
Bảng 3.2. [bookmark: _Toc164156822]Số liệu quan trắc môi trường nước mặt của huyện Châu Thành năm 2023
	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Điểm quan trắc
	Tháng 01
	Tháng 3
	Tháng 5
	Tháng 7
	Tháng 9
	Tháng 11
	TB năm
	QCVN 08:2023/ BTNMT

	1
	pH
	-
	Cầu Ô Chát - sông Ô Chát, xã Song Lộc
	7,06
	6,87
	6,95
	6,99
	6,51
	6,75
	6,86
	6,0 - 8,5

	2
	DO
	mg/L
	
	3,84
	3,13
	4,04
	3,67
	3,15
	3,52
	3,56
	≥ 5

	3
	TSS
	mg/L
	
	12,9
	13,0
	10,3
	5,7
	29,6
	99,8
	28,6
	100

	4
	COD
	mg/L
	
	4,9
	12,1
	10,6
	29,0
	28,5
	24,9
	18,3
	15

	5
	BOD5
	mg/L
	
	1,2
	2,4
	3,0
	4,4
	2,0
	3,1
	2,7
	6

	6
	NH4+ (tính theo N)
	mg/L
	
	0,184
	0,341
	0,107
	2,470
	0,380
	4,810
	1,382
	0,3

	7
	Cl-
	mg/L
	
	109,1
	97,1
	116,3
	151,4
	12,4
	13,0
	83,2
	250

	8
	NO2- (tính theo N)
	mg/L
	
	0,006
	0,012
	0,020
	0,037
	0,053
	0,031
	0,027
	0,05

	9
	NO3- (tính theo N)
	mg/L
	
	0,375
	0,038
	0,347
	KPH
	0,163
	0,144
	0,178
	-

	10
	PO43- (tính theo P)
	mg/L
	
	0,07
	KPH
	0,04
	0,24
	0,3
	0,29
	0,16
	-

	11
	Dầu mỡ
	mg/L
	
	0,3
	0,4
	0,3
	0,6
	0,6
	0,8
	0,5
	5,0

	12
	Coliform
	MPN/
100ml
	
	43.000
	93.000
	930
	24.000
	4.300
	4.300
	28.255
	5.000


 (Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023)
Ghi chú:
· KPH: Không phát hiện; LOD: Giới hạn phát hiện (LOD (NO3--N) = 0,015 mg/L; LOD (PO43--P) = 0,01 mg/L)..

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG BẰNG GỖ VÀ BẰNG SẮT, MAY MẶC, GIÀY DA


Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư Môi trường D-V-N									30
ĐT: 0334919392	
Nhận xét:
Kết quả thử nghiệm cho thấy có 05/10 thông số quy định quan trắc tại khu vực huyện Châu Thành vượt giới hạn cho phép theo QCVN 08:2023/BTNMT bao gồm: 
+ DO không đạt giá trị tối thiểu cho phép (mức B), chủ yếu nằm ở mức D (trừ tháng 5 mức C);
+ COD đạt mức chất lượng nước tốt (mức A) vào tháng 01, mức B vào tháng 3 và 5, còn lại vượt nhẹ quy chuẩn từ 1,7 - 1,9 lần (mức B) vào 03 đợt quan trắc cuối năm;
+ Coliform đạt mức A vào tháng 5, mức B vào tháng 9 và 11, còn lại vượt quy chuẩn từ 4,8 - 18,6 lần (mức B);
+ NH4+ (tính theo N) vượt quy chuẩn từ 1,14 - 16 lần tại 04/06 đợt quan trắc, NO2- (tính theo N) vượt nhẹ quy chuẩn 1,06 lần vào đợt tháng 9, ảnh hưởng đến sức khỏe con người (không đáp ứng mục tiêu bảo vệ sức khỏe con người).
Bảng 3.3. [bookmark: _Toc160454916][bookmark: _Toc164156823][bookmark: _Toc22725][bookmark: _Toc90304149][bookmark: _Toc120625197]Giá trị WQI nước mặt huyện Châu Thành qua các năm
	Điểm quan trắc
	Tháng 01
	Tháng 3
	Tháng 5
	Tháng 7
	Tháng 9
	Tháng 11
	TB Năm 2023
	TB Năm 2022
	TB Năm 2021

	NM23
	30
	27
	96
	26
	70
	74
	54
	27
	58


[image: A diagram of different colored lines
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Hình 3.1. [bookmark: _Toc58831286][bookmark: _Toc30510051][bookmark: _Toc120625199][bookmark: _Toc160206288][bookmark: _Toc164156868]Diễn biến WQI khu vực huyện Châu Thành năm 2023
Trong năm 2023, kết quả tính toán chỉ số WQI cho thấy nước mặt tại khu vực cầu Ô Chát - sông Ô Chát, xã Song Lộc, huyện Châu Thành không ổn định, chất lượng chỉ ở mức trung bình - kém, giá trị WQI dao động từ 26 - 74. Chỉ duy nhất đợt tháng 5 chất lượng nước ở mức rất tốt (có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt).
			BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG BẰNG GỖ VÀ BẰNG SẮT, MAY MẶC, GIÀY DA


Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư Môi trường D-V-N		30
ĐT: 0334919392
c) Chất lượng nước dưới đất
Bảng 3.4. [bookmark: _Toc164156824]Số liệu quan trắc môi trường nước dưới đất của huyện Châu Thành năm 2023
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả Huyện Châu Thành
	QCVN 09:2023/
BTNMT

	
	
	
	NG3
	NG4
	

	
	
	
	Tháng 02
	Tháng 5
	Tháng 8
	Tháng 11
	Trung bình
	Tháng 02
	Tháng 5
	Tháng 8
	Tháng 11
	Trung bình
	

	1
	pH
	-
	6,79
	7,29
	6,78
	7,18
	7,01
	7,43
	7,63
	8,08
	7,33
	7,62
	5,8 – 8,5

	2
	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)
	g/L
	0,754
	0,715
	0,909
	0,937
	0,83
	1,609
	2,582
	3,415
	0,667
	2,07
	1,5

	3
	Độ cứng tổng số (theo CaCO3)
	mg/L
	481,9
	500,0
	500
	462,9
	486,20
	803,2
	1.089,4
	1.134,5
	1.192,4
	1.054,88
	500

	4
	COD (KMnO4)
	mg/L
	0,5
	KPH
	0,4
	0,3
	0,30
	0,7
	1,7
	1,4
	1,2
	1,25
	4

	5
	Cl-
	mg/L
	101
	98
	84
	96
	94,8
	595
	1.136
	1.019
	81
	707,8
	250

	6
	F-
	mg/L
	0,46
	0,52
	0,46
	KPH
	0,36
	0,43
	0,48
	0,35
	KPH
	0,32
	1

	7
	NO2-  (tính theo N)
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,005
	KPH
	0,003
	0,002
	1

	8
	NO3- (tính theo N)
	mg/L
	0,24
	0,52
	KPH
	KPH
	0,19
	KPH
	KPH
	KPH
	0,643
	0,16
	15

	9
	SO42-
	mg/L
	129,5
	178,7
	110
	141,05
	139,81
	98,0
	88,6
	78,5
	77,44
	85,64
	400

	10
	As
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,05

	11
	Pb
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,01

	12
	Fe
	mg/L
	1,04
	0,59
	0,67
	1,13
	0,86
	1,92
	2,18
	1,83
	0,06
	1,50
	5

	13
	E.Coli
	MPN/ 100mL
	KPH
	KPH
	7,9.101
	KPH
	19,75
	KPH
	2,3.101
	7,9.101
	KPH
	25,50
	KPH

	14
	Coliform
	
	4
	4
	1,7.102
	KPH
	45
	KPH
	2,4.102
	7,9.102
	KPH
	257,50
	3

	15
	NH4+ (tính theo N)
	mg/L
	0,477
	1,680
	0,78
	0,185
	0,78
	0,258
	2,300
	1,090
	2,120
	1,44
	1


 (Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023)
	
		
BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG BẰNG GỖ VÀ BẰNG SẮT, MAY MẶC, GIÀY DA


Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư Môi trường D-V-N									30
ĐT: 0334919392
Ghi chú:
· KPH: Không phát hiện; LOD: Giới hạn phát hiện (LOD (NO3--N) = 0,015 mg/L; LOD (PO43--P) = 0,01 mg/L)..
· NG3: Khu vực gần bãi rác thành phố Trà Vinh
· NG4: Khu vực nông nghiệp xã Hòa Lợi
* Nhận xét: Kết quả quan trắc môi trường nước dưới đất trên địa bàn huyện Châu Thành cho thấy, nước dưới đất tại 02 điểm lấy mẫu có chất lượng tương đối tốt, các điểm quan trắc có 09 - 14/15 thông số quan trắc nằm trong giới hạn cho phép quy định tại QCVN 09:2023/BTNMT, cụ thể như sau:
· Tại Khu vực gần bãi rác thành phố Trà Vinh (NG3): 
+ Thông số E.Coli vượt giới hạn vào đợt tháng 8 và giá trị mật độ E.Coli trung bình năm 2023 vượt giới hạn (QCVN 09:2023/BTNMT quy định KPH); 
+ Thông số Coliform chỉ đạt giới hạn vào đợt tháng 11 và giá trị mật độ Coliform trung bình năm 2023 vượt giới hạn 15 lần (QCVN 09:2023/BTNMT quy định 3 MPN/100mL); 
+ Thông số NH4+ (tính theo N) có giá trị quan trắc vượt giới hạn vào đợt tháng 5 (vượt 1,68 lần), nhưng giá trị trung bình năm 2023 đạt giới hạn cho phép (QCVN 09:2023/BTNMT quy định 1 mg/L).
- Tại Khu vực nông nghiệp xã Hòa Lợi (NG4): 
+ Thông số TDS chỉ đạt giới hạn vào đợt tháng 11 và giá trị TDS trung bình năm 2023 vượt giới hạn 1,38 lần (QCVN 09:2023/BTNMT quy định 1,5 g/L).
+ Thông số độ cứng tổng số (theo CaCO3) vượt giới hạn trong cả 04 đợt quan trắc (vượt cao nhất 2,38 lần) và giá trị trung bình năm vượt giới hạn 2,11 lần (QCVN 09:2023/BTNMT quy định 500 mg/L).
+ Thông số Cl- chỉ đạt giới hạn vào đợt tháng 11 và giá trị Cl- trung bình năm 2023 vượt giới hạn 2,8 lần (QCVN 09:2023/BTNMT quy định 250 mg/L).
+ Thông số E.Coli vượt giới hạn vào đợt tháng 5, 8 và giá trị trung bình năm 2023 vượt giới hạn cho phép (QCVN 09:2023/BTNMT quy định KPH).
+ Thông số Coliform vượt giới hạn vào đợt tháng 5, 8 (vượt từ 80 – 263,3 lần) và giá trị trung bình năm 2023 vượt giới hạn cho phép 85,8 lần (QCVN 09:2023/BTNMT quy định 3 MPN/100mL)
+ Thông số NH4+-N chỉ đạt giới hạn vào đợt tháng 02 và giá trị NH4+ (tính theo N) trung bình năm 2023 vượt giới hạn 1,44 lần (QCVN 09:2023/BTNMT quy định 1 mg/L).
+ Tại điểm quan trắc Khu vực gần bãi rác thành phố Trà Vinh (NG3) có số lượng thông số quan trắc vượt giới hạn ít, với 01 - 03 thông số.
+ Tại điểm Khu vực nông nghiệp xã Hòa Lợi (NG4), có từ 03 – 06 thông số quan trắc vượt giới hạn.
[bookmark: _Toc164156775]3.1.2. Dữ liệu về hiện trạng tài nguyên sinh vật
Khu vực thực hiện dự án chủ yếu là đồng ruộng, đất nông nghiệp của người dân, những khu vực bình thường, không nằm trong các vùng sinh thái nhạy cảm đã được quy hoạch như khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển. Như vậy, hiện trạng đa dạng sinh học tại khu vực thực hiện dự án và vùng lân cận được tóm tắt như sau:
a) Đa dạng hệ thực vật
Thực vật thân thảo chiếm tỷ lệ khá cao, do địa hình đồng bằng nên các loài thân thảo phân bố rộng từ các bãi đất hoang đến các khu vực canh tác của người dân. Khu vực thực hiện dự án có diện tích đất lúa chiếm đa số, hầu hết các loài thực vật thân thảo tại khu vực này báo gồm; lúa, cỏ dại các loại,…
Thảm thực vật thân gỗ trên cạn xác định được 74 loài thuộc 62 chi thuộc 32 họ thuộc 1 ngành thực vật có mạch (bí tử). Trong đó, tại dự án thực vật thân gỗ chủ yếu được xác định là cây dừa.
[bookmark: _Toc485019098][bookmark: _Toc485019099]Thành phần các loài tảo ghi nhận được ở các thủy vực tỉnh Trà Vinh có tổng cộng 147 loài thuộc 50 chi, 25 họ, 6 bộ thuộc ngành Khuê tảo và Tảo lam. 
Tra cứu các loài thực vật bậc cao có mạch theo sách đỏ IUCN, hệ thực vật Trà Vinh có 65 loài đang bị đe dọa mức độ toàn cầu. Các loài thực vật trong sách đỏ Thế giới và Việt Nam.
b) [bookmark: _Toc50414012][bookmark: _Toc54361407]Đa dạng hệ động vật
Hệ động vật có xương sống
· Đa dạng hệ cá: Cá nước ngọt nội địa, cửa sông và biển thuộc tỉnh Trà Vinh cho đến thời điểm này ghi nhận được gồm 386 loài cá, thuộc 101 họ, 50 bộ. 
· Đa dạng hệ lưỡng cư: Có 9 loài được ghi nhận, gồm Cóc nước sần (Occidozyga lima), Ếch cây (Polypedates macrocephalus), Ếch đồng (Hoplobatrachus rugulosus), Ễnh ương (Kaloula pulchra) Cóc nhà (Duttaphrynus melanostictus). 
· Đa dạng hệ bò sát: Có 30 loài bò sát được tìm thấy, bao gồm Trăn đất hay Trăn đen (Python molorus, thuộc họ Pythonidae), Rùa đen, Rùa ruộng (Malayemys subtrijuga, thuộc họ Emydidae), Cua đinh (Amyda cartilaginea, thuộc họ Trionychidae).
· Đa dạng hệ chim-thú: Vô cùng phong phú và đa dạng gồm 159 loài chim thuộc 49 họ. Trong đó, có 72 loài chim nước theo cách phân loại của Công ước Ramsar, tuy nhiên có 24 loài được xác định là những loài “phụ thuộc vào đất ngập nước” (bao gồm Bồng chanh Alcedo atthis, Bói cá Ceryle rudis và một số loài thuộc bộ Sẻ như các loài Chích Acrocephalus spp.).
Các loài Thú ghi nhận gồm có 15 loài thú thuộc 8 họ, đa phần thuộc Bộ Gặm nhấm (Rodentia), Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis).
[bookmark: _Toc492306684]Hệ động vật không xương sống
· Hệ động vật không xương sống trên cạn: có 53 loài trong 08 họ bướm (Lepidoptera: Rhopalocera). 
· [bookmark: _Toc492306685]Hệ động vật đáy không xương sống: gồm 171 loài thuộc các nhóm: Giun nhiều tơ Polychaeta 20 loài, Sipunculida 01 loài, Giáp xác Crustacea 69 loài, hai mảnh vỏ Bivalvia 40 loài, Chân bụng Gastropoda 30 loài, Chân đầu Cephalopoda 10 loài và Echinodermata 01 loài.
· [bookmark: _Toc492306686]Phiêu sinh động vật: ghi nhận được 36 loài thuộc 31 giống, 19 họ, 12 bộ, 08 lớp và 06 ngành. Trong đó: ngành Euglenophyta có 01 loài, ngành Cnidaria có 02 loài, ngành Rotifera có 09 loài, lớp Branchiopoda có 09 loài, lớp Maxillopoda	có 10 loài, lớp Ostracoda có 02 loài, lớp Malacostraca có 02 loài, ấu trùng Nauplius có 01 loài.
(Nguồn: Dự án điều tra, thống kê, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, 2017)
[bookmark: _Toc164156776]3.1.3. Nhận dạng các đối tượng nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án
· Các đối tượng bị tác động bởi hoạt động của dự án:
· Trong quá trình xây dựng: môi trường đất, môi trường nước mặt, nước dưới đất, môi trường không khí, sức khỏe công nhân xây dựng, hoạt động giao thông tại khu vực kết nối dự án, hệ sinh thái khu vực...
· Trong quá trình vận hành: 
· Môi trường không khí: khí thải từ hoạt động sản xuất tác động đến chất lượng không khí, sinh hoạt, sản xuất của người dân xung quanh nếu không được xử lý.
· Môi trường đất và nước mặt: nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất và nước mưa chảy tràn bị nhiễm bẩn sẽ làm cho nước thải chứa nhiều chất ô nhiễm hữu cơ, dinh dưỡng, vi sinh, kim loại nặng… nếu không được thu gom, xử lý sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường đất và nước mặt khu vực dự án.
· Yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án: xung quanh dự án trong bán kính 1 km không có đối tượng có yếu tố nhạy cảm về môi trường cần được bảo vệ theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Ngoài ra trong khu vực thực hiện dự án không có các loài thực vật, động vật hoang dã, các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loài đặc hữu.
[bookmark: _Toc164156777]3.2. Mô tả về hiện trạng tiếp nhận nước thải của dự án
[bookmark: _Toc164156778]3.2.1. Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải
Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là hệ thống kênh thủy lợi (kênh cấp II) phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Đặc điểm tự nhiên khu vực này được mô tả như sau:
a. Vị trí địa lý
Châu Thành là một huyện bao bọc xung quanh trung tâm tỉnh lỵ Trà Vinh, vị trí theo hồ sơ địa giới hành chính được mô tả khái quát như sau: 
· Phía Đông: Giáp huyện Thạnh Phú, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. 
· Phía Tây: Giáp huyện Tiểu Cần và huyện Càng Long.
· Phía Nam: Giáp huyện Cầu Ngang và Trà Cú.
· Phía Bắc: Giáp thành phố Trà Vinh. 
Huyện Châu Thành có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm các xã: Hòa Thuận, Hòa Lợi, Hưng Mỹ, Lương Hòa, Lương Hòa A, Nguyệt Hóa, Phước Hảo, Thanh Mỹ, Mỹ Chánh, Đa Lộc, Song Lộc, Hòa Minh, Long Hòa và thị trấn Châu Thành. 
b. Đặc điểm địa hình
	Châu Thành có địa hình đặc thù, đó là địa hình đồng bằng ven biển với những giồng cát chạy dài. Nhìn chung, địa hình tương đối thấp và bằng phẳng. Độ cao trung bình phổ biến từ 0,4 – 1,2m (chiếm khoảng 87% diện tích toàn huyện). Nơi có địa hình cao nhất (+5m) là các đỉnh giồng thuộc Đa Lộc - Mỹ Chánh. Nơi có địa hình trũng (+0,2m) thuộc các cánh đồng ở xã Thanh Mỹ và rãi rác ở các xã Phước Hảo, Lương Hòa, Lương Hòa A, Song Lộc, Hòa Thuận. Do sự phân cách giữa các dòng cát và hệ thống sông rạch đã tạo nên địa hình của huyện khá phức tạp và có đặc tính riêng của từng vùng.
c. Điều kiện về khí hậu, khí tượng
Huyện mang những đặc điểm chung của khí hậu đồng bằng Nam Bộ, có chế độ khí hậu gió mùa cận xích đạo với nền nhiệt cao đều quanh năm, lượng mưa lớn phân hóa theo mùa. Một năm có hai mùa: Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5, kết thúc tháng 11; mùa khô bắt đầu từ tháng 12, kết thúc tháng 4 năm sau.
· Nhiệt độ không khí: 
Số liệu quan trắc tại Trạm Càng Long cho thấy nhiệt độ trung bình thấp nhất 25,2oC vào tháng 01/2021 và cao nhất là 29,7oC vào tháng 5/2020. Nhìn chung, nhiệt độ trung bình năm 2020 tăng nhẹ so với các năm còn lại nhưng không có sự thay đổi rõ rệt cùng kỳ so với năm trước. Sự phân chia 04 mùa trong năm không rõ chủ yếu là mùa mưa và mùa nắng. 
[bookmark: _Toc62135377][bookmark: _Toc164063477][bookmark: _Toc35330172][bookmark: _Toc47191198]Bảng 2.1: Nhiệt độ trung bình tháng (0C) 
	               Năm
Tháng
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	26,6
	26,2
	25,2
	26,3

	2
	26,5
	26,6
	25,4
	27,4

	3
	26,8
	27,8
	27,7
	28,0

	4
	29,3
	29,0
	28,4
	28,4

	5
	28,6
	29,7
	28,5
	27,8

	6
	27,9
	27,9
	27,9
	28,2

	7
	27,6
	27,7
	27,2
	27,0

	8
	27,1
	27,9
	27,7
	27,2

	9
	27,3
	27,7
	27,0
	27,2

	10
	27,9
	26,6
	27,1
	26,9

	11
	26,9
	27,4
	27,3
	26,8

	12
	25,7
	26,5
	26,4
	26,3

	Trung bình năm
	27,4
	27,6
	27,2
	27,3


(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh năm 2022)
· Số giờ nắng: 
Số giờ nắng trong tháng cao nhất là 293 giờ tại tháng 3/2019 và thấp nhất vào tháng 10/2022 với 140 giờ.
[bookmark: _Toc35330173][bookmark: _Toc47191199][bookmark: _Toc62135378][bookmark: _Toc164063478]Bảng 2.2: Số giờ nắng trung bình tháng (giờ)
	                   Năm
Tháng
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	230
	280
	194
	246

	2
	266
	267
	216
	238

	3
	293
	283
	278
	277

	4
	270
	266
	224
	236

	5
	212
	240
	199
	152

	6
	163
	164
	199
	223

	7
	171
	183
	150
	151

	8
	168
	176
	185
	174

	9
	158
	174
	149
	142

	10
	233
	126
	157
	140

	11
	189
	201
	159
	156

	12
	225
	177
	198
	204

	Trung bình năm
	215
	211
	192
	195


    (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh năm 2022)
· Chế độ và lượng mưa: 
Lượng mưa trung bình các tháng phân hóa mạnh theo thời gian, chủ yếu tập trung vào mùa mưa (tháng 5 đến tháng 10). Mưa trái mùa thường xuyên xuất hiện với lượng mưa trung bình từ 1 – 103 mm trong các tháng mùa khô (tháng 11 đến hết tháng 4 năm sau).
[bookmark: _Toc62135379][bookmark: _Toc35330174][bookmark: _Toc47191200][bookmark: _Toc164063479]Bảng 2.3: Lượng mưa trung bình tháng (mm)
	                   Năm
Tháng
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	9
	1
	2
	1

	2
	0
	0
	0
	10

	3
	2
	0
	0
	25

	4
	44
	30
	103
	91

	5
	256
	126
	203
	194

	6
	114
	231
	246
	132

	7
	182
	302
	238
	268

	8
	323
	109
	188
	303

	9
	292
	141
	180
	249

	10
	147
	268
	163
	272

	11
	98
	117
	303
	278

	12
	1
	32
	4
	13

	Trung bình năm
	122
	113
	136
	153


                                          (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh năm 2022)
· Độ ẩm không khí: 
Độ ẩm trung bình của các năm dao động ở mức 82 - 86%. Các tháng mùa mưa có độ ẩm trung bình cao hơn các tháng mùa khô khoảng 5 – 10%.
[bookmark: _Toc62135380][bookmark: _Toc35330175][bookmark: _Toc47191201][bookmark: _Toc164063480]Bảng 2.4: Độ ẩm không khí trung bình tháng (%)
	      Năm
     Tháng
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	75
	77
	82
	88

	2
	78
	74
	82
	80

	3
	77
	77
	79
	80

	4
	77
	77
	83
	82

	5
	87
	81
	87
	88

	6
	87
	88
	88
	86

	7
	85
	86
	89
	89

	8
	87
	86
	88
	88

	9
	86
	84
	90
	88

	10
	82
	90
	89
	88

	11
	82
	85
	87
	89

	12
	78
	84
	83
	83

	Trung bình năm
	85
	82
	82
	86


(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh năm 2022)


· Lượng bốc hơi, bức xạ mặt trời, gió và hướng gió: 
· Bức xạ mặt trời: toàn tỉnh có tổng số giờ nắng cao: 7,7 giờ/ngày, bức xạ quang hợp dồi dào: 82.800 cal/năm, cho phép cây trồng phát triển quanh năm. Tuy nhiên, với phương thức canh tác như hiện nay, nguồn năng lượng này chưa được tận dụng bao nhiêu nhất là trong mùa khô.
· Gió: một năm có hai mùa gió. Gió mùa Tây Nam hoạt động từ tháng 5 - 10, gió thổi từ Biển Tây vào mang nhiều hơi nước gây ra mưa. Gió mùa Đông Bắc hoặc Đông Nam (gió chướng) hoạt động từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau có hướng song song với các cửa sông lớn. Gió chướng là nguyên nhân khiến cho nước biển dâng cao và đẩy mặn truyền sâu vào nội đồng. Vận tốc gió đạt cao nhất đạt 5 - 8 m/s (chủ yếu trong tháng 2, 3) và thường mạnh vào buổi chiều. Sự xuất hiện các đỉnh mặn do gió chướng tác động đã làm cho việc sản xuất không ổn định trong thời gian này.
· Sương muối: xuất hiện hàng năm tập từ tháng 12 năm trước đến tháng 2 năm sau. Sương muối tạo thành do hiệu ứng của các yếu tố: độ ảm cao cuối mùa mưa kết hợp với nhiệt độ thấp nhất trong năm và sự thịnh hành của gió chướng. Do mang theo một hàm lượng muối đáng kể trong không khí, sương muối đã ảnh hưởng không ít đến tình hình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
Bốc hơi: tổng lượng bốc hơi toàn tỉnh cao, bình quân 1.293 mm/năm. Vào mùa khô, lượng bốc hơi rất mạnh từ 130 - 150 mm/tháng, nhất là các vùng giồng cát cao và khu vực sát biển, gây ra sự khô hạn gay gắt ở các vùng này. Riêng huyện Duyên Hải, lượng bốc hơi cao hơn lượng mưa năm đã gây ra sự mao dẫn muối lên và tập trung ở tầng mặt làm cho lý tính đất trở nên xấu và khó sử dụng hơn.
d. Điều kiện thủy văn
- Mạng lưới sông rạch huyện Châu Thành:
   + Sông Cổ Chiên: là một trong 3 nhánh sông Tiền, rẽ nhánh từ khu vực thành phố Vĩnh Long chảy theo hướng Tây – Bắc, Đông – Nam. Đoạn sông Cổ Chiên đi qua huyện Châu Thành dài khoảng 30 km và được rẽ thành hai nhánh bởi cù lao Long Hoà – Hoà Minh đổ ra biển Đông qua cửa Cung Hầu. Sông rộng trung bình 1,8 – 2,1km và rất sâu, chịu ảnh hưởng của thủy triều nên khả năng tích nước và thoát nước lớn, lưu lượng bình quân 12.000 – 19000 m3/s, hàm lượng phù sa từ 100 – 500g/m3.
   + Sông Láng Thé - Ba Si: được bắt nguồn từ sông Cổ Chiên chạy theo ranh giới hai huyện Càng Long và Châu Thành, chia làm hai nhánh có chiều dài 16,3km, ảnh hưởng chủ yếu đến đất đai các xã phía Bắc của huyện.
   + Sông Song Lộc có tổng chiều dài 14 km, được hình thành từ nhánh rẽ của sông Ba Si chảy qua địa bàn các xã Song Lộc, Lương Hòa đến kinh Thống Nhất tại xã Thanh Mỹ.
   + Sông Bãi Vàng – Vĩnh Kim bắt đầu từ ranh giới giữa hai huyện Châu Thành và Cầu Ngang chạy theo hướng Đông – Nam dài khoảng 8km.
   + Sông Giồng Lức (sông Trà Vinh): chạy dọc Quốc lộ 54 theo hướng Bắc – Nam dài 11 km.
   + Kênh Thống Nhất: là đoạn tiếp nối của sông Giồng Lức thông với sông Hậu qua các huyện Tiểu Cần và Trà Cú. Đoạn nằm trên địa bàn Châu Thành dài khoảng 8 km.
Toàn huyện có 355 km kênh mương thủy lợi chính, gồm 80 km kênh cấp I và 275 km kênh cấp II, bình quân 1 ha đất canh tác có 12,62 m kênh mương thủy lợi.
- Chế độ thủy văn:
Do nằm ven sông Cổ Chiên và có cù lao Hoà Minh – Long Hòa chạy dài ra sát cửa Cung Hầu nên huyện Châu Thành chịu ảnh hưởng chế độ bán nhật triều của biển Đông, thông qua đoạn sông Cổ Chiên vào các hệ thống sông rạch lớn như: Láng Thé – Ba Si – Ô Chát, sông Trà Vinh – kinh Thống Nhất hệ Tầm Phương, sông Bãi Vàng – Vinh Kim. Ngoài ra, do yêu cầu tiếp ngọt với hai cống ngăn mặn Đa Lộc, Hiệp Hòa vào mùa khô, nguồn nước từ Cầu Quan (sông Hậu) được đưa sang kinh Thống Nhất vào Trà Vinh. Trong ngày nước lên xuống hai lần, mỗi tháng có 2 lần triều cường sau ngày 1 và ngày 15 âm lịch và 2 lần triều kèm sau ngày 7 và 23 âm lịch (từ 2 đến 3 ngày), biên độ triều hàng ngày rất lớn, nhất là các khu vực gần cửa sông.
 Biên độ tắt dần khi vào nội đồng, đặc biệt vào mùa triều cường (tháng 10,12 dương lịch) đối với vùng kinh Thống Nhất qua ngọn Ô Chát chịu ảnh hưởng chung của sông Cổ Chiên và sông Hậu, biên độ triều hàng ngày nhỏ và hầu như không đáng kể vào thời kỳ triều cường nhất trong năm. Một số vùng thấp (Thanh Mỹ – Đa Lộc) có thời gian nước trên đồng không rút được, dù độ ngập không lớn.
   Vào mùa khô, triều cường và gió chướng đã đưa nước mặn xâm nhập vào nội đồng, độ mặn trung bình thay đổi từ 2,24‰ -9,96‰ từ cuối tháng 1 đến tháng 6, tuy nhiên tháng tư có độ mặn cao nhất trên 18‰ (Hưng Mỹ). Các cửa sông gần biển thì độ mặn càng cao. Do dự trữ nước nội đồng và nguồn bổ sung từ trên xuống, từ sông Hậu sang nên độ mặn giảm dần khi vào nội đồng.
[bookmark: _Toc164156779]3.2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải
Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là kênh cấp II, kênh tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp trong khu vực. Chất lượng nước mặt kênh cấp II, khu vực dự án như sau:
Bảng 3.5. [bookmark: _Toc118108048][bookmark: _Toc164156825][bookmark: _Toc91151465]Chất lượng môi trường nước mặt kênh cấp II tại khu vực dự án
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 08:2023/
BTNMT
Loại B

	
	
	
	NM1
	NM2
	

	
	
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	

	1
	pH
	-
	6,6
	6,54
	6,86
	6,74
	6 – 8,5

	2
	DO
	mg/L
	5,14
	5,18
	5,22
	5,29
	≥5

	3
	TSS
	mg/L
	14
	15
	14
	15
	≤100

	4
	COD
	mg/L
	12
	14
	12
	13
	≤15

	5
	BOD5
	mg/L
	5
	6
	5
	6
	≤6

	6
	Amoni
	mg/L
	0,29
	0,30
	0,28
	0,27
	0,3

	7
	Tổng Nitơ
	mg/L
	1,13
	1,15
	1,2
	1,22
	≤1,5

	8
	Tổng Photpho
	mg/L
	0,09
	0,1
	0,08
	0,08
	≤0,3

	9
	Tổng Coliform
	MPN/
100mL
	2,4x103
	2,6x103
	20x103
	2,1x103
	≤5.000


(Nguồn: Công ty TNHH Môi trường và An toàn lao động Sao Việt, 2024)
Ghi chú:
· QCVN 08:2023/BTNMT –Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
· KPH: Không phát hiện.
*Nhận xét:
Kết quả phân tích cho thấy, chất lượng nước mặt tại kênh cấp II là khá tốt, hầu hết các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép tại QCVN 08:2023/BTNMT, bảng 2, mức B. Nước mặt tại khu vực dự án chưa bị tác động bởi hoạt động công nghiệp, sinh hoạt.
[bookmark: _Toc118107260][bookmark: _Toc164156780]3.2.3. Mô tả các hoạt động khai thác, sử dụng nước, hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước tại khu vực tiếp nhận nước thải
Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của dự án là kênh nội đồng (kênh cấp II). Theo khảo sát thực tế, nước mặt khu vực dự án phục vụ cho tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp, yêu cầu chất lượng nước thấp, không dùng cho mục đích sinh hoạt.
[bookmark: _Toc118107261][bookmark: _Toc164156781]3.2.4. Mô tả hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải
Theo khảo sát thực tế xung quanh khu vực thực hiện dự án thì lượng nước thải phát sinh chủ yếu là nước thải từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp.
Xung quanh khu vực dự án, trong phạm vi bán kính 600m không có khu dân cư. Tuyến kênh cấp II khu vực dự án không có tiếp nhận các nguồn nước thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp khác.
[bookmark: _Toc164156782]3.3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án
Để có cơ sở cho việc đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường nền tại khu vưc thực hiện dự án, chủ dự án và đơn vị tư vấn đã phối hợp với đơn vị phân tích tiến hành lấy mẫu môi trường nền như sau:



Bảng 3.6. [bookmark: _Toc458426955][bookmark: _Toc91151461][bookmark: _Toc118108049][bookmark: _Toc164156826]Số lượng mẫu môi trường nền tại dự án
	Stt
	Tên mẫu
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Chất lượng môi trường không khí
	Mẫu
	03

	2
	Chất lượng môi trường nước mặt
	Mẫu
	04

	3
	Chất lượng nước dưới đất
	Mẫu
	01

	4
	Chất lượng đất
	Mẫu
	01


(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp)
[bookmark: _Toc458426956]Địa điểm, thời gian và toạ độ vị trí lấy mẫu môi trường nền của dự án được thể hiện như sau:
Bảng 3.7. [bookmark: _Toc91151462][bookmark: _Toc118108050][bookmark: _Toc164156827]Địa điểm lấy mẫu môi trường nền tại dự án
	Stt
	Ký hiệu
	Địa điểm lấy mẫu
	Tọa độ (VN 2000)

	
	
	
	X
	Y

	I
	Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn

	1
	KK
	Mẫu không khí, tiếng ồn tại khu vực dự án
	1083604
	592229

	II
	Chất lượng môi trường nước mặt
	
	

	1
	NM1
	Nước mặt thượng lưu kênh thuỷ lợi khu vực thực hiện dự án 
	1083279
	592947

	2
	NM2
	Nước mặt hạ lưu kênh thuỷ lợi khu vực thực hiện dự án 
	1083269
	592730

	III
	Chất lượng môi trường nước dưới đất
	
	

	1
	NN
	Nước dưới đất tại giếng khoan trong khu vực thực hiện dự án 
	1083496
	592549

	IV
	Chất lượng đất
	
	

	1
	Đ
	Mẫu đất tại vị trí thực hiện dự án
	1083552
	592636


(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp)
[bookmark: _Toc118107263][bookmark: _Toc164156783][bookmark: _Toc118107264]3.3.1. Chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn khu vực thực hiện dự án
Chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn tại khu vực dự án được thể hiện như sau:
[bookmark: _Toc118108052]

Bảng 3.8. [bookmark: _Toc164156828]Chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn khu vực dự án
	Stt
	                           Thông số
Kết quả
	Tiếng ồn
	Bụi
	SO2
	NO2
	CO

	
	
	dBA
	mg/m3
	mg/m3
	mg/m3
	mg/m3

	1
	Ngày 19/02/2024
	54,5
	0,20
	0,060
	0,056
	5,45

	2
	Ngày 26/02/2024
	56,8
	0,18
	0,059
	0,053
	5,64

	3
	Ngày 05/03/2024
	52,9
	0,21
	0,061
	0,058
	5,49

	QCVN 26:2010/BTNMT
	≤ 70
	-
	-
	-
	-

	QCVN 05:2023/BTNMT
	-
	≤ 0,3
	≤ 0,2
	≤ 0,35
	≤ 30


(Nguồn: Công ty TNHH Môi trường và An toàn lao động Sao Việt, 2024) 
Ghi chú:
· QCVN 06:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
· QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.
Nhận xét: Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn tại khu vực thực hiện dự án có kết quả đạt tốt, các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn.
[bookmark: _Toc118107265][bookmark: _Toc164156784]3.3.2. Chất lượng môi trường nước mặt
Chất lượng môi trường nước mặt tại khu vực dự án được thể hiện như sau:
Bảng 3.9. [bookmark: _Toc118108053][bookmark: _Toc164156829]Chất lượng môi trường nước mặt tại dự án
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 08:2023/
BTNMT
Loại B

	
	
	
	NM1
	NM2
	

	
	
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	

	1
	pH
	-
	6,6
	6,54
	6,86
	6,74
	6 – 8,5

	2
	DO
	mg/L
	5,14
	5,18
	5,22
	5,29
	≥5

	3
	TSS
	mg/L
	14
	15
	14
	15
	≤100

	4
	COD
	mg/L
	12
	14
	12
	13
	≤15

	5
	BOD5
	mg/L
	5
	6
	5
	6
	≤6

	6
	Amoni
	mg/L
	0,29
	0,30
	0,28
	0,27
	0,3

	7
	Tổng Nitơ
	mg/L
	1,13
	1,15
	1,2
	1,22
	≤1,5

	8
	Tổng Photpho
	mg/L
	0,09
	0,1
	0,08
	0,08
	≤0,3

	9
	Tổng Coliform
	MPN/
100mL
	2,4x103
	2,6x103
	20x103
	2,1x103
	≤5.000


(Nguồn: Công ty TNHH Môi trường và An toàn lao động Sao Việt, 2024)
Ghi chú:
· QCVN 08:2023/BTNMT –Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
· KPH: Không phát hiện.
Nhận xét:
Kết quả phân tích cho thấy, chất lượng nước mặt tại kênh cấp II là khá tốt, hầu hết các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép tại QCVN 08:2023/BTNMT, bảng 2, mức B. Nước mặt tại khu vực dự án chưa bị tác động bởi hoạt động công nghiệp, sinh hoạt.
[bookmark: _Toc164156785]3.3.3. Chất lượng nước dưới đất
Chất lượng nước dưới đất tại khu vực dự án được thể hiện như sau:
Bảng 3.10. [bookmark: _Toc164156830]Chất lượng môi trường nước mặt tại dự án
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả NN
	QCVN 09:2023/
BTNMT

	1
	pH
	-
	7,12
	5,8 – 8,5 

	2
	Độ cứng (tính theo CaCO3)
	mg/L
	21,7
	500

	3
	Amoni (N_NH4+)
	mg/L
	KPH
MDL=0,01
	1,0

	4
	Clorua (Cl-)
	mg/L
	16,4
	250

	5
	Nitrat (N_NO3-)
	mg/L
	0,2
	15

	6
	Tổng phosphor
	mg/L
	KPH
MDL=0,03
	-

	7
	Sắt (Fe)
	mg/L
	0,46
	5

	8
	Asen (As)
	mg/L
	KPH
MDL=0,0009
	0,05

	9
	Tổng Coliform
	MPN/
100mL
	KPH
MDL=2
	3


(Nguồn: Công ty TNHH Môi trường và An toàn lao động Sao Việt, 2024)
Ghi chú:
· QCVN 09:2023/BTNMT –Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.
· KPH: Không phát hiện.
Nhận xét:
Kết quả phân tích cho thấy, chất lượng nước dưới đất tại khu vực dự án là khá tốt, hầu hết các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép tại QCVN 09:2023/BTNMT. Nước dưới đất tại khu vực dự án chưa bị tác động bởi hoạt động công nghiệp, sinh hoạt.
[bookmark: _Toc164156786]3.3.4. Chất lượng đất
Chất lượng đất tại khu vực dự án được thể hiện như sau:
Bảng 3.11. [bookmark: _Toc164156831]Chất lượng môi trường nước mặt tại dự án
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả NN
	QCVN 03:2023/
BTNMT

	1
	Asen (As)
	mg/kg
	KPH
MDL=0,08
	25

	2
	Cadimi (Cd) 
	mg/kg
	KPH
MDL=0,016
	4

	3
	Chì (Pb)
	mg/kg
	KPH
MDL=0,08
	200

	4
	Đồng (Cu)
	mg/kg
	71
	150

	5
	Niken (Ni)
	mg/kg
	KPH
MDL=0,08
	100

	6
	Thủy ngân (Hg)
	mg/kg
	KPH
MDL=0,03
	12


(Nguồn: Công ty TNHH Môi trường và An toàn lao động Sao Việt, 2024)
Ghi chú:
· QCVN 03:2023/BTNMT –Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất.
· KPH: Không phát hiện.
Nhận xét:
Kết quả phân tích cho thấy, chất đất tại khu vực dự án là khá tốt, hầu hết các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép tại QCVN 03:2023/BTNMT. Đất tại khu vực dự án không bị nhiễm kim loại nặng.


[bookmark: _Toc164156787]Chương IV
ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, 
BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
[bookmark: _Toc164156788][bookmark: _Toc450638590][bookmark: _Toc450804380][bookmark: _Toc451149443][bookmark: _Toc457980934]4.1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án 
[bookmark: _Toc164156789]4.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 
Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp nhận nhà đầu tư tại Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 28/4/2023. Dự án phù hợp với mục đích sử dụng đất tại thửa đất số 1139, tờ bản đồ số 59 tọa lạc tại ấp Giồng Trôm, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh (đất đề nghị nhà nước cho thuê đất là cơ sở sản xuất phi nông nghiệp).
Dự án không có hoạt động chiếm dụng đất, giải phóng mặt bằng, khai thác vật liệu xây dựng phục vụ dự án.
Các tác động trong giai đoạn này chủ yếu là:
- Tác động trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị.
- Thi công các hạng mục công trình của dự án.
4.1.1.1 Các tác động có liên quan đến chất thải
a) Tác động do bụi và khí thải
Trong hoạt xây dựng, nguồn phát sinh bụi và khí thải bao gồm:
· Bụi, khí thải từ phương tiện vận chuyển;
· Bụi, khí thải từ hoạt động của máy móc, thiết bị thi công;
· Bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển, tập kết vật tư;
· Bụi, khí thải từ hoạt động thi công.
Hoạt động vận chuyển nguyên, vật liệu xây dựng, thiết bị
Nguồn cung cấp vật liệu xây dựng cho dự án từ các đơn vị cung cấp lân cận. Nguồn tác động này là không liên tục và phát tán dọc theo tuyến đường vận chuyển, bên cạnh đó thời gian thi công tại công trình tương đối ngắn nên mức độ tác động của bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên, vật liệu xây dựng được đánh giá là thấp. 
Bụi, khí thải từ hoạt động của máy móc, thiết bị thi công
Quá trình đốt cháy nhiên liệu Diesel sẽ thải ra môi trường một lượng bụi và khí thải chứa các chất ô nhiễm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí như: bụi, CO, SO2, NOx. Tuy nhiên, tại dự án số lượng thiết bị, máy móc sử dụng nhiên liệu Diesel trong quá trình thi công các hạng mục công trình tương đối ít nên hàm lượng bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động này được đánh giá là thấp, hầu như không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 
[bookmark: _Toc63069708][bookmark: _Toc91151476][bookmark: _Toc139872643]Căn cứ định mức tiêu hao nhiên liệu của máy móc, thiết bị được quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng và khối lượng công việc được thực hiện trong giai đoạn xây dựng, ước tính lượng dầu DO tiêu thụ trung bình khoảng 0,06 - 0,014 tấn DO/ngày. Như vậy tải lượng các chất ô nhiễm có trong khí thải phương tiện thi công phát sinh trong ngày được tính toán như sau: 
Bảng 4.1. [bookmark: _Toc160721025][bookmark: _Toc164156832]Hệ số phát thải ô nhiễm không khí của động cơ Diesel
	Chất ô nhiễm
Thông số
	Bụi
	SO2
	NOx
	CO
	VOC

	Hệ số phát thải (kg/tấn dầu)
(WHO, 1993)
	4,3
	20*S
(S=0,05%)
	55
	28
	12

	Lượng dầu sử dụng trong 1 giờ (tấn/ngày)
	0,06 - 0,014

	Tải lượng các chất ô nhiễm (kg/ngày)
	0,258 -0,602
	6*10-4 – 14*10-4
	3,3 – 7,7
	1,68 – 3,92
	0,72 – 1,64

	Tải lượng các chất ô nhiễm (kg/giờ)
	0,032 – 0,075 
	0,75*10-4– 1,75*10-4
	0,413 – 0,963
	0,21 – 0,49
	0,09 – 0,205


(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp)
Bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển, tập kết vật tư
Trong quá trình xây dựng việc vận chuyển và tập kết vật tư gây phát sinh bụi. Trong đó, hàm lượng bụi phát sinh cao đối với việc tập kết các vật liệu như cát, xi măng, đá. Các vật liệu xây dựng cần sử dụng khác như sắt, thép, gạch,… thì hàm lượng bụi phát sinh là không đáng kể. Dự án không thực hiện tập kết vật tư tại công trường, đơn vị thi công thực hiện đến đâu thì nhà cung cấp vận chuyển vật tư theo tiến độ thi công, để đảm bảo các hoạt động dạy và học của cơ sở. Do đó, tác động chủ yếu là dọc theo tuyến đường vận chuyển vật tư đối với các loại vật tư cát, xi măng. Tính chất nguồn thải di động và không liên tục. 
Bụi, khí thải từ các hoạt động thi công
· Trong quá trình hàn cắt kim loại các loại hóa chất chứa trong que hàn bị cháy và phát sinh các chất độc hại như Fe2O3, SiO2, K2O, CaO,… tồn tại ở dạng khói bụi. Ngoài ra còn có các khí thải khác như CO, NO2,... có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân xây dựng.
Bảng 4.2. [bookmark: _Toc63069712][bookmark: _Toc91151480][bookmark: _Toc139872647][bookmark: _Toc164156833]Thành phần bụi khói một số que hàn
	Stt
	Loại que hàn
	MnO2(%)
	SiO2(%)
	Fe2O3(%)
	Cr2O3(%)

	1
	Que hàn baza UONI 13/4S
	1,1 – 8,8/4,2
	7,03– 7,1/7,06
	3,3– 62,2/47,2
	0,002-0,02/0,001

	2
	Que hàn Austent bazo
	-
	0,29-0,37/0,33
	89,9-96,5/93,1
	-


 (Nguồn: Ngô Lê Thông, công nghệ hàn điện nóng chảy - tập 1)
Đánh giá tác động của bụi, khí thải trong giai đoạn xây dựng
Nồng độ bụi và khí thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng được dự báo là thấp, các nguồn phát sinh không liên tục, có khả năng gây ảnh hưởng cục bộ đến công nhân làm việc tại công trường và các hộ dân sinh sống dọc theo tuyến đường vận chuyển. Mức độ ảnh hưởng của nguồn thải này đến đối tượng chịu ảnh hưởng ở mức thấp, khó kiểm soát do chịu nhiều yếu tố khách quan. Thời gian tác động không liên tục, kéo dài trong suốt quá trình thực hiện dự án, dự kiến năm 2024. 
b) Tác động từ chất thải rắn 
Trong hoạt động xây dựng chất thải rắn phát sinh bao gồm: chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng và chất thải nguy hại.
Chất thải rắn sinh hoạt
Nguồn phát sinh chủ yếu từ các hoạt động sinh hoạt hằng ngày của công nhân xây dựng với thành phần bao gồm các loại bao bì, vỏ đồ hộp, chai nhựa, thực phẩm dư thừa, rau, củ, v.v. Công tác dự báo khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh dựa vào số lượng công nhân tại mỗi công trình và định mức phát sinh rác thải được quy định tại QCVN 01:2021/BXD. Theo đó:
· Số lượng công nhân tại thời điểm thi công: dự kiến số lượng công nhân được bố trí làm việc tại các khu vực thực hiện dự án trung bình khoảng 20 người.
· Định mức phát sinh chất thải rắn sinh hoạt được quy định tại QCVN 01:2021/BXD là 0,9 kg/người/ngày, tỉ lệ thu gom rác thải đạt 100%, vậy khối lượng chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng phát sinh thu gom hàng ngày tại mỗi cơ sở thuộc dự án được dự báo như sau:
Mrác SH = W (người) * a (kg/người.ngày)*100% = 20 * 0,9 * 100% = 18 (kg/ngày)
Trong đó:
· Mrác SH: khối lượng CTR phát sinh thu gom được hàng ngày (kg/ngày).
· W: số người tham gia trực tiếp tại mỗi công trình (người).
· a: định mức phát sinh chất thải rắn sinh hoạt (kg/người.ngày).
Chất thải rắn xây dựng
Tỷ lệ hao phí vật liệu quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021. Theo khối lượng nguyên vật liệu cần sử dụng tại dự án thì khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh tại dự án như sau:
Bảng 4.3. [bookmark: _Toc160721027][bookmark: _Toc164156834]Khối lượng CTR xây dựng phát sinh tại dự án
	Stt
	Loại vật liệu chính
	Khối lượng vật liệu cần sử dụng (tấn)
	Định mức phát thải[footnoteRef:1] (%) [1:  Tỷ lệ hao phí vật liệu quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021] 

	Lượng CTR xây dựng phát sinh (tấn)

	1
	Cát xây dựng 
	500
	1,5
	7,5

	2
	Đá các loại
	300
	1,5
	4,5

	3
	Xi măng
	30
	1
	0,3

	4
	Thép các loại
	1.500
	0,5
	7,5

	5
	Gạch các loại
	50
	1
	0,5

	
	Tổng
	20,3


Chất thải rắn xây dựng không thải ra môi trường mà sẽ được tái sử dụng để san lấp mặt bằng (đất, đá, xà bần,...) hoặc bán phế liệu (sắt, thép…).
Đối tượng tác động: Chất thải xây dựng trong quá trình thải bỏ không được quản lý thì rác xây dựng sẽ làm mất cảnh quan nhà trường, ảnh hưởng đến môi trường đất tại khu vực dự án, học tập, giảng dạy của trường. Mức độ tác động của nguồn ô nhiễm theo đánh giá là ở mức thấp.
Không gian tác động: chủ yếu tại khu vực thi công bên trong cơ sở 1.
Thời gian tác động: Trong khoảng thời gian thi công xây dựng dự án năm 2024.
Tác động từ chất thải nguy hại 
Trong hoạt động xây dựng chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình bảo trì, sửa chữa các loại máy móc, thiết bị. Với thời gian thi công dự kiến khoảng 6 tháng thì thành phần và khối lượng CTNH phát sinh tại dự án được dự báo như sau:
· Bóng đèn chiếu sáng cho công trình bị hư hỏng: dự kiến tần suất thay 02 lần/năm, khối lượng thải bỏ 0,5kg/lần.
· Hàn nối các cấu kiện trong quá trình xây dựng (chủ yếu là xỉ hàn): chiếm khoảng 0,1% khối lượng que hàn sử dụng. Khối lượng thải khoảng 0,5kg.
Khối lượng CTNH phát sinh tương nếu không được thu gom và xử lý sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sinh thái khu vực dự án và xung quanh. Mức độ tác động được đánh giá là trung bình, thời gian tác động trong suốt thời gian xây dựng dự án.
c) Tác động từ nước thải
Nguồn phát sinh nước thải trong giai đoạn xây dựng từ các hoạt động sau:
· Nước mưa chảy tràn.
· Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng.
· Nước thải từ hoạt động xây dựng.
Nước mưa chảy tràn
Khi chảy tràn trên diện tích thi công, nước mưa có thể cuốn theo nhiều chất ô nhiễm làm cho các chỉ tiêu ô nhiễm trong nước mưa tăng theo. Mặt khác, nước mưa chảy tràn còn có thể gây ra tình trạng ngập úng làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và tiến độ thi công các hạng mục công trình.
Theo Handbook for Environment Engineering, 2005 thì lượng nước mưa lớn nhất theo ngày chảy tràn qua khu vực dự án được ước tính theo công thức: Q = C*I*A/1.000.
	+ Q: Lưu lượng nước mưa chảy tràn cực đại (m3/tháng);
	+ C: Hệ số chảy tràn (C = 0,6515).
 + A: Diện tích khu vực thực hiện Dự án (S = 41.316,1 m2).
	+ I: Lượng mưa cao nhất của tháng trong năm (mm/tháng).
- Lượng mưa trung bình tháng cao nhất được ghi nhận trong giai đoạn 05 năm gần đây vào năm 2021 với 303 mm/tháng.
Như vậy, lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất tại khu vực hoạt động của dự án là: 
- Như vậy, lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất tại khu vực hoạt động của dự án là: Q nước mưa = 8.155,98 m3/tháng ≈ 271,87 m3/ngày ≈ 0,00315 m3/s.
Tính chất nước mưa chảy tràn: Theo số liệu thống kê của WHO (1993) thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông thường chứa khoảng 0,5 - 1,5 mgN/l, 0,004 - 0,03 mgP/l, 10 - 20 mgCOD/l và 10 - 20 mg TSS/l
- Đối tượng và phạm vi tác động: Khu vực thi công dự án, đất sản xuất nông nghiệp tiếp giáp dự án.
- Thời gian tác động: Nước mưa chảy tràn chỉ ảnh hưởng trong thời gian xuất hiện mưa lớn và trong thời gian kéo dài.
- Đánh giá quy mô tác động: Theo đó vào những ngày có mưa, nước mưa sẽ cuốn theo bùn đất từ sân nền chảy xuống thủy vực. Tác động này có thể gây ra bồi lắng thủy vực, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước mặt tại khu vực dự án. Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng của nguồn tác động này phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện khí tượng của khu vực và chỉ xảy ra khi có mưa rất to nên tác động này không thường xuyên và diễn ra theo mùa.
Nước thải sinh hoạt của công nhân 
Nguồn phát sinh chủ yếu là do quá trình sinh hoạt của công nhân xây dựng. Ước tính số lượng công nhân xây dựng tại công trình trung bình là 20 người và lượng nước thải sinh hoạt phát sinh bằng 100% lượng nước cấp và theo QCVN 01:2021/BXD, nhu cầu sử dụng nước bình quân là 80 lít/người.ngày.đêm, tỉ lệ thu gom nước thải sinh hoạt đạt 100% lượng nước thải phát sinh. Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại khu vực thi công thuộc dự án trong giai đoạn xây dựng được thu gom xử lý như sau:
QNTSH = W (người)*80(lít/người.ng.đ)*Tỷ lệ thu gom
              = 20*80*100% = 1.600 (lít/ngày.đêm) = 1,6 (m3/ngày.đêm)
Trong đó:
· QNTSH (m3): Khối lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tối đa;
· W (người): Số công nhân xây dựng.
Thành phần nước thải sinh hoạt gồm nhiều chất lơ lửng, dầu mỡ, nồng độ chất hữu cơ cao, các chất cặn bã, các chất hữu cơ hòa tan (thông qua các chỉ tiêu BOD, COD), các chất dinh dưỡng (Nitơ, Phospho) và vi sinh vật. Vì vậy, lượng nước thải này không được xử lý trước khi thải ra môi trường có thể gây suy giảm chất lượng nước mặt nguồn tiếp nhận và lây lan dịch bệnh.
Bảng 4.4. [bookmark: _Toc139872657][bookmark: _Toc164156835]Hệ số ô nhiễm của nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý
	Stt
	Chất gây ô nhiễm
	Đơn vị
	Hệ số ô nhiễm

	1
	BOD5
	g/người/ngày
	45 - 54

	2
	COD
	g/người/ngày
	72 – 102

	3
	SS
	g/người/ngày
	70 – 145

	4
	Dầu mỡ
	g/người/ngày
	10 – 30

	5
	Tổng nitơ
	g/người/ngày
	6 – 12

	6
	Tổng photpho
	g/người/ngày
	0,8 - 4,0

	7
	Amonia
	g/người/ngày
	3,6 - 7,2

	8
	Tổng Coliform
	MPN/100ml
	106 - 109


(Nguồn: WHO, Assessment of sources of Air, Water and Land Pollution, 1993)
Căn cứ vào hệ số ô nhiễm nêu trên, dự báo nồng độ các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt tại mỗi công trình trong hoạt động xây dựng qua bảng sau:
Bảng 4.5. [bookmark: _Toc139872658][bookmark: _Toc164156836] Nồng độ các chất ô nhiễm của nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý
	Stt
	Chất ô nhiễm
	Đơn vị
	Nồng độ ô nhiễm
	QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B

	1
	BOD5
	mg/l
	703,13 – 843,75
	50

	2
	COD
	mg/l
	1.125,0 – 1.593,75
	-

	3
	TSS
	mg/l
	1.093,75 – 2.265,63
	100

	4
	Dầu mỡ
	mg/l
	156,25 – 468,75
	20

	5
	Tổng nitơ
	mg/l
	93,75 – 187,5
	-

	6
	Tổng photpho
	mg/l
	12,50 – 62,5
	-

	7
	Amonia
	mg/l
	56,25 – 112,5
	10

	8
	Coliforms
	MPN/100ml
	156,25x105 – 156,25x108
	5.000


(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp)
Theo tính toán thì nồng độ những chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý khá cao, đặc biệt là các chất hữu cơ, dinh dưỡng và vi sinh vật gây bệnh. Như vậy, khối lượng nước thải này phải được thu gom và xử lý theo đúng quy định trước khi xả thải ra môi trường.
Nước thải từ hoạt động xây dựng
Trong quá trình xây dựng các hạng mục công trình gây phát sinh lượng nước thải xây dựng từ các hoạt động vệ sinh máy móc, thiết bị thi công như máy trộn bê tông, máy đầm tay,.... Việc xác định chính xác lưu lượng của nước thải này là khó khăn vì còn phụ thuộc nhiều vào độ bẩn của thiết bị và tần suất vệ sinh, bên cạnh đó đây là nguồn phát thải không thường xuyên. Lưu lượng nước thải này phát sinh với lượng rất ít, nồng độ các chất ô nhiễm đặc trưng như hàm lượng COD, BOD5 thấp, tuy nhiên trong nước thải chứa nhiều cặn lắng, cặn lơ lửng và có thể nhiễm dầu. Các thông số ô nhiễm cơ bản như: SS = 150 mg/l; BOD = 20 mg/l; COD = 50 mg/l và một ít váng dầu mỡ.
Đánh giá tác động của nước trong giai đoạn xây dựng
· Đối với nước mưa chảy tràn và nước thải từ hoạt động xây dựng thì nồng độ ô nhiễm thấp nên mức độ ảnh hưởng được đánh giá là không đáng kể. 
· Đối với nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng có nồng độ những chất ô nhiễm chưa qua xử lý khá cao, đặc biệt là các chất hữu cơ, dinh dưỡng và vi sinh vật gây bệnh sẽ làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng nguồn nước mặt và môi trường đất tại khu vực thi công. Ngoài ra nước thải sinh hoạt sau thời gian không được tiêu thoát tốt sẽ gây ngập úng, mất vệ sinh, các chất bẩn bị phân hủy sẽ bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và sức khỏe cộng đồng.
· Phạm vi ảnh hưởng: bên trong khu vực thực hiện dự án.
· Thời gian ảnh hưởng: kéo dài trong suốt quá trình thi công, dự kiến đến hết năm 2024. 
4.1.1.2 Các tác động không liên quan đến chất thải
a) Tác động của tiếng ồn
Trong hoạt động xây dựng, ô nhiễm tiếng ồn có thể xảy ra do hoạt động của các thiết bị, máy móc thi công (máy ủi, máy trộn bê tông, máy xúc, máy đào, v.v) và các loại xe vận chuyển nguyên vật liệu, rác xây dựng ra vào công trình. Các phương tiện này làm việc cùng lúc sẽ tạo ra sự cộng hưởng âm thanh dẫn đến cường độ ồn cao tại khu vực xây dựng. Mức ồn phát sinh từ các hoạt động của máy móc, thiết bị và phương tiện vận chuyển trong quá trình thi công đo được tại vị trí cách nguồn ồn 15m như sau:
Bảng 4.6. [bookmark: _Toc139872660][bookmark: _Toc164156837]Mức ồn sinh ra từ hoạt động của các thiết bị thi công trên công trường
	Stt
	Thiết bị
	Mức ồn (dBA), cách nguồn 15 m
	Trung bình

	1
	Máy ủi
	93,0
	93,0

	2
	Máy đầm nén (xe lu)
	72,0 – 74,0
	73,0

	3
	Máy xúc gầu trước
	72,0 – 84,0
	78,0

	4
	Xe tải
	82,0 – 94,0
	88

	5
	Máy đóng cọc
	95,0 – 106,0
	100,5

	6
	Máy cạp đất
	80,0 – 93,0
	86,5


(Nguồn: Trung tâm Công nghệ Môi trường - ENTEC tổng hợp, năm 2007)
Phạm vi ảnh hưởng: theo quy định tại QCVN 26:2010/BTNMT thì mức ồn tại khu vực thông thường là 70dBA và khu vực đặc biệt là 55dBA. Như vậy, mức ồn cực đại do các thiết bị thi công gây ra đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép đối với khu dân cư. Để xác định mức ồn lan truyền theo khoảng cách ta áp dụng công thức tính gần đúng sau:
[image: ]
Trong đó:
· L: Mức ồn truyền tới điểm tính toán ở môi trường xung quanh, (dBA);
· Lp: Mức ồn của nguồn gây ồn, (dBA);
· ∆Ld: Mức ồn giảm đi theo khoảng cách, (dBA).
[image: ]
· Với:
· r1: Khoảng cách dùng để xác định mức âm đặc trưng của nguồn gây ồn, thường lấy bằng 15m đối với điểm ồn, (m);
· r2: Khoảng cách tính toán độ giảm ồn tính từ nguồn gây ồn, (m);
· a: Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất, đối với mặt đất trống trãi, a=0.
· ∆Lb: Mức ồn giảm đi khi truyền qua vật cản nên ∆Lb = 0, (dBA);
· ∆Ln: Mức ồn giảm đi do không khí và các bề mặt xung quanh hấp thụ, trong phạm vi tính toán thì xem như mức ồn này bằng 0, ∆Ln = 0, (dBA).
Với những khoảng cách tương ứng thì mức ồn lan truyền ra khu vực xung quanh được tính toán như sau:
Bảng 4.7. [bookmark: _Toc488816366][bookmark: _Toc501639067][bookmark: _Toc535479373][bookmark: _Toc3964547][bookmark: _Toc29565204][bookmark: _Toc139872661][bookmark: _Toc164156838]Mức độ lan truyền tiếng ồn của một số thiết bị tham gia dự án
	Thiết bị
	Trung bình
	Khoảng cách

	
	
	50m
	100m
	150m
	200m

	
	
	∆Ld
	L
	∆Ld
	L
	∆Ld
	L
	∆Ld
	L

	Máy đầm nén
	73,0
	10,5
	62,5
	16,5
	56,5
	20,0
	53
	22,0
	51

	Xe tải
	88
	10,5
	77,5
	16,5
	71,5
	20,0
	68
	22,0
	66

	Máy xúc gầu trước
	78,0
	10,5
	67,5
	16,5
	61,5
	20,0
	58
	22,0
	56


(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp)
Theo kết quả tính toán cho thấy tùy thuộc vào loại máy móc, thiết bị mà khoảng cách an toàn so với nguồn ồn là khác nhau, cụ thể như sau:
· Xe tải: phạm vi ảnh hưởng trong bán kính 150m.
· Máy xúc gầu trước: phạm vi ảnh hưởng trong bán kính < 50m.
· Máy đầm nén, máy xúc gầu trước: phạm vi ảnh hưởng trong bán kính < 50m.
Nhận thấy nguồn ồn từ xe tải là cao nhất trong nhóm máy thi công. Tiếng ồn gây ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân xây dựng. Với cường độ tiếng ồn phát sinh thì tiếng ồn có khả năng gây ảnh hưởng đến công nhân thực hiện thi công dự án. Thời gian ảnh hưởng: kéo dài trong suốt quá trình thi công.
b) Tác động của độ rung
Trong giai đoạn xây dựng rung động chủ yếu phát sinh từ phương tiện vận chuyển, hoạt động của máy móc, thiết bị xây dựng các hạng mục công trình. Mức độ gây rung của một số máy móc xây dựng được cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (USEPA) đánh giá như sau:
Bảng 4.8. [bookmark: _Toc501639068][bookmark: _Toc7859606][bookmark: _Toc139872662][bookmark: _Toc164156839]Mức độ gây rung của một số máy móc xây dựng
	Stt
	Tên thiết bị
	Mức độ rung động
(Theo hướng thẳng đứng Z, VdB)

	
	
	Cách nguồn gây rung động 10m
	Cách nguồn gây rung động 30m

	1
	Máy đào đất
	80
	71

	2
	Máy ủi đất
	79
	69

	3
	Máy khoan
	63
	55

	4
	Máy đóng cọc bằng rung chấn
	93
	83


(Nguồn: Effects of Vibration on Construction, USEPA,1992)
Mức độ ảnh hưởng: Dư chấn và mức rung của máy móc, thiết bị gây ảnh hưởng đến các công trình sẽ được trình bày như sau:
Bảng 4.9. [bookmark: _Toc461576764][bookmark: _Toc387673065][bookmark: _Toc371084303][bookmark: _Toc467054612][bookmark: _Toc501639069][bookmark: _Toc7859607][bookmark: _Toc139872663][bookmark: _Toc164156840] Mức rung gây phá hoại các công trình
	Stt
	Loại công trình
	PPV (mm/s)
	Lv tương ứng (VdB)

	1
	Bê tông gia cố, thép, gỗ (không có plastic)
	0,153
	102

	2
	Bê tông kỹ thuật, công trình nền thông thường (không có plastic)
	0,092
	94

	3
	Gỗ không gia công và các công trình nền lớn
	0,061
	98

	4
	Các công trình nhà rất nhạy cảm với rung
	0,037
	90


(Nguồn: Effects of Vibration on Construction, USEPA,1992)
Xung quanh khu vực dự án trong phạm vi bán kính 300m tại các vị trí phát sinh rung động không có các công trình. Do đó, tác động của độ rung được đánh giá là thấp.
[bookmark: _Toc442195695][bookmark: _Toc442254583][bookmark: _Toc450804306][bookmark: _Toc1028805]c) Tình hình giao thông trong khu vực
Hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng đến dự án ít nhiều ảnh hưởng đến tình hình giao thông trong các khu vực. Vị trí dự án thuận lợi về giao thông. Tác động từ dự án đến mật độ giao thông từ hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng trên các trục đường Quốc lộ 54, và đường dẫn vào dự án được đánh giá ở mức trung bình.
[bookmark: _Toc1028806]d) Tình hình an ninh trật tự trong khu vực
Trong giai đoạn xây dựng sẽ có khoảng 20 công nhân làm việc tại công trường. Việc tập trung công nhân có khả năng gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, xảy ra tình trạng bất đồng trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Từ đó gây khó khăn trong công tác quản lý tình hình an ninh trật tự trong khu vực. Vì vậy nhà thầu và chủ dự án kết hợp cùng với cơ quan quản lý ở địa phương để có những biện pháp phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý nhân sự nhằm phòng ngừa các vấn đề xấu có khả năng xảy ra.
[bookmark: _Toc164156790]4.1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 
4.1.2.1. Công trình, biện pháp liên quan đến chất thải
a) Về bụi, khí thải
Để giảm thiểu bụi và khí thải phát sinh trong hoạt động xây dựng các hạng mục công trình, chủ dự án đề xuất áp dụng các biện pháp như sau:
· Xây dựng kế hoạch thi công hợp lý, tránh tình trạng tập kết nhiều vật tư tại một thời điểm. Điều chỉnh mật độ phương tiện, máy thi công cho phù hợp với nhu cầu thực tế.
· Xe chở vật liệu xây dựng (đặc biệt là cát, xi măng) phải dùng bạt phủ kín bên ngoài và phải đảm bảo an toàn giao thông khi di chuyển. Bố trí công nhân vệ sinh mặt đường giao thông nội bộ nơi các phương tiện vận chuyển di chuyển để giảm thiểu bụi, thường xuyên tưới nước mặt đường, khu vực san lấp trong những ngày nắng nóng.
· Sử dụng các loại máy móc, thiết bị, phương tiện hiện đại hoặc phải thường xuyên được bảo dưỡng, tra dầu bôi trơn để có tình trạng hoạt động tốt nhất; sử dụng nhiên liệu đúng với khuyến cáo của nhà sản xuất.
· Bãi tập kết nguyên, nhiên liệu phải được che chắn cẩn thận, các nguồn phát sinh bụi bố trí cách xa những bộ phận khác và cuối hướng gió. 
· Xung quanh khu vực thi công phải được che chắn bằng lưới hoặc tường tôn nhằm hạn chế bụi phát tán ra khu vực xung quanh.
· Cung cấp đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân như nón bảo hộ, khẩu trang, quần áo, giày, găng tay.
· Chủ đầu tư cũng sẽ có trách nhiệm giám sát các đơn vị thi công thực hiện các công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn này.
b) Về rác thải sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại
Chất thải rắn sinh hoạt
Để giảm thiểu tác động của rác thải sinh hoạt trong giai đoạn này, chủ dự án phối hợp cùng với đơn vị thi công thực hiện các giải pháp sau: 
· Xây dựng nội quy sinh hoạt cho công nhân và thường xuyên kiểm tra, không để công nhân vứt rác bừa bãi;
· Chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở đơn vị thi công tuân thủ những cam kết về đảm bảo vệ sinh môi trường trong thi công, sẽ dừng ngay công tác xây dựng nếu phát hiện đơn vị thi công vi phạm quy định;
· Khối lượng rác sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn này tương đối ít nên sẽ được thu gom vào 02 thùng chứa rác sinh hoạt dung tích 20 lít, được bố trí tại khu vực công nhân tập trung sinh hoạt. Hợp đồng với đơn vị thu gom, xử lý định kỳ 02 ngày/lần.
Chất thải rắn xây dựng
Khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh sẽ được tập kết, phân loại thành từng nhóm và định hướng xử lý như sau:
· Khối lượng chất thải rắn phát sinh sẽ được tập kết tạm thời tại khu đất trống gần khu vực thi công.
· Khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh sẽ được thu gom, phân loại và xử lý theo đúng quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng, cụ thể như sau:
· Xà bần sẽ được thu gom và thuê đơn vị chức năng thu gom và xử lý.
· Các loại cốp pha hư hỏng, sắt thép vụn được thu gom và bán phế liệu.
· Các loại rác khác như bao giấy (bao xi măng), thùng nhựa, dây nhựa… tách riêng để bán cho các cơ sở tái chế.
· Một số loại phuy nhựa được thu gom và chuyển giao lại cho đơn vị cung cấp, không thải ra môi trường bên ngoài.
· Tần suất thu gom, xử lý chất thải rắn xây dựng tại công trình là định kỳ 01 lần/tuần.
· Chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm giám sát các đơn vị thi công thực hiện các công tác bảo vệ môi trường này.
Chất thải nguy hại
Dự án áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động đối với CTNH phát sinh trong giai đoạn này như sau:
· Quá trình sửa chữa, thay thế, bảo trì thiết bị phải thực hiện theo đúng quy trình. Thu gom CTNH trong và sau khi hoàn thành công tác sửa chữa, bảo trì phải được thực hiện đúng theo quy định.
· Đối với bóng đèn huỳnh quang, que hàn dùng thùng nhựa HDPE thể tích 120 lít có nắp đậy để chứa, đảm bảo an toàn, không rò rỉ theo đúng quy định tại điều 35, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
· Bố trí 02 thùng chứa CTNH phát sinh trong quá trình thi công vào khu vực riêng có diện tích khoảng 2 m2 bên trong khu vực lán trại có mái che, tránh mưa, nắng.
· Chủ dự án thực hiện hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định.
c) Về nước thải
Nước mưa chảy tràn
Theo đánh giá thì tác động của nước mưa chảy tràn là không thể tránh khỏi, các biện pháp giảm thiểu tác động của nước mưa cụ thể như sau:
· Xây dựng kế hoạch thi công hợp lý. Điều chỉnh, hạn chế công việc xây dựng khi có mưa.
· Khu vực bãi tập kết được tôn nền cao hơn mặt bằng tự nhiên, tạo độ dốc để thoát nước mưa dễ dàng.
· Thu gom, dọn dẹp vật tư, đất đá tại công trình để hạn chế ảnh hưởng của nước mưa.
· Máy móc được che đậy cẩn thận khi hết ca làm việc hay không còn sử dụng.
· Hiện trạng khu vực dự án có hệ thống ao nội bộ, để thoát nước mưa, nước mưa chảy tràn tại khu vực dự án được thoát vào ao nội bộ, sau đó thoát ra kênh thủy lợi.
Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng
Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng như sau:
· Xây dựng nội quy công trình, tuyên truyền hướng dẫn công nhân xây dựng giữ gìn vệ sinh chung.
· Bố trí nhà vệ sinh di động cho công nhân, định kỳ thuê đơn vị xử lý.
Nước thải từ hoạt động xây dựng
Để đảm bảo nước thải từ hoạt động xây dựng không làm ảnh hưởng đến môi trường tại khu vực thì việc vệ sinh dụng cụ xây dựng được thực hiện ngay tại công trình, lượng nước phát sinh được tận dụng để tưới nền và không thải bỏ ra môi trường xung quanh.


4.1.2.2. Công trình, biện pháp không liên quan đến chất thải
a) Về tiếng ồn, độ rung
Biện pháp phòng ngừa tác động từ tiếng ồn, độ rung được thực hiện như sau:
· Nhà thầu phải lập kế hoạch thi công trình CĐT phê duyệt, niêm yết khoảng thời gian thi công cụ thể.
· Xây dựng kế hoạch thi công hợp lý, tránh tập trung nhiều phương tiện tại một thời điểm. Hạn chế thực hiện các hoạt động phát sinh tiếng ồn cao trong các giờ cao điểm, đặc biệt là thời gian dạy và học của Trường.
· Hạn chế bấm còi xe và giảm tốc độ khi di chuyển tại các khu vực đông dân cư.
· Phương tiện, thiết bị thi công của nhà thầu phải được kiểm định, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo đúng quy định hiện hành.
· Nhà thầu phải trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân.
b) Các biện pháp bảo vệ môi trường khác
Tình hình giao thông 
Để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công tại dự án, đề xuất áp dụng một số giải pháp như sau:
· Các phương tiện lưu thông phải được kiểm tra chất lượng trước khi vận hành; chở đúng tải trọng, tốc độ cho phép và che chắn cẩn thận tránh rơi đất đá gây ảnh hưởng đến chất lượng các tuyến đường.
· Đặt các biển cảnh báo tại các vị trí phù hợp, đồng thời hướng dẫn về quy tắc an toàn giao thông cho công nhân xây dựng khi ra vào công trường.
· Xây dựng kế hoạch vận chuyển nguyên vật liệu phù hợp để không gây ùn tắt giao thông.
· Người điều khiển phương tiện vận chuyển phải có bằng cấp và kinh nghiệm liên quan.
· Xây dựng kế hoạch thi công hợp lý, phù hợp với tiến độ thi công nhằm giảm tải phương tiện lưu thông trong khu vực, v.v.
Tình hình an ninh trật tự 
Để phòng ngừa các yếu tố có khả năng gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trong khu vực thì chủ dự án đề xuất những giải pháp sau:
· Sau giờ làm việc máy móc thi công được tập kết, sắp xếp gọn gàng; vật liệu xây dựng được mang vào kho chứa theo đúng quy định.
· Đảm bảo kế hoạch thi công, phân công công việc hợp lý, không để hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, gây mâu thuẫn trong công nhân.
· Kết hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý ở địa phương trong công tác quản lý công nhân tạm trú tại địa bàn trong giai đoạn xây dựng, ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương.
· Ban hành nội quy công trình, quy định giờ làm việc đối với công nhân, hết giờ lao động ngoài những người được phân công, những người còn lại phải rời khỏi công trình.
[bookmark: _Toc164156791]4.2. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành
[bookmark: _Toc164156792]4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 
4.2.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động có liên quan đến chất thải
a) Tác động do bụi và khí thải
Khí thải của máy phát điện dự phòng
Để ổn định điện cho hoạt động của dự án trong trường hợp mạng lưới điện có sự cố, Công ty có sử dụng 1 máy phát điện dự phòng với công suất 200 KVA. 
· Khi chạy máy phát điện, định mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 29 lít dầu DO/giờ (Theo số liệu đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất máy phát điện cung cấp), tương đương 26 kg dầu DO/giờ (Tỷ trọng dầu DO khoảng 0,9 kg/lít). 
· Lượng khí thải phát sinh khi đốt 1 kg dầu DO ~ 22 Nm3/kg (Điều kiện chuẩn). Do đó, lượng khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng khoảng 572 m3/giờ. 
· Tuy nhiên, khí thải từ máy phát điện dự phòng phát sinh không thường xuyên, chỉ xảy ra khi khu vực dự án mất điện. 
· Dựa trên các hệ số tải lượng của tổ chức Y tế thế giới (WHO), tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện sử dụng dầu DO được tính toán và trình bày trong các bảng sau: 
Bảng 4.10. [bookmark: _Toc164156841]Tải lượng các chất ô nhiễm không khí từ khí thải máy phát điện
	Stt
	Hệ số ô nhiễm
	Hệ số (kg/tấn)
	Tải lượng (kg/h)

	1
	Bụi
	0,71
	0,02

	2
	SO2
	20S
	0,03

	3
	NOx
	9,62
	0,25

	4
	CO
	2,19
	0,06

	5
	VOC
	0,791
	0,21


(Nguồn: WHO, 1993; Đơn vị tư vấn tính toán dựa trên hệ số của WHO, 1993) 
Ghi chú: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO là 0,05%.
Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện dự phòng được trình bày trong bảng sau: 


Bảng 4.11. [bookmark: _Toc164156842]Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện
	Stt
	Chất ô nhiễm
	Nồng độ (mg/Nm3)
	QCVN 19:2009/BTNMT, 
cột B (Kp = 1, Kv= 1,2); (mg/Nm3)

	1
	Bụi
	35
	240

	2
	SO2
	52
	600

	3
	NOx
	488
	1020

	4
	CO
	105
	1.200

	5
	VOC
	37
	-


Nhận xét: Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện dự phòng đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp = 1, Kv= 1,2. Bên cạnh đó, đây là nguồn thải không liên tục (chỉ sử dụng khi mất điện) nên các tác động này không đáng kể. 
Khí thải phát sinh từ quy trình xi mạ
Khí thải tại công xưởng chủ yếu thường có ở các dạng: Hơi axit (ở bể tẩy rỉ, bể tẩy điện hóa và bể nhúng axit hơi nhẹ), hơi kiềm (ở bể tẩy dầu mỡ hóa học), CxHy (ở tẩy dầu mỡ bằng dung môi), hơi CrO3, NiO (ở bể mạ),... Các khí thải này phần lớn chúng nặng hơn không khí nên chúng làm tăng nồng độ chất thải độc hại trong phân xưởng, gây ô nhiễm khu vực làm việc cũng như vùng dân cư lân cận kề sát với cơ sở sản xuất. Khí thải phát sinh tại các bể mạ chủ yếu theo quá trình bay hơi nước kéo theo các oxit kim loại và hơi axit. 
Hơi axit phát sinh tại công đoạn xi mạ: Axit sử dụng là H2SO4, HNO3. Axit H2SO4 dễ bay hơi ở điều kiện bình thường. Theo kết quả khảo sát của Viện kỹ thuật nhiệt đới và BVMT tại các nhà máy mạ kẽm cho thấy nồng độ hơi axit đo được tại các khu vực này khoảng 2 - 3 mg/m3 (khi chưa có hệ thống xử lý). Nồng độ này vượt Tiêu chuẩn vệ sinh lao động số 3733/2002/QĐ-BYT (2 mg/m3). 
Khí thải phát sinh từ lò hơi
Khí thải lò hơi, phát sinh tại công đoạn đốt nhiên liệu cung cấp nhiệt cho lò hơi. Dòng khí thải ra ở ống khói có nhiệt độ cao khoảng 120-150oC, phụ thuộc nhiều vào cấu tạo lò. Thành phần của khói thải bao gồm các sản phẩm cháy của củi:
· Chủ yếu là các khí CO2, CO, N2,…
· Kèm theo một ít các chất bốc trong củi không kịp cháy hết, oxy dư và tro bụi bay theo dòng khí.
Khi đốt củi, thành phần các chất trong khí thải thay đổi tùy theo loại củi. Tuy vậy lượng khí thải sinh ra là tương đối ổn định. Để tính toán ta có thể dùng trị số VT20 = 4,23 m3/kg , nghĩa là khi đốt 1 kg củi sẽ sinh ra 4,23 m3 khí thải ở nhiệt độ 200OC.
Lượng bụi tro có trong khói thải chính là:
· Một phần của lượng không cháy hết.
· Lượng tạp chất không cháy có trong củi, lượng tạp chất này thường chiếm tỷ lệ 1% trọng lượng củi khô.
Bụi trong khói thải lò hơi đốt củi có kích thước hạt từ 500μm tớ 0,1μm. Nồng độ dao động trong khoảng từ 200-500 mg/m3.
Bụi phát sinh trong quá trình sản xuất
Trong dây chuyền công nghệ sản xuất, lượng bụi phát sinh không đáng kể. 
Bụi phát sinh chủ yếu ở công đoạn cắt, uốn, hàn nguyên liệu, cắt gỗ, di chuyển nguyên vật liệu trong Dự án. 
Bụi tác động đến đường hô hấp, những bệnh liên quan đến phổi, bệnh hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. 
Nhiệt thừa trong khu vực sản xuất
- Nhiệt dư từ quá trình hoạt động của máy móc và khu vực hàn cắt kim loại; Khu vực sản xuất nút nhựa (máy ép nhựa), lò hơi, hơi dư. 
- Một số nguồn nhiệt phân tán khác như nhiệt còn phát sinh từ các loại bóng đèn chiếu sáng, nhiệt tỏa ra do công nhân, nhiệt truyền qua các kết cấu nhà xưởng như mái nhà, tường nhà, nền nhà vào bên trong nhà xưởng. 
Tất cả các lượng nhiệt trên sinh ra sẽ tồn tại bên trong xưởng sản xuất, nếu không có biện pháp khống chế tốt, chúng sẽ làm cho nhiệt độ không khí trong nhà xưởng tăng lên rất nhiều so với nhiệt độ môi trường không khí. Đó chính là nguyên nhân gây nên ô nhiễm nhiệt, làm ảnh hưởng trực tiếp đến người công nhân như giảm sức khỏe và giảm năng suất làm việc. 
Mùi từ chất thải rắn sinh hoạt
CTR sinh hoạt với thành phần hữu cơ dễ phân hủy chiếm hơn 50% nếu không có biện pháp quản lý thích hợp, CTR sinh hoạt có thể phân hủy gây mùi hôi khó chịu với thành phần chủ yếu là Mercaptan. 
Mùi từ khu lưu chứa hóa chất
Khu lưu trữ hóa chất có thể phát sinh mùi theo đặc trưng của từng loại hóa chất. Tuy nhiên, hóa chất nhiễm được chứa trong thùng chứa kín, chỉ được mở ra khi sử dụng. Lượng hóa chất còn lại chứa trong bao kín. Hóa chất sử dụng là loại ít bay hơi nên mùi không đáng kể. 
Tác hại của các chất ô nhiễm do khí thải: Tất cả các loại khí thải, bụi,... đều có khả năng gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng, mức độ tác động sẽ còn phụ thuộc vào nồng độ của chúng trong không khí, thời gian tác dụng và đặc điểm vi khí hậu tại khu vực đang xét (chế độ mưa, tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm,...). 
b) Tác động từ nước thải
Nước thải sinh hoạt
Nước dùng cho sinh hoạt của công nhân viên: Theo định mức sử dụng nước theo QCVN 01:2021/BXD là 80 lít/người.ngày đêm, Tuy nhiên, do thời gian làm việc tại Công ty là 8 giờ/ngày nên nhu cầu sử dụng nước tính bằng 50% so với định mức và theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP thì nhu cầu xả thải tính bằng 100% ượng nước cấp, như vậy nhu cầu xả nước thải theo nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tại dự án ước tính là là 40 m3/ngày.đêm. 
Theo tính toán thống kê WHO,1993, thì hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường (khi nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) như được trình bày trong bảng sau:
Bảng 4.12. [bookmark: _Toc138058414][bookmark: _Toc150183315][bookmark: _Toc164156843]Hệ số tải lượng ô nhiễm của nước thải sinh hoạt
	Stt
	Chất gây ô nhiễm
	Đơn vị tính
	Hệ số ô nhiễm 

	1
	BOD5
	g/người/ngày
	45 - 54

	2
	COD
	g/người/ngày
	72 - 102

	3
	SS
	g/người/ngày
	70 - 145

	4
	Dầu mỡ
	g/người/ngày
	10 - 30

	5
	Tổng nitơ
	g/người/ngày
	6 - 12

	6
	Tổng photpho
	g/người/ngày
	0,8 - 4,0

	7
	Amoni
	g/người/ngày
	3,6 - 7,2

	8
	Tổng coliforms
	MPN/100ml
	106 - 109


(Nguồn: WHO, 1993)
Căn cứ vào hệ số ô nhiễm tính toán nhanh nêu trên có thể dự báo tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng như sau:
Bảng 4.13. [bookmark: _Toc138058415][bookmark: _Toc150183316][bookmark: _Toc164156844]Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt
	Stt
	Chất ô nhiễm
	Đơn vị tính
	Tải lượng

	
	
	
	Min
	Max

	1
	BOD5
	g/ngày
	2.250
	2.700

	2
	COD
	g/ngày
	3.600
	5.100

	3
	TSS
	g/ngày
	3.500
	7.250

	4
	Dầu mỡ
	g/ngày
	500
	1.500

	5
	Amoni
	g/ngày
	180
	360

	6
	Tổng coliforms
	MPN/100ml
	5*107
	5*1010


(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp)
Ghi chú: 
- Tải lượng (g/ngày) = hệ số ô nhiễm (g/người/ngày) x số công nhân (người)
- Hệ số ô nhiễm được tham khảo tại “Đánh giá các nguồn gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí - tập I, Generva, 1993”.
Căn cứ theo tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt, lưu lượng nước thải phát sinh, ta tính nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải theo công thức sau: C = T/Q (mg/l)
Trong đó:
- C: Nồng độ chất ô nhiễm (mg/l);
- T: Tải lượng chất ô nhiễm (g/ngày);
- Q: Lưu lượng nước thải phát sinh (lít/ngày).
Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 4.14. [bookmark: _Toc138058416][bookmark: _Toc150183317][bookmark: _Toc164156845]Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt
	Stt
	Chất ô nhiễm
	Đơn vị
	Nồng độ
	QCVN14:2008/BTNMT, cột B, k=1,2

	
	
	
	Min
	Max
	

	1
	BOD5
	mg/L
	1.406
	1.687,5
	60

	2
	COD
	mg/L
	2.250
	3.187,5
	-

	3
	TSS
	mg/L
	2.187,5
	4.531
	120

	4
	Dầu mỡ
	mg/L
	312,5
	225
	24

	5
	Amoni
	mg/L
	112,5
	225
	12

	6
	Tổng coliforms
	MPN/100mL
	3,125*107
	3,125*1010
	5.000


(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp)
Ghi chú: Giá trị tối đa cho được tính theo công thức: Cmax= C x K của QCVN 14:2008/BTNMT, trong đó:
+ C: Giá trị của thông số ô nhiễm (cột B);
+ K: Là hệ số tính đối với cơ sở sản xuất < 500 người (K=1,2). Không áp dụng hệ số K cho chỉ tiêu pH và Coliforms.
Mức độ tác động: Kết quả tính toán tại bảng trên cho thấy, nước thải sinh hoạt có nồng độ các chất ô nhiễm rất cao và vượt nhiều lần so với giới hạn cho phép quy định tại QCVN 14:2008/BTNMT.
- Đối tượng tác động: Chất lượng môi trường đất, môi trường không khí khu vực dự án, sức khỏe công nhân lao động và gián tiếp ảnh hưởng đến chất lượng môi trường nước mặt xung quanh khu vực dự án trong suốt thời gian hoạt động của dự án.
- Không gian tác động: Nước thải phát sinh từ nguồn này tác động chủ yếu tại khu vực dự án và nguồn tiếp nhận nước thải (kênh thủy lợi).
- Thời gian tác động: Trong suốt thời gian hoạt động của dự án.
Nước thải từ quá trình sản xuất
Nước thải phát sinh từ hoạt động xi mạ, vệ sinh nhà xưởng và xử lý hơi axit, với đặc trưng ô nhiễm chủ yếu là pH thấp và hàm lượng kim loại trong nước thải cao, hàm lượng hữu cơ thấp. 
- Nước thải từ hoạt động xi mạ: Dựa trên định mức sử dụng nước của dự án, lượng nước thải phát sinh bằng 100% nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động xi mạ. Lượng nước thải phát sinh ước tính khoảng 10,67 m3/ngày. 
- Nước thải từ hệ thống xử lý hơi, khí thải phát sinh tối đa khoảng 0,5 m3/ngày (0,5 m3 thất thoát ngoài không khí), thành phần chủ yếu là cặn lơ lửng. 
- Nước thải vệ sinh nhà xưởng: Lượng nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh nhà xưởng ước tính khoảng 2 m3/ngày. Hàm lượng các chất ô nhiễm trong nước thải chủ yếu là chất rắn lơ lửng. 
Lượng nước thải từ công đoạn là: 10,67 + 0,5 + 2 = 13,17 m3/ngày. 
Tham khảo số liệu phân tích nước thải xi mạ trước xử lý của nhà máy xi mạ các sản phẩm của ngành công nghệ tiêu dùng tại TP.HCM và tại KCN Minh Hưng- Hàn Quốc, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải xi mạ, như sau: 
Bảng 4.15. [bookmark: _Toc164156846]Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải xi mạ
	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 40:2011/BTNMT,
 cột A, Kq =0,9, Kf=1,1

	1
	pH
	-
	5,35
	6 - 9

	2
	Nhiệt độ
	oC
	34,3
	40

	3
	SS
	mg/L
	28
	49,5

	4
	BOD5
	mg/L
	93
	29,7

	5
	P tổng 
	mg/L
	0,58
	3,96

	6
	N tổng
	mg/L
	28,53
	19,8

	7
	Amoni
	mg/L
	28,17
	4,95

	8
	Dầu mỡ khoáng
	mg/L
	12,1
	4,95

	9
	Pb
	mg/L
	0,021
	0,99

	10
	Fe
	mg/L
	15.61
	0,99

	11
	Zn
	mg/L
	10,28
	2,97

	12
	Cd
	mg/L
	0,014
	0,0495

	13
	Cu
	mg/L
	14,34
	1,98

	14
	Cr6+
	mg/L
	5,024
	0,0495

	15
	Ni
	mg/L
	3,015
	0,198

	16
	CN-
	mg/L
	2,015
	0,0693


(Nguồn: Công ty TNHH Bu Sung Vina tại KCN Minh Hưng – Hàn Quốc)
Nhận xét: Tham khảo nước thải xi mạ trước xử lý của Nhà máy sản xuất tương tự của Công ty TNHH Bu Sung Vina tại KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, kết quả cho thấy hầu hết các chỉ tiêu trong nước thải cao hơn quy chuẩn cho phép QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq=0,9, Kf=1,1. Đặc biệt các chỉ tiêu kim loại nặng đều vượt quy chuẩn cho phép từ 7,17 - 100,48 lần. 
Từ kết quả phân tích cho thấy chất lượng nước thải sản xuất trước xử lý tại dự án cần được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.
Nước mưa chảy tràn
Vào mùa mưa, nước mưa rớt xuống khu vực mặt bằng dự án có thể cuốn theo nhiều chất ô nhiễm làm cho các chỉ tiêu ô nhiễm trong nước mưa tăng theo. Mặt khác, nước mưa chảy tràn còn có thể gây ra tình trạng ngập úng.
Theo Handbook for Environment Engineering, 2005 thì lượng nước mưa lớn nhất theo ngày chảy tràn qua khu vực dự án được ước tính theo công thức: Q = C*I*A/1.000.
	+ Q: Lưu lượng nước mưa chảy tràn cực đại (m3/tháng);
	+ C: Hệ số chảy tràn (C = 0,8).
 + A: Diện tích khu vực thực hiện Dự án (S = 41.316,1 m2).
	+ I: Lượng mưa cao nhất của tháng trong năm (mm/tháng).
- Lượng mưa trung bình tháng cao nhất được ghi nhận trong giai đoạn 05 năm gần đây vào năm 2021 với 303 mm/tháng.
Như vậy, lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất tại khu vực hoạt động của dự án là: 
- Như vậy, lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất tại khu vực hoạt động của dự án là: Q nước mưa = 10.015 m3/tháng ≈ 333,83 m3/ngày ≈ 0,00386 m3/s.
Tính chất nước mưa chảy tràn: Theo số liệu thống kê của WHO (1993) thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông thường chứa khoảng 0,5 - 1,5 mgN/l, 0,004 - 0,03 mgP/l, 10 - 20 mgCOD/l và 10 - 20 mg TSS/l
- Đối tượng và phạm vi tác động: Khu vực thi công dự án, đất sản xuất nông nghiệp tiếp giáp dự án.
- Thời gian tác động: Nước mưa chảy tràn chỉ ảnh hưởng trong thời gian xuất hiện mưa lớn và trong thời gian kéo dài.
- Đánh giá quy mô tác động: Theo đó vào những ngày có mưa, nước mưa sẽ cuốn theo bùn đất từ sân nền chảy xuống thủy vực. Tác động này có thể gây ra bồi lắng thủy vực, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước mặt tại khu vực dự án. Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng của nguồn tác động này phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện khí tượng của khu vực và chỉ xảy ra khi có mưa rất to nên tác động này không thường xuyên và diễn ra theo mùa.
c) Tác động từ chất thải rắn 
Chất thải rắn sinh hoạt
Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh theo QCVN 01:2021/BXD là 0,9 kg/người/ngày. Toàn dự án có tối đa 1.000 công nhân. Tuy nhiên, công nhân làm việc tại dự án 8 giờ/ngày. Do đó, lượng CTR sinh hoạt phát sinh được ước tính bằng 50% định mức. Lượng CTR sinh hoạt phát sinh tối đa tại dự án là 450 kg/ngày. Thành phần CTR sinh hoạt bao gồm thực phẩm thừa, giấy, nhựa,… trong đó thành phần hữu cơ dễ phân huỷ gây mùi hôi khó chịu nếu không được quản lý và xử lý thích hợp.
Chất thải rắn sản xuất
CTR từ quá trình sản xuất chủ yếu là sắt, thép vụn, vải vụn, gỗ vụn từ quy trình sản xuất. Ngoài ra còn có nylon, bao bì carton thải,… Tổng lượng CTR sản xuất không nguy hại phát sinh khoảng 6,1 tấn/tháng.
Đối tượng, quy mô tác động: CTR sản xuất nếu không được xử lý đúng quy định sẽ gây tác động đến chất lượng các thành phần môi trường như môi trường nước, đất, gây mất mỹ quan, gây ngập úng khu vực, làm phát sinh các loại côn trùng gây bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Lượng CTR này có khối lượng phát sinh tương đối lớn nên khả năng gây ra tác động được đánh giá là cao.
Chất thải nguy hại
Lượng CTNH phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là giẻ lau dính dầu nhớt, bùn từ HTXLNT, xỉ hàn,… lượng CTNH phát sinh ước tính như sau:
Bảng 4.16. [bookmark: _Toc164156847]Thành phần khối lượng CTNH phát sinh trung bình trong tháng
	Stt
	Tên chất thải
	Mã CTNH
	Số lượng (kg/tháng)

	1
	Axit tẩy thải
	07 01 01
	1.150

	2
	Các vật liệu mài dạng thải có các thành phần nguy hại
	07 03 08
	5

	3
	Phế liệu kim loại bị nhiễm thành phần nguy hại
	11 04 01
	9

	4
	Bóng đèn huỳnh quang thải và các loại thủy tinh hoạt tính thải
	16 01 16
	5

	5
	Bao bì mềm thải
	18 01 01
	20

	6
	Bao bì cứng thải bằng nhựa
	18 01 03
	95

	7
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại (giẻ lau dính dầu mỡ)
	18 02 01
	5

	8
	Xỉ hàn từ quá trình hàn khung kim loại
	07 04 02
	330

	9
	Bùn thải từ HTXLNT xi mạ
	19 02 05
	75

	10
	Than hoạt tính thải
	19 01 10
	834

	
	Tổng
	
	2.528


Đối tượng, quy mô tác động: Nguồn thải này sẽ ảnh hưởng đến môi trường và công nhân làm việc tại Dự án. 
Xác suất xảy ra tác động: Nguồn thải này có độc tố cao, ảnh hưởng lớn đến môi trường, tuy nhiên xác suất xảy ra tác động này rất thấp, do lượng phát sinh rất nhỏ. 
Như vậy, CTNH là một trong những loại chất thải có tác động lớn trong thời gian dài do đó cần được quản lý chặt chẽ, đúng quy định, tuyệt đối không thải ra môi trường xung quanh. 
4.2.1.2 Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải
a) Tác động do tiếng ồn và độ rung
Trong giai đoạn vận hành, nguồn phát sinh tiếng ồn và độ rung chủ yếu từ quá trình hoạt động của phương tiện giao thông và hoạt động hàn căt sản xuất.
Tiếng ồn và độ rung thường gây ảnh hưởng trực tiếp đến thính giác, giảm thính lực, hiệu suất lao động.
Đối tượng chịu tác động chủ yếu là công nhân làm việc tại dự án. ác suất xảy ra tác động nguồn này tương đối cao nhưng chủ yếu chỉ xảy ra trong xưởng sản xuất. Tuy nhiên, khả năng phục hồi cao do thời gian hoạt động chỉ diễn ra 8 giờ trong ngày. 
b) Tác động do nhiệt dư
Ô nhiễm nhiệt trong quá trình hoạt động sản xuất của Dự án chủ yếu phát sinh từ quá trình sản xuất nút nhựa, thiết bị máy ép nhựa. Tùy khoảng cách xa đến gần thiết bị ép nhựa thì nhiệt độ sẽ thay đổi tăng dần từ 40 – 70oC. 
Đánh giá tác động: Nhiệt độ cao sẽ gây nên những biến đổi về sinh lý của cơ thể con người như: Mất nhiều mồ hôi, kèm theo đó là mất một lượng muối khoáng như các ion K+, Na+, Ca2+. Nhiệt độ cao cũng làm cho cơ tim phải hoạt động nhiều hơn, chức năng của thận, hệ thần kinh trung ương cũng bị ảnh hưởng, rối loạn bệnh lý thường gặp ở công nhân làm việc trong môi trường nhiệt độ cao như chứng say nắng và co giật. 
Ngoài ra, làm việc trong môi trường nóng sẽ có tỷ lệ mắc các bệnh cao hơn so với làm việc trong nhiệt độ bình thường, ví dụ bệnh tiêu hóa chiếm tới 15% so với 7,5 %, bệnh ngoài da 6,3% so với 1,6 %.... 
Đối tượng và quy mô tác động: Ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân lao vận hành thiết bị. 
Xác suất xảy ra tác động và khả năng phục hồi: Xác suất xảy ra tác động từ nguồn này tương đối cao. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng còn tùy thuộc vào thời gian tiếp xúc. Do thiết bị sản xuất nút nhựa không hoạt động thường xuyên nên khả năng phục hồi cao. 
c) Tác động đến kinh tế - xã hội
Ngoài các tác động trên, tác động không liên quan đến chất thải là từ sự tập trung của công nhân. Sự tập trung của công nhân tại Dự án sẽ gây những tác động đến KT- XH khu vực bao gồm: 
Những thành phần bất hảo có thể đến, tạo nên các tệ nạn xã hội, gây mất trật tự an ninh, làm xáo trộn đời sống xã hội địa phương. 
Công nhân tại Dự án có thể mâu thuẫn với người dân địa phương gây mất trật tự an ninh khu vực. 
Tăng mật độ xe trên các tuyến đường. 
d) Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án trong giai đoạn hoạt động
 Sự cố cháy nổ
Các nguyên nhân có thể gây cháy nổ: 
- Vận chuyển các chất dể cháy qua những nơi có nguồn phát sinh nhiệt hay gần tia lửa điện. 
- Tồn trữ các loại rác, bao bì,... trong khu vực có lửa hay nhiệt độ cao. 
- Do sự bất cẩn về điện của công nhân hay do chập điện.
- Bất cẩn trong công tác PCCC. 
Sự cố cháy nổ sẽ gây thiệt hại to lớn về kinh tế và làm ô nhiễm cả hệ sinh thái xung quanh một cách nghiêm trọng. Hơn nữa sự cố còn ảnh hưởng đến hoạt động của dự án, đe dọa đến tính mạng con người và tài sản. Do vậy, Chủ đầu tư có các biện pháp nghiêm ngặt về phòng chống cháy nổ, trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định của cơ quan PCCC. Ngoài ra còn thiết kế thêm hành lang thoát hiểm để ứng phó khi sự cố xảy ra và thường xuyên cho cán bộ, nhân viên công ty đi tập huấn về công tác PCCC. 
Sự cố tai nạn giao thông
Hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm,... ra vào Dự án có thể gây ra tai nạn giao thông trên các tuyến đường mà các phương tiện này đi qua do sự bất cẩn hay ngủ gật do làm việc quá sức của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. 
Trong quá trình tham gia lao động trong Dự án, nếu người công nhân không tuân thủ một số nguyên tắc về an toàn lao động có thể xảy ra một số tai nạn lao động như: giật điện, bỏng do nhiệt,... 
Gia tăng thêm do mật độ giao thông. 
Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải
Sự cố đối với HTXLNT có thể xảy ra do một số nguyên nhân sau: 
- Hỏng hóc thiết bị;
- Hệ vi sinh hoạt động không hiệu quả;
- Công nhận vận hành không đúng kỹ thuật. 
Sự cố rò rỉ, rơi vãi hoá chất
Trong quá trình lưu trữ, bảo quản nguyên liệu, bốc dỡ, lưu kho và sản xuất có thể xảy ra sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất do các nguyên nhân sau: 
-  Công nhân bốc dở bất cẩn hoặc chưa thành thạo trong việc điều khiển xe nâng; 
-  Hóa chất không được sắp xếp hợp lý; 
-  Thùng đựng hóa chất không đảm bảo. 
-  Sự cố cháy nổ làm tràn hóa chất. 
Sự cố rò rỉ nguyên liệu dạng lỏng hay khí khi xảy ra những tác hại lớn (nhất là rò rỉ các hợp chất dạng khí) như gây độc cho con người, động thực vật, gây cháy, nổ,... Các sự cố loại này có thể dẫn tới thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội cũng như hệ sinh thái trong khu vực và các vùng lân cận. Do vậy, chủ đầu tư cần phải có các biện pháp quản lý và tập huấn cho công nhân có liên quan như: Nguyên tác vận chuyển, sắp xếp, các thao tác sử dụng hoá chất, thu gom, dọn dẹp khu vực theo đúng quy định. 
4.2.1.4. Đánh giá, dự báo tác động đến nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của dự án
Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của dự án được tổng hợp qua bảng sau:
Bảng 4.17. [bookmark: _Toc164156848] Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của dự án
	Stt
	Nguồn phát sinh
	Phương thực thoát nước thải
	Nguồn tiếp nhận nước thải
	Mục đích sử dụng nước của nguồn tiếp nhận

	1
	Nước thải sinh hoạt
	Tự chảy
	Kênh thủy lợi (kênh cấp II)
	Sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và các mục đích khác với yêu cầu chất lượng nước thấp, không phục vụ mục đích cấp nước sinh hoạt

	2
	Nước thải xi mạ
	Tự chảy
	Kênh thủy lợi (kênh cấp II)
	Sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và các mục đích khác với yêu cầu chất lượng nước thấp, không phục vụ mục đích cấp nước sinh hoạt


(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp)
Nhận thấy nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án nếu không được xử lý tốt có thể làm gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mặt nguồn tiếp nhận, từ đó có khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các đối tượng khác. Vì vậy, chủ dự án phải đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn xả thải trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận.
[bookmark: _Toc164156793]4.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện
4.2.2.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu các tác động của các nguồn phát sinh chất thải
a) Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
Bụi và khí thải từ máy phát điện dự phòng 
Để giảm thiểu bụi, khí thải và độ rung từ các máy phát điện dự phòng, Dự án thực hiện các biện pháp như sau: 
- Nền móng đặt các máy được xây dựng bằng bê tông có chất lượng cao. 
- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su theo như thiết kế của các máy phát điện để giảm độ rung. 
- Lắp đặt bộ phận giảm thanh cho các máy phát điện.
- Bảo dưỡng các máy phát điện định kỳ.
- Phát tán khí thải qua ống thoát cao 10 m qua khỏi mái nhà xưởng. 
Khí thải từ quá trình xi mạ
Để hạn chế tác động do khí thải tại khu vực nội vi xưởng sản xuất ảnh đến sức khỏe của công nhân và khắc phục các yếu tố ô nhiễm như hơi axit, bụi, mùi,... trong quá trình vận hành chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp như sau: 
· Thiết kế xây dựng xưởng sản xuất cao, thông thoáng, bố trí quạt gió dọc theo khu vực sản xuất để tăng tốc độ lưu thông khí (Khí ô nhiễm chuyển về HTXL khí thải, khí từ môi trường dẫn vào xưởng sản xuất). 
· Lắp đặt chụp hút khí thải đặt tại phân xưởng sản xuất xi mạ, phòng sơn để thu khí ô nhiễm về HTXL khí thải.
· Đầu tư 1 HTXL khí thải bằng phương pháp tháp hấp thụ để xử lý toàn bộ khí thải phát sinh tại dự án, để hạn chế ảnh hưởng của khí thải sau xử lý chủ dự án sẽ lắp đặt thêm ống khói với chiều cao là 15m (hoặc cao hơn xưởng sản xuất 5m nếu thay đổi chiều cao xưởng). 
· Quy trình xử lý khí thải từ hoạt động xi mạ như sau:
[image: A diagram of a flowchart
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Hình 4.1. [bookmark: _Toc164156869]Quy trình xử lý khí thải xi mạ
* Thuyết minh 
Tại phân xưởng sản xuất xi mạ và phòng sơn có bố trí chụp hút khí dẫn khí thải, bụi phát sinh về tháp hấp thụ của HTXL khí thải của công ty. Trong quá trình này nhờ vào quạt hút khí thải đi từ dưới lên, dung dịch hấp thụ đi từ trên xuống. Quá trình tiếp xúc pha được thực hiện trên bề mặt tấm đệm trong tháp. Trong quá trình tiếp xúc, các axit trong dòng khí phản ứng với NaOH trong dung dịch theo các phản ứng sau: 
H2SO4 + 2NaOH  Na2SO4 + 2H2O
HNO3 + 3NaOH  NaNO3 + H2O
Nước từ tháp hấp thụ được thu hồi về bể chứa dung dịch hấp thụ và được bơm tuần hoàn về tháp hấp thụ. Nước được định kỳ châm vào bể chứa dung dịch hấp thụ để bổ sung lượng thất thoát. NaOH 5% được châm định lượng vào dung dịch hấp thụ để bổ sung lượng NaOH đã phản ứng với axit. 
Dung dịch hấp thụ và nước thải được định kỳ xả vào HTXLNT xi mạ. 
Khí sau xử lý thoát ra tại miệng ống khói đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp= 1, Kv= 1,2. 


Bảng 4.18. [bookmark: _Toc164156849]Các thông số cơ bản của HTXL khí thải xi mạ
	TT
	Tên công trình
	Đơn vị 
	Số lượng
	Mô tả

	1
	Chụp hút thu khí thải
	Cái
	07 
	Khu vực bố trí: 
- Khu vực xi mạ, 
- Khu vực cắt, hàn
- Khu vực tẩy rửa
- Khu vực sơn

	2
	Bể chứa dung dịch
	Cái
	01
	- Bể BTCT M250
- Kích thước 2(m)x2(m)x2(m)

	3
	Tháp hấp thụ
	Hệ thống
	01
	- Vỏ tháp: SUS304, dày 3mm
- Chiều cao tháp: 5m
- Đường kính tháp: Ø 1500
- Lớp hấp thụ: than hoạt tính
- Lớp tách âm
- Ống cấp dung dịch xử lý ướt Ø 60, SUS304 dày 2,5mm
- 04 Tấm đỡ đệm Ø 1480, SUS304, dày 5mm đục lỗ Ø 20

	4
	Ống dẫn khí vào quạt
	Hệ thống
	01
	- Thép Ø 500, dày 1,5mm

	5
	Quạt hút khí
	Hệ thống
	01
	

	6
	Bơm định lượng hoá chất	
	Hệ thống
	01
	

	7
	Ống khói thải
	Cái
	01
	Cao 15m, Ø 500, dày 3mm
Thép sơn chống sét


Khí thải từ lò hơi
Để hạn chế ảnh hưởng khí thải sau xử lý thoát ra khói miệng ống khói, chủ dự án sẽ lắp đặt ống khói với chiều cao 15m với độ cao này là lúc động năng ban đầu của khí thải bị triệt tiêu (Động năng tạo nên bởi quạt gió đưa khí thải từ dưới tháp lên miệng ống khói) và nhiệt độ của khí thải trở nên cân bằng với nhiệt độ môi trường do kết quả của quá trình hòa trộn với không khí xung quanh, khi đó luồng khí thải sẽ đi theo phương nằm ngang, song song với chiều gió. 
Để hạn chế tác động do khí thải lò hơi, trong quá trình vận hành chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp như sau: 
· Lắp đặt chụp hút khí thải, hệ thống xử lý khí thải đồng bộ với lò hơi.
· Đầu tư 1 HTXL khí thải bằng phương pháp tháp hấp thụ để xử lý toàn bộ khí thải phát sinh từ lò hơi, để hạn chế ảnh hưởng của khí thải sau xử lý chủ dự án sẽ lắp đặt thêm ống khói với chiều cao là 15m (hoặc cao hơn xưởng sản xuất 5m nếu thay đổi chiều cao xưởng). 
· Quy trình xử lý khí thải từ lò hơi như sau:
[image: A diagram of a company
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Hình 4.2. [bookmark: _Toc164156870]Quy trình xử lý khí thải lò hơi
* Thuyết minh 
· Khói thải sau khi ra khỏi buồng đốt theo ống thải được quạt hút ly tâm vận chuyển không khí từ qua thiết bị lọc ướt. Tại đây tro bụi và muội than được lọc sạch triệt để. Sau đó, khí thải được dẫn vào tháp hấp thụ.
· Tháp hấp thụ được thiết kế nhằm để hấp thụ các loại khí độc hại sinh ra từ quá trình đốt cháy nhiên liệu như CO, SOx, NOx … bằng dung dịch sữa vôi được cung cấp từ hệ thống bơm định lượng.
· Tại tháp hấp thụ của hệ thống xử lý khí thải lò hơi đốt củi, dung dịch hấp thụ vôi sữa được bơm liên tục từ đỉnh tháp xuống các lớp mâm tiếp xúc, khí thải chứa CO, SOx, NOx được dẫn từ dưới đi lên quá trình tiếp xúc giữa pha khí và pha nước giúp quá trình hấp thụ được diễn ra dễ dàng. Quá trình hấp thụ xảy ra trong tháp (quá trình hấp thụ đẳng nhiệt).
· Khí đi ra khỏi thiết bị hấp thụ là không khí sạch tiếp tục được quạt hút trợ đẩy vào ống khói và thải ra ngoài. Dung dịch hấp thụ được bơm tuần hoàn từ ngăn chứa vào thiết bị hấp thụ. Tro bụi và muội than được định kỳ thải bỏ, Dụng dịch hấp thụ được định kỳ thải bỏ (vào hệ thống xử lý nước thải xi mạ).


Bảng 4.19. [bookmark: _Toc164156850]Các thông số cơ bản của HTXL khí thải lò hơi
	TT
	Tên công trình
	Đơn vị 
	Số lượng
	Mô tả

	1
	Cyclone
	Hệ thống
	01 
	Thép dày 3mm
Sơn chịu nhiệt, chống sét
Thùng chứa cặn 500x500x500

	2
	Ống dẫn khí thải vào tháp hấp thụ
	Hệ thống
	01
	Thép  dày 1,5mm Ø 450

	3
	Tháp hấp thụ
	Hệ thống
	01
	- Vỏ tháp: SUS304, dày 3mm
- Chiều cao tháp: 5m
- Đường kính tháp: Ø 1000
- Lớp hấp thụ: vật liệu đệm
- Ống cấp dung dịch xử lý ướt Ø 60, SUS304 dày 2,5mm
- Lớp tách âm
- 02 Tấm đỡ đệm Ø 1480, SUS304, dày 5mm đục lỗ Ø 20

	4
	Quạt hút khí
	Hệ thống
	01
	

	5
	Bể chứa dung dịch
	Cái
	01
	- Bể BTCT M250
- Kích thước 2(m)x2(m)x2(m)

	6
	Bơm định lượng hoá chất	
	Hệ thống
	01
	

	7
	Ống khói thải
	Cái
	01
	Cao 15m, Ø 400, 
SUS304 dày 3mm


Bụi từ quá trình sản xuất 
Bụi phát sinh từ dây chuyền sản xuất chủ yếu ở công đoạn cắt, uốn, hàn nguyên liệu, cắt may, di chuyển nguyên vật liệu trong nhà xưởng. 
Để giảm thiểu tác động do bụi từ quá trình sản xuất, Dự án thực hiện các biện pháp sau đây: 
- Thiết kế nhà xưởng có độ thông thoáng để không gây ảnh hưởng sức khỏe công nhân. 
- Bố trí hệ thống quạt thổi và chụp hút khu vực nhà xưởng để hút khí thải này về HTXL khí thải. 
Đảm bảo diện tích cây xanh, trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân. 
b) Công trình xử lý nước thải
Nước thải sinh hoạt
Để giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sinh hoạt, Dự án thực hiện các biện pháp sau: 
- Thu gom toàn bộ lượng nước thải phát sinh không để phát tán ra ngoài. 
- Sử dụng bể tự hoại 3 ngăn để xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh.
Cấu tạo bể tự hoại được trình bày trong hình sau: 
[image: A diagram of a window
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Hình 4.3. [bookmark: _Toc164156871]Cấu tạo bể tự hoại
* Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại: 
Nước thải sinh hoạt của của cán bộ, công nhân sẽ được thu gom về bể tự hoại để xử lý. Nước thải vào bể tự hoại đầu tiên sẽ qua ngăn lắng và phân hủy cặn. Tại ngăn này, các cặn rắn được giữ lại và phân hủy một phần với hiệu suất khoảng 20% dưới tác dụng của vi sinh vật kị khí. Sau đó, nước qua ngăn chứa nước. Tại đây, các thành phần hữu cơ có trong nước thải tiếp tục bị phân hủy dưới tác dụng của vi sinh vật kị khí. Sau ngăn lắng cặn, nước được đưa qua ngăn lọc với vật liệu lọc bao gồm sỏi, than, cát được bố trí từ dưới lên trên nhằm tách các chất rắn lơ lửng có trong nước thải. Bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy. Sau bể tự hoại, hàm lượng chất hữu cơ (BOD, COD) và dinh dưỡng (nitơ, phospho) giảm khoảng 60%; dầu mỡ động thực vật giảm khoảng 80%; chất rắn lơ lửng giảm khoảng 90%. Sau khi qua bể tự hoại thì hàm lượng các chất ô nhiễm BOD5, COD và SS giảm đáng kể. 
Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sau đó tiếp tục được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.
 Công trình, biện pháp xử lý: để đảm bảo xử lý hoàn toàn lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của dự án, chủ đầu tư sẽ xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 50 m3/ngày đêm.
Quy trình công nghệ xử lý nước thải lựa chọn áp dụng như sau:
[image: A diagram of a flowchart
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Hình 4.4. [bookmark: _Toc164156872]Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt
THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
Nước thải của cơ sở phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, vệ sinh của công nhân (nước thải sau hầm tự hoại nhà vệ sinh) được thu gom dẫn và chảy về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt với công suất xử lý 50 m3/ngày*đêm.
Bể thu gom
Bể thu gom có nhiệm vụ tập trung nguồn nước thải sinh hoạt cho trạm xử lý nước thải, 
Trong bể thu gom có lắp đặt song chắn rác (SCR) để loại bỏ các chất rắn có kích thước lớn, bảo vệ máy móc, thiết bị cho hệ thống xử lý.
Nước thải sau đó được bơm sang bể điều hòa.
Bể điều hoà
Bể điều hoà có chức năng điều hòa lưu lượng và ổn định nồng độ dòng nước thải đi vào hệ thống xử lý. Trong bể được lắp đặt hệ thống sục khí để tránh lắng cặn ô nhiễm, xử lý sơ bộ các chất ô nhiễm trong nước thải.
Từ bể điều hòa nước thải được bơm với lưu lượng ổn định vào bể sinh học thiếu khí.


Bể sinh học thiếu khí
Bể sinh học thiếu khí hoạt động nhờ hệ thống vi sinh vật thiếu khí nhiệm vụ loại bỏ các chất ô nhiễm trong môi trường thiếu khí (môi trường thiếu oxy) như các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng (N, P).
Nước thải trong bể được đảo trộn trong môi trường thiếu oxy (bằng máy bơm đặt chìm trong bể) nhằm gia tăng hiệu quả tiếp xúc giữa sinh khối và cơ chất cần xử lý có trong nước thải.
Nước thải sau khi được xử lý ở bể sinh học thiếu khí sẽ giảm tối đa nồng độ N, P (hiệu suất xử lý 80% - 90%) và giảm một phần nồng độ ô nhiễm BOD5, COD (hiệu suất xử lý 10% - 20%).
Sau đó, nước thải tiếp tục chảy sang bể sinh học hiếu khí.
Bể sinh học hiếu khí
Bể sinh học hiếu khí được bổ sung các giá thể di động giúp tăng hiệu quả xử lý các chất ô nhiễm có trong nguồn nước thải. Quy trình xử lý bằng bùn hoạt tính hiếu khí tồn tại ở hai dạng là lơ lửng và sống bám trên bề mặt giá thể. Quá trình xử lý sinh học hiếu khí, sử dụng các vi sinh vật hiếu khí phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải bằng bùn hoạt tính có đầy đủ oxy hòa tan ở nhiệt độ, pH,… thích hợp.
Do đặc tính của nước thải sinh hoạt có hàm lượng dinh dưỡng cao rất phù hợp cho vi sinh vật phân hủy trong điều kiện hiếu khí. Tại bể hiếu khí các chất hữu cơ sẽ là nguồn thức ăn cung cấp dinh dưỡng cho hoạt động sống của vi sinh vật hiếu khí lơ lửng và dính bám trên giá thể. Tại đây, các vi sinh vật ở dạng hiếu khí (bùn hoạt tính) sẽ phân hủy các chất hữu cơ còn lại trong nước thải thành các chất vô cơ dạng đơn giản như CO2, H2O,...
Quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí gồm 3 giai đoạn:
Oxy hóa các chất hữu cơ:

CxHyOz + O2  CO2 + H2O + H
Tổng hợp tế bào mới (Quá trình đồng hóa):

CxHyOz + O2 + NH3  Tế bào vi khuẩn (C5H7O2N) + CO2 + H2O - H
Phân hủy nội bào:

C5H7O2N + 5O2  5CO2 + 2H2O + NH2  H
Trong bể hiếu khí, việc thổi khí tạo ra điều kiện tối ưu cho quá trình sinh hóa nên tốc độ và hiệu suất xử lý cao hơn so với điều kiện tự nhiên. Ngoài ra, việc thổi khí giúp xáo trộn nước thải, tăng khả năng tiếp xúc của vi khuẩn với các chất ô nhiễm.
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xử lý hiếu khí bùn hoạt tính hiếu khí là: Nhiệt độ, pH, lượng oxy hòa tan, tỷ lệ chất dinh dưỡng, các độc tố,...
Nước thải sau khi được xử lý ở bể sinh học hiếu khí sẽ giảm tối đa nồng độ BOD5, COD trong nước thải (hiệu suất xử lý 85% - 95%).
Nước thải sau khi qua bể bùn hoạt tính hiếu khí một phần được tuần hoàn về bể sinh hoạt thiếu khí để xử lý tiếp tục hàm lượng chất dinh dưỡng (N, P) có trong nước thải, một phần được dẫn đến bể lắng.


Bể lắng sinh học
Bể lắng sinh học có nhiệm vụ lắng bùn sinh học từ nước thải của bể sinh học hiếu khí bằng phương pháp lắng trọng lực. Các bông bùn có kích thước đủ lớn, nhờ điều kiện tĩnh mà theo trọng lực sẽ lắng xuống đáy bể lắng, để lại phần nước trong bên trên.
Tại bể lắng, một phần bùn sẽ được tuần hoàn về bể sinh học thiếu khí và phần còn lại giữ trong bể lắng định kỳ bơm về bể chứa bùn và mang đi xử lý đúng quy định.
Phần nước trong sau lắng được tiếp tục dẫn sang các bể khử trùng tương ứng.
Khử trùng
Tại bể khử trùng nước thải được trộn với hóa chất khử trùng (Chlorine), cung cấp bởi hệ thống bơm hóa chất khử trùng nhằm tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh. 
Thời gian tiếp xúc giữa nước thải và chất khử trùng khoảng 15-45 phút.
Nước thải sau khi xử lý từ bể khử trùng đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) tự chảy ra nguồn tiếp nhận.
Bảng 4.20. [bookmark: _Toc138866582][bookmark: _Toc164156851]Các thông số cơ bản của HTXLNT sinh hoạt
	TT
	Tên bể xử lý
	Thông số thiết kế

	1
	Bể thu gom NT
	Kích thước hữu dụng: DxRxC = 4,7x1x1,5 (m)
Thể tích hữu dụng: V= 7,05 (m3)
Thời gian lưu nước: HRT = 1,5 (giờ) - hoạt động 12 (giờ)

	2
	Bể điều hòa
	Kích thước hữu dụng: DxRxC = 3,9x2,35x3,5 (m)
Thể tích hữu dụng: V= 32,08 (m3)
Thời gian lưu nước: HRT = 13,5 (giờ) - hoạt động 24 (giờ)

	3
	Bể sinh học thiếu khí
	Kích thước hữu dụng: DxRxC = 2,35x2,35x3,5 (m)
Thể tích hữu dụng: V= 19,33 (m3)
Thời gian lưu nước: HRT = 3 (giờ) - hoạt động 24 (giờ)

	4
	Bể sinh học hiếu khí
	Kích thước hữu dụng: DxRxC = 3,9x2,35x3,5 (m)
Thể tích hữu dụng: V= 32,08 (m3)
Thời gian lưu nước: HRT = 13,5 (giờ) - hoạt động 24 (giờ)

	5
	Bể lắng sinh học
	Kích thước hữu dụng: DxRxC = 2,35x2,35x3,5 (m)
Thể tích hữu dụng: V= 19,33 (m3)
Thời gian lưu nước: HRT = 4 (giờ) - hoạt động 24 (giờ)
Tải nạp nước bề mặt: TN = 30,47 (m3/m2*ngày)

	6
	Bể khử trùng
	Kích thước hữu dụng: DxRxC = 2,1x1,3x3,5 (m)
Thể tích hữu dụng: V= 9,56 (m3)
Thời gian lưu nước: HRT = 3,5 (giờ) - hoạt động 24 (giờ)

	7
	Bể chứa bùn
	Kích thước hữu dụng: DxRxC = 2,1x1,3x3,5 (m)
Thể tích hữu dụng: V= 9,56 (m3)


Nước thải sản xuất (Xi mạ) 
Nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất của Dự án bao gồm nước thải từ công đoạn xi mạ sản phẩm và vệ sinh nhà xưởng, từ hệ thống hấp thụ hơi axit với đặc trưng ô nhiễm chủ yếu là pH thấp và hàm lượng kim loại trong nước thải cao, hàm lượng hữu cơ thấp. Dự án đầu tư xây dựng HTXLNT xi mạ với công suất 20 m3/ngày.đêm (Đã bao gồm hệ số an toàn là 1,5). Quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải xi mạ được trình bày như sau: 
[image: A diagram of a flowchart

Description automatically generated]
Hình 4.5. [bookmark: _Toc164156873]Quy trình xử lý nước thải xi mạ
* Thuyết minh: Nước thải từ quá trình xi mạ mỗi loại được thu gom về bể thu gom riêng biệt của từng loại. 
- Bể thu gom 1: Nước thải xi mạ chứa xyanua được tách dòng dẫn về bể thu gom 1. Bể này có đặt giỏ chắn rác nhằm loại bỏ các chất hữu cơ có kích thước lớn nhằm tránh gây hư hại bơm hoặc tắc nghẽn các công trình phía sau. 
- Bể thu gom 2: Nước thải xi mạ chứa Cr (VI) được tách dòng dẫn về bể thu gom 2. Bể này có đặt giỏ chắn rác nhằm loại bỏ các chất hữu cơ có kích thước lớn nhằm tránh gây hư hại bơm hoặc tắc nghẽn các công trình phía sau. 
- Bể thu gom 3: Nước thải vệ sinh nhà xưởng, xử lý hơi axit được thu gom về bể thu gom 3. Bể này có đặt giỏ chắn rác nhằm loại bỏ các chất hữu cơ có kích thước lớn nhằm tránh gây hư hại bơm hoặc tắc nghẽn các công trình phía sau.
- Bể xử lý xyanua: Từ bể thu gom 1, nước thải xi mạ chứa xyanua được bơm lên bể xử lý xyanua. Bể xử lý xyanua có nhiệm vụ loại bỏ xyanua qua 2 giai đoạn: 
Chuyển hóa xyanua (CN-) thành xyanat (CNO-). Quá trình phản ứng như sau: 2CN- + H2O2 + NaClO  2CNO- + H2O + NaCl
Hóa chất sử dụng cho quá trình phản ứng là H2O2, NaClO và NaOH. Việc sử dụng đồng thời 2 chất oxy hóa này nhằm tránh tạo ra CNCl là chất gây độc nếu kiểm soát pH không tốt. pH và thế oxy hóa khử được điều chỉnh nhờ các bơm châm NaOH, H2O2 và NaClO. Quá trình khuếch tán NaOH, H2O2 và NaClO vào nước thải được tăng cường nhờ cánh khuấy. 
Chuyển hóa phần xyanat (CNO-) thành N2. Quá trình phản ứng như sau: 
2NaOCN + 3NaOCl + H2O  2NaHCO3 + N2 + 3NaCl
Hóa chất sử dụng cho quá trình phản ứng này NaClO. pH và thế oxy hóa khử được điều chỉnh nhờ các bơm châm FeSO4 và NaOCl. Quá trình này thực hiện đồng phản ứng với FeSO4 
- Bể xử lý Cr (VI): Từ bể thu gom 2, dòng nước thải xi mạ chứa Cr (VI) được bơm lên bể xử lý Cr (VI). Tại bể xử lý Cr (VI) diễn ra các quá trình khử Cr (VI) thành Cr (III) dưới tác dụng của FeSO4. Cr (III) dễ dàng được loại bỏ ra khỏi nước bằng quá trình kết tủa và sẽ được xử lý trong dòng thải chung. 
10Fe2+ + Cr2O72+ + 14H+   10Fe3+ + 2Cr3+↓ + 7H2O
Hóa chất sử dụng cho quá trình phản ứng này FeSO4, H2SO4. pH và thế oxy hóa khử được điều chỉnh nhờ các bơm châm FeSO4 và H2SO4. 
- Bể điều hòa: Nước thải chứa hóa chất xi mạ sau khi qua bể xử lý chuyên biệt cùng với các loại nước thải như: nước thải từ quá trình vệ sinh nhà xưởng, xử lý hơi axit toàn bộ nước thải này dẫn về bể điều hòa. Bể điều hòa có tác dụng lưu chứa, điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải, thời gian lưu của bể là 27 giờ. Tại đây có đặt 2 bơm nhúng chìm để bơm nước thải lên bể keo tụ. 
- Bể keo tụ: Bể keo tụ có tác dụng kết tủa các ion kim loại, đồng thời hình thành các bông keo liên kết các chất ô nhiễm trong nước thải thành các bông bùn keo tụ kích thước nhỏ. Các bông bùn này khó lắng trong nước. 
- Bể tạo bông: Bể tạo bông có tác dụng liên kết các bông bùn keo tụ thành bông bùn có kích thước lớn có thể lắng trọng lực nhanh trong nước. 
- Bể lắng: Từ bể keo tụ, nước mang theo bông bùn chảy sang bể lắng. Sau đó đưa qua bể trung gian. Bùn lắng xuống đáy bể được đưa về bể nén bùn. 
- Bể trung gian – lọc áp lực: Nước thải được qua bể trung gian nhằm chuẩn bị cho quá trình lọc áp lực. Nước thải tiếp tục được đưa qua thiết bị lọc áp lực. Bông cặn được giữ lại trên bề mặt vật liệu lọc, nước qua vật liệu lọc đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B (Kq= 0,9, Kf = 1,2). Nước thải được dẫn qua bể chứa sau xử lý, thời gian lưu chứa trong bể từ 3,5 – 12 giờ. Nước thải được xả ra kênh thủy lợi (kênh cấp II).
- Bể nén bùn – máy ép bùn: Bùn từ đáy bể lắng được bơm về bể nén bùn để cô đặc bùn, giảm thể tích trước khi ép. Nước từ bể nén bùn được đưa về bể điều hòa. Bùn được đồng nhất thành phần nhờ cánh khuấy trước khi ép. Máy ép bùn có tác dụng làm giảm ẩm độ, thể tích và khối lượng bùn, Bùn cô đặc phát sinh khoảng 0,15 tấn/6 tháng được thu gom và thuê đơn vị thu gom và xử lý chung với CTNH (Bùn không lưu trữ, do đó, chủ dự án sẽ chuẩn bị phần bùn này trước khi đơn vị chức năng đến thu gom). 
Bảng 4.21. [bookmark: _Toc164156852]Thông số kỹ thuật HTXLNT xi mạ
	TT
	Tên bể xử lý
	Thông số thiết kế

	1
	Bể thu gom NT CN
	Kích thước hữu dụng: DxRxC = 1,5x1,5x1,5 (m)
Thể tích hữu dụng: V= 3,38 (m3)
Thời gian lưu nước: HRT = 6 (giờ) - hoạt động 12 (giờ)

	2
	Bể thu gom NT Cr
	Kích thước hữu dụng: DxRxC = 1,5x1,5x1,5 (m)
Thể tích hữu dụng: V= 3,38 (m3)
Thời gian lưu nước: HRT = 6 (giờ) - hoạt động 12 (giờ)

	3
	Bể thu gom NT sản xuất khác (rửa sàn, vệ sinh máy móc, thiết bị và HTXLKT)
	Kích thước hữu dụng: DxRxC = 1,5x1,5x1,5 (m)
Thể tích hữu dụng: V= 3,38 (m3)
Thời gian lưu nước: HRT = 6 (giờ) - hoạt động 12 (giờ)

	4
	Bể phản ứng A1 (NT CN)
	Kích thước hữu dụng: DxRxC = 1x1x1,5 (m)
Thể tích hữu dụng: V= 1,5 (m3)
Thời gian lưu nước: HRT = 3 (giờ) - hoạt động 12 (giờ)

	5
	Bể phản ứng A2 (NT CN)
	Kích thước hữu dụng: DxRxC = 1x1x1,5 (m)
Thể tích hữu dụng: V= 1,5 (m3)
Thời gian lưu nước: HRT = 3 (giờ) - hoạt động 12 (giờ)

	6
	Bể phản ứng B1 (NT Cr)
	Kích thước hữu dụng: DxRxC = 1x1x1,5 (m)
Thể tích hữu dụng: V= 1,5 (m3)
Thời gian lưu nước: HRT = 3 (giờ) - hoạt động 12 (giờ)

	7
	Bể phản ứng B2 (NT Cr)
	Kích thước hữu dụng: DxRxC = 1x1x1,5 (m)
Thể tích hữu dụng: V= 1,5 (m3)
Thời gian lưu nước: HRT = 3 (giờ) - hoạt động 12 (giờ)

	8
	Bể điều hòa
	Kích thước hữu dụng: DxRxC = 2,5x2x3,4 (m)
Thể tích hữu dụng: V= 17 (m3)
Thời gian lưu nước: HRT = 8 (giờ) - hoạt động 12 (giờ)

	9
	Bể phản ứng C1 (NT xi mạ)
	Kích thước hữu dụng: DxRxC = 1,5x1,5x1,5 (m)
Thể tích hữu dụng: V= 3,38 (m3)
Thời gian lưu nước: HRT = 1,5 (giờ) - hoạt động 12 (giờ)

	10
	Bể phản ứng C2 (NT xi mạ)
	Kích thước hữu dụng: DxRxC = 1,5x1,5x1,5 (m)
Thể tích hữu dụng: V= 3,38 (m3)
Thời gian lưu nước: HRT = 1,5 (giờ) - hoạt động 12 (giờ)

	11
	Bể phản ứng C3 (NT xi mạ)
	Kích thước hữu dụng: DxRxC = 1,5x1,5x1,5 (m)
Thể tích hữu dụng: V= 3,38 (m3)
Thời gian lưu nước: HRT = 1,5 (giờ) - hoạt động 12 (giờ)

	12
	Bể phản ứng C4 (NT xi mạ)
	Kích thước hữu dụng: DxRxC = 1,5x1,5x1,5 (m)
Thể tích hữu dụng: V= 3,38 (m3)
Thời gian lưu nước: HRT = 1,5 (giờ) - hoạt động 12 (giờ)

	13
	Bể lắng hóa lý
	Kích thước hữu dụng: DxRxC = 2x2x3,4 (m)
Thể tích hữu dụng: V= 13,6 (m3)
Thời gian lưu nước: HRT = 4 (giờ) - hoạt động 12 (giờ)
Tải nạp nước bề mặt: TN = 7,81 (m3/m2*ngày)

	14
	Bể chứa trung gian
	Kích thước hữu dụng: DxRxC = 2x1,5x3,4 (m)
Thể tích hữu dụng: V= 10,2 (m3)
Thời gian lưu nước: HRT = 5,5 (giờ) - hoạt động 12 (giờ)

	15
	Bể chứa bùn
	Kích thước hữu dụng: DxRxC = 2,25x2x3,4 (m)
Thể tích hữu dụng: V= 15,3 (m3)
Thời gian lưu nước: HRT = 8,5 (giờ) - hoạt động 12 (giờ)

	16
	Cột lọc
	Thông số: ĐKxC = 0,525x1,75 (m)
Mã cột lọc: 2162
Lưu lượng lọc tối đa: 4,5-6 (m3/giờ)

	17
	Bể chứa nước đầu ra
	Kích thước hữu dụng: DxRxC = 2x1x3,4 (m)
Thể tích hữu dụng: V= 6,8 (m3)
Thời gian lưu nước: HRT = 3,5 (giờ) - hoạt động 12 (giờ)


Trong quá trình vận hành HTXLNT xi mạ nếu xảy ra sự cố HTXL không hoạt động chủ Dự án sẽ tiến hành các phương án sau: 
+ Nước thải từ quá trình xi mạ sẽ được bơm vào hồ chứa dự phòng có thời gian lưu nước là 1 ngày. Nếu trong vòng 1 ngày mà sự cố chưa khắc phục được chủ Dự án sẽ ngưng hoạt động sản xuất của Công ty đến khi HTXL vận hành bình thường mới hoạt động trở lại. Sau khi HTXL nước thải được khôi phục chủ dự án sẽ sử dụng bơm bơm nước từ bể chứa dự phòng về HTXL để tiếp tục xử lý. 
+ Đồng thời trong thời gian tạm ngừng hoạt động sẽ báo cáo và phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và nguồn tiếp nhận. 
c) Công trình, biện pháp xử lý chất thải rắn
CTR sinh hoạt
- Phân loại chất thải tại nguồn phù hợp với mục đích quản lý
+ Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế: lưu chứa trong các bao bì, lưu kho, bán phế liệu.
+ Nhóm hữu cơ dễ phân huỷ: lưu chứa bằng thùng nhựa HDPE dung tích 240 lít. Hợp đồng thu gom xử lý
+ Nhóm còn lại: lưu chứa bằng thùng nhựa HDPE dung tích 240 lít. Hợp đồng thu gom xử lý.
- Hợp đồng với đơn vị thu gom rác sinh hoạt tại địa phương thu gom và vận chuyển đem đi xử lý tuân thủ các quy định hiện hành. 
Việc phân loại CTR sinh hoạt phải được quản lý, giám sát, ghi chú hằng ngày để báo cáo cho cơ quan chứ năng theo quy định. 
CTR công nghiệp thông thường
- Bố trí kho lưu chứa CTR thông thường. 
- Thu gom toàn bộ lượng chất thải rắn công nghiệp không nguy hại phát sinh đưa vào khu vực lưu chứa.
- Phân loại CTR công nghiệp không nguy hại theo từng nhóm chất thải riêng. CTR thông thường được lưu chứa bằng bao bì, thùng chứa.
- Hợp đồng bán cho đơn vị thu mua phế liệu: sắt, thép vụn, bao bì nylon, thùng carton; 
- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý đúng quy định như vải vụn, chỉ thừa, ...
Công trình, biện pháp xử lý chất thải nguy hại
Khối lượng CTNH phát sinh tại dự án được thu gom, xử lý theo đúng quy định tại điều 35, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể:
Bảng 4.22. [bookmark: _Toc164156853] Công trình xử lý chất thải nguy hại
	Stt
	Tên chất thải
	Thiết bị lưu chứa
	Biện pháp xử lý

	1
	Axit tẩy thải
	Lưu chứa tại bể
	Hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH theo đúng quy định

	2
	Các vật liệu mài dạng thải có các thành phần nguy hại
	Thùng nhựa HDPE
	

	3
	Phế liệu kim loại bị nhiễm thành phần nguy hại
	Thùng nhựa HDPE
	

	4
	Bóng đèn huỳnh quang thải và các loại thủy tinh hoạt tính thải
	Thùng nhựa HDPE
	

	5
	Bao bì mềm thải
	Thùng nhựa HDPE
	

	6
	Bao bì cứng thải bằng nhựa
	Xếp kho
	

	7
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại (giẻ lau dính dầu mỡ)
	Thùng nhựa HDPE
	

	8
	Xỉ hàn từ quá trình hàn khung kim loại
	Thùng nhựa HDPE
	

	9
	Bùn thải từ HTXLNT xi mạ
	Lưu chứa tại bể chứa bùn
	

	10
	Than hoạt tính thải
	Trong tháp hấp thụ
	

	
	Tổng
	
	2.528


 (Nguồn: đơn vị tư vấn tổng hợp)
4.2.2.2. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải
a) Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn
Giải pháp chung phòng ngừa, hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn trong giai đoạn vận hành dự án được thực hiện như sau:
* Tiếng ồn từ các phương tiện giao thông: 
Để giảm thiểu tiếng ồn, xe vận chuyển ra vào Dự án được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dưỡng đúng kỹ thuật của xe đạt yêu cầu quy định về môi trường. Xe chở đúng tải trọng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về giao thông như thời gian lưu thông, không bóp còi trong khuôn viên Dự án. 
* Tiếng ồn từ hoạt động của các máy móc thiết bị: 
Đối với tiếng ồn từ hoạt động này, công ty sẽ áp dụng các phương pháp sau: 
· Lắp đặt thiết bị có chất lượng tốt đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;
· Gia cố nền móng để giảm độ rung và tiếng ồn;
· Thường xuyên bảo dưỡng trang thiết bị. 
b) An ninh trật tự
· Ưu tiên tuyển chọn công nhân ở gần khu vực Dự án để hạn chế các tác động xã hội tiêu cực tại khu vực Dự án; 
· Kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để quản lý công nhân. 
c) Nhiệt dư
Các biện pháp giảm thiểu tác động của nhiệt dư đến chất lượng môi trường và công nhân làm việc tại Dự án bao gồm: 
· Hệ thống sấy điện phải được bọc bằng lớp vỏ cách nhiệt nhằm đảm bảo nhiệt độ trên vỏ luôn nhỏ hơn 50oC. 
· Hệ thống sấy điện được lắp đặt tại vị trí thông thoáng và nhận được nhiều gió nhằm giảm nhiệt phát sinh, đặc biệt quan tâm đến chiều cao mái khu vực này nhằm sử dụng tối đa khả năng thông gió tự nhiên. 
· Cách ly các công đoạn sử dụng nhiệt với các công đoạn khác trong khu vực sản xuất để tránh sự lan truyền nhiệt đối lưu và bảo đảm tốt hơn vấn đề an toàn lao động. 
· Có kế hoạch luân chuyển vị trí làm việc của công nhân tại khu vực có nền nhiệt cao nhằm giảm thời gian tiếp xúc nguồn nhiệt dư và đảm bảo khả năng phục hồi sức khỏe của công nhân. 
· Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân trực tiếp vận hành lò hơi theo quy định của Bộ Y tế. 
· Bố trí quạt thông gió tại khu vực nhà xưởng. 
· Tăng cường mật độ cây xanh trong khuôn viên Dự án nhằm cải thiện điều kiện vi khí hậu. 
4.2.2.3. Phương án phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường
Sự cố cháy nổ
· Lập phương án PCCC trình Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 
· Bố trí các trang thiết bị PCCC theo phương án đã phê duyệt 
· Để phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ, chủ đầu tư áp dụng các biện pháp sau: 
* Phòng ngừa sự cố cháy nổ: 
· Các loại nguyên liệu dễ cháy sẽ được chứa và bảo quản ở nơi thoáng mát, có hàng rào cách ly và có tường bao che để ngăn chặn cháy tràn lan khi có sự cố. 
· Xác định rõ khu nhà kho, khu trữ nguyên liệu, sản phẩm, đảm bảo vệ sinh công nghiệp, gọn sạch khi vận chuyển nguyên vật liệu. 
· Khi lắp đặt thiết bị cần thiết phải bố trí hệ thống thông gió để giảm nồng độ chất gây cháy, giảm nhiệt độ không khí cũng như cách ly các bảng điện, tủ điện điều khiển,... Đồng thời trong các giai đoạn công nghệ cần lưu ý tiếp đất cho các thiết bị. 
· Các máy móc, thiết bị phải có lý lịch kèm theo và phải được đo đạc, theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật và bảo trì thường xuyên. 
· Xây dựng, lắp đặt và vận hành hệ thống điện theo đúng tiêu chuẩn thiết kế. 
· Thiết kế nhà xưởng có không gian làm việc hợp lý, và bố trí các lối thoát hiểm thích hợp cho công nhân để phòng ngừa khi có sự cố xảy ra. 
· Thành lập đội cứu hỏa chuyên nghiệp phục vụ cho Dự án với các trang thiết bị cần thiết và được đào tạo đầy đủ các kỹ thuật phòng chống cháy. 
· Định kỳ diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại Dự án. 
· Định kỳ kiểm tra các thiết bị điện và các thiết bị dùng trong PCCC. 
· Chủ đầu tư sẽ bố trí các bình chữa cháy, các họng chữa cháy tại các vị trí thích hợp trong khu vực dự án, các khu vực dễ cháy nổ. 
* Ứng phó sự cố cháy nổ: 
· Thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và thông tin tốt, các phương tiện và thiết bị chữa cháy hiệu quả. 
· Báo động cho nhân viên tại Dự án sơ tán ra khu vực an toàn. 
· Dập lửa khi lửa còn nhỏ bằng nước, cát, bình CO2. 
· Gọi điện cho đội cứu hỏa đến để chữa cháy kịp thời. 
Sự cố rò rỉ, rơi vãi hoá chất
Các hóa chất phục vụ cho quá trình sản xuất được dán tem, nhãn để công nhân lưu ý khi sử dụng. Tính chất hóa học và cách thức sử dụng hóa chất được thông báo, hướng dẫn rõ ràng cho công nhân. Hóa chất được bảo quản trong các thùng chứa và đặt trong khu vực an toàn, cách ly với các khu vực nhạy cảm như văn phòng để tránh rò rỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như không khí của khu vực, nên khả năng xảy ra sự cố rò rỉ tại khu vực Dự án là rất thấp vì có khu vực bảo quản nhiên liệu, hóa chất an toàn, tránh gây nguy hại cho tính mạng và tài sản của Dự án. 
* Phòng ngừa sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất:
· Ban hành quy trình vận hành an toàn từ khâu bốc dở, sắp xếp nguyên liệu từ xe vào kho chứa, khâu vận chuyển nguyên liệu sản xuất, thao tác làm việc. 
· Tuyển chọn công nhân lành nghề vận hành xe nâng để bốc dỡ và nạp liệu nhằm hạn chế tối đa việc rơi đổ hóa chất. 
· Lựa chọn nhà cung cấp hóa chất uy tín, đảm bảo chất lượng hóa chất và bao bì an toàn, không rách, thủng trong quá trình di chuyển. 
· Bố trí kho chứa hóa chất và sản phẩm hợp lý, an toàn, độ cao vừa phải để tránh tình trạng hóa chất rơi, đổ ra ngoài. 
· Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân bao gồm quần áo bảo hộ lao động, bao tay bảo hộ, kính bảo vệ mắt, khẩu trang than hoạt tính,... cho công nhân khi thao tác với hóa chất trong quá trình sản xuất. 
· Thông tin về hóa chất được thông báo đầy đủ và có sẵn ở nơi dễ thấy.
· Lắp đặt dấu hiệu cảnh báo đối với các hóa chất độc hại, dễ cháy đồng thời lắp đặt nội dung sơ cấp cứu trong khu vực Dự án để thực hiện khi cần thiết. 
· Trang bị tủ thuốc và dụng cụ sơ cấp cứu trong khu vực Dự án. 
· Niêm yết địa chỉ, số điện thoại liên hệ cấp cứu khi cần thiết. 
* Ứng phó sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất:
· Nhanh chóng thu gom toàn bộ lượng hóa chất rò rỉ, rơi vãi để tái sử dụng sản xuất. Khu vực sản xuất được đảm bảo sạch sẽ để hóa chất rò rỉ, rơi vãi sau khi thu gom có thể tái sử dụng được. 
· Nhanh chóng sơ tán công nhân ra khỏi nơi rò rỉ, tràn đổ hóa chất để tiến hành thu gom hóa chất. 
· Công nhân thu gom được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động khi tiếp xúc với hóa chất trong quá trình ứng cứu. 
· Sơ cấp cứu cho công nhân nhiễm độc nếu có theo quy trình sơ cấp cứu đã được ban hành và nhanh chóng chuyển công nhân đến bệnh viện gần nhất. 
Sự cố tai nạn lao động
· Trang bị các dụng cụ và thiết bị cần thiết cho việc sơ cấp cứu người bị tai nạn lao động. 
· Ghi rõ các địa chỉ liện hệ cần thiết như người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, trạm xá, bệnh viện,... tại vị trí dễ thấy để liên hệ. 
· Tiến hành sơ cấp cứu cho người bị tai nạn hoặc chuyển người bị nạn đến trạm xá, bệnh viện gấn nhất hoặc gọi cấp cứu để kịp thời cứu chữa người bị nạn. 
Sự cố tai nạn giao thông
· Bố trí hợp lý cấu trúc đường giao thông nội bộ trong dự án. 
· Bố trí tuyến đường vận chuyển và đi lại hợp lý; hạn chế vận chuyển vào giờ cao điểm có mật độ người qua lại cao. 
· Bố trí hệ thống cọc tiêu, đèn báo nguy hiểm tại lối ra, lối rẽ, trong khu vực dự án, tại những vị trí dễ xảy ra tai nạn, đề phòng tai nạn. 
· Lập rào chắn cách ly các khu vực nguy hiểm như trạm biến thế, khu vực dễ cháy nổ,... 
Ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải
· Để phòng ngừa ứng phó sự cố HTXLNT của công ty gặp sự cố đồng loạt. 
· Chủ dự án dự kiến đầu tư xây dựng 01 bể chứa nước thải dự phòng tránh trình trạng để nước thải thải ra môi trường khi chưa được xử lý đối với nước thải xi mạ: 1 bể 60 m3. Có khả năng lưu chứa nước thải tối thiểu 1 ngày đảm bảo không thải nước thải ra môi trường. 
· Cho tạm ngưng sản xuất các công đoạn phát sinh nước thải để tiến hành sửa chữa hệ thống, đảm bảo không thải nước thải chưa được xử lý ra môi trường xung quanh.
Ứng phó sự cố môi trường đối với khí thải 
Khi HTXL khí thải gặp sự cố, bảo trì, Chủ dự án sẽ cho tạm ngưng sản xuất các công đoạn phát sinh khí thải để tiến hành sửa chữa hệ thống đảm bảo không thải khí ra môi trường. 
2.2.7. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của dự án
Khi đi vào hoạt động, để không làm ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt nguồn tiếp nhận thì toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh sẽ được thu gom và xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, hệ số K = 1,0; toàn bộ lượng nước thải sản xuất phát sinh sẽ được thu gom và xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B, hệ số Kq = 0,9, Kf=1,2 trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận. Bên cạnh đó, sẽ bố trí nhân sự để vận hành và thường xuyên kiểm tra công trình xử lý nước thải để phát hiện và khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra.
[bookmark: _Toc133410113][bookmark: _Toc164156794]4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
Phương án tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai dự án như sau:
[bookmark: _Toc164156795]4.3.1. Giai đoạn xây dựng
Hoạt động xây dựng:
Chủ dự án
Tư vấn giám sát

Đơn vị thi công

Máy móc, thiết bị
Công nhân









[bookmark: _Toc139872724]

Hình 4.6. [bookmark: _Toc164156874] Sơ đồ tổ chức quản lý thi công tại dự án
· Chủ dự án giao cho đơn vị thi công thực hiện, vận hành các giải pháp, công trình bảo vệ môi trường trong quá trình thi công dự án đã được đề xuất trong báo cáo. Đơn vị tư vấn giám sát chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát công tác thực hiện và định kỳ báo cáo tình hình thực hiện đến CĐT.
· Công nhân: ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương để đảm bảo hạn chế tối đa ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trong khu vực;
· Máy móc, thiết bị thi công: thiết bị của nhà thầu được đưa đến để thi công dự án, được kiểm định đúng chất lượng, đảm bảo quá trình hoạt động hạn chế tối đa khả năng gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường;
· Bố trí sơ đồ, bản vẽ thể hiện dự án, thông báo thời gian thi công, tiến độ thực hiện dự án tại khu vực thích hợp để người dân và chính quyền địa phương theo dõi.
[bookmark: _Toc164156796]4.3.2. Giai đoạn vận hành
[bookmark: _Toc451149621]Chủ dự án trực tiếp quản lý, vận hành các giải pháp, công trình bảo vệ môi trường. Kế hoạch tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án như sau:
[bookmark: _Toc139872677]

Bảng 4.23. [bookmark: _Toc164156854]Tổ chức thực hiện các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường tại dự án
	Stt
	Công trình/ giải pháp bảo vệ môi trường
	Kế hoạch 
xây lắp
	Kinh phí dự kiến (đồng)
	Tổ chức quản lý/vận hành

	I
	Giai đoạn xây dựng dự án

	Hoạt động xây dựng

	1
	Trang bị thùng chứa chất thải nguy hại
	Năm 2024
	8.000.000
	Chủ dự án phối hợp Nhà thầu xây dựng

	2
	Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động
	
	10.000.000
	

	3
	Trang bị biển báo an toàn tại công trình
	
	6.000.000
	

	4
	Trang bị bình chữa cháy
	
	20.000.000/4 bình
	

	5
	Hợp đồng xử lý CTNH
	
	Theo hợp đồng
	

	II
	Giai đoạn vận hành dự án

	1
	Công trình biện pháp xử lý khí thải

	
	Sử dụng phương tiện vận chuyển hiện đại, đúng tải trọng và thường xuyên bảo trì. 
+ Xây dựng 2 HTXL khí thải để xử lý khí thải từ hoạt động sản xuất của dự án. 
+ Sử dụng máy phát điện có tích hợp sẳn bộ sử lý khí thải. 
+ Bêtông hóa đường đi nội bộ và đường vận chuyển hàng hóa. 
+ Bố trí quạt hút, quạt thổi tại khu vực sản xuất. 
+ Trồng cây xanh xung quanh khu vực dự án. 
	- Xây dựng từ tháng 6/2024 – tháng 5/2025
- Vận hành Từ tháng 5/2025 trở về sau trong suốt thời gian hoạt động
	3 tỷ
	Chủ dự án

	2
	Công trình biện pháp xử lý nước thải

	
	- Hệ thống thu gom, thoát nước mưa chảy tràn
- HTXLNT sinh hoạt
- HTXLNT xi mạ
- Xây 02 bể dự phòng khi HTXLNT bị hư hỏng
- Hệ thống thoát nước thải
	- Xây dựng từ tháng 6/2024 – tháng 5/2025
- Vận hành Từ tháng 5/2025 trở về sau trong suốt thời gian hoạt động
	6 tỷ đồng
	Chủ dự án

	3
	Công trình xử lý CTR

	
	- Kho chứa CTNH
- Thiết bị lưu chứa CTNH
- Hợp đồng thuê xử lý CTNH
	- Xây dựng từ tháng 6/2024 – tháng 5/2025
- Vận hành Từ tháng 5/2025 trở về sau trong suốt thời gian hoạt động
	28.000.000
Theo hợp đồng
	Chủ dự án

	
	- Bố trí thùng chứa rác sinh hoạt
- Hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý
	Tháng 5/2025
	20.000.000
1.600.000/năm
	Chủ dự án

	4
	Các công trình BVMT không liên quan đến chất thải, phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường
	Tháng 5/2025
	200.000.000
	Chủ dự án


 (Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp)
[bookmark: _Toc499019731][bookmark: _Toc89854316][bookmark: _Toc133410114][bookmark: _Toc164156797]4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo
Kết quả đánh giá các tác động môi trường đã được thực hiện có mức độ tin cậy, chi tiết cao bởi vì:
· Báo cáo đã dựa trên những tác động có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến môi trường do quá trình thực hiện dự án từ đó đề xuất các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tương ứng. Với nhiều tài liệu tham khảo có giá trị, những vấn đề đánh giá và biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu đề xuất áp dụng mang tính thực tế cao;
· Áp dụng những phương pháp đánh giá tác động được công bố và ban hành rộng rãi;
· Sử dụng kết quả số liệu trong tính toán từ những tài liệu kỹ thuật đã được ban hành, quy chuẩn Việt Nam;
· Tham khảo các phương pháp tính toán, phương pháp đánh giá của những cơ quan, tác giả có uy tín trong nước;
· Tham khảo các phương pháp tính toán, phương pháp đánh giá của những cơ quan, tác giả có uy tín trong nước;
· Tham khảo một số báo cáo môi trường của những dự án có loại hình hoạt động giống hoặc tương tự dự án trong và ngoài tỉnh;
· Sử dụng số liệu thống kê từ Tổng cục thống kê - Cục thống kê Trà Vinh, 2023;
	BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG BẰNG GỖ VÀ BẰNG SẮT, MAY MẶC, GIÀY DA
· Ngoài ra, công tác thống kê, xử lý số liệu, đề xuất biện pháp phòng ngừa giảm thiểu được thực hiện bởi đội ngũ cán bộ được đào tạo chuyên môn về kỹ thuật môi trường, địa chất công trình, khoa học môi trường, quản lý môi trường.
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư Môi trường D-V-N		30
ĐT: 0334919392
[bookmark: _Toc164156798][bookmark: _Toc303751322][bookmark: _Toc450638593][bookmark: _Toc450804383][bookmark: _Toc451149445]Chương V
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc164156799]5.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
- Nguồn phát sinh nước thải: 02 nguồn
+ Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt
+ Nguồn số 2: Nước thải sản xuất (nước thải xi mạ)
- Lưu lượng xả thải tối đa: 70 m3/ngày. Trong đó:
+ Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt, lưu lượng tối đa 50 m3/ngày
+ Nguồn số 2: Nước thải sản xuất (nước thải xi mạ), lưu lượng tối đa 20 m3/ngày.
- Dòng nước thải đề nghị cấp phép: 02 dòng
+ Dòng số 1: Nước thải sinh hoạt sau xử lý thải ra nguồn tiếp nhận là kênh thủy lợi (kênh cấp II).
+ Dòng số 2: Nước thải sản xuất sau xử lý thải ra nguồn tiếp nhận là kênh thủy lợi (kênh cấp II).
- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong nước thải thuộc dự án như sau:
Bảng 5.1. [bookmark: _Toc139872679][bookmark: _Toc164156855]Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải sinh hoạt
	Stt
	Các chất ô nhiễm đề xuất cấp phép
	Đơn vị
	Giá trị giới hạn theo QCVN 

	I
	Đối với nước thải sinh hoạt
	QCVN 14:2008/BTNMT 
cột B, K=1

	1
	pH
	-
	5 – 9

	2
	BOD5
	mg/l
	50

	3
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/l
	100

	4
	Nitrat (tính theo N)
	mg/l
	50

	5
	Amoni (tính theo N)
	mg/l
	10

	6
	Phosphat (tính theo P)
	mg/l
	10

	7
	Dầu mỡ động, thực vật
	mg/l
	20

	8
	Tổng Coliform
	MPN/100ml
	5.000

	II
	Nước thải sản xuất
	QCVN 40:2011/BTNMT
cột B, Kq=0,9, Kf=1,2

	1
	pH
	-
	5,5 – 9

	2
	SS
	mg/l
	108

	3
	COD
	mg/l
	162

	4
	BOD5
	mg/l
	54

	5
	TN
	mg/l
	43,2

	6
	TP
	mg/l
	6,48

	7
	Pb
	mg/l
	0,54

	8
	Fe
	mg/l
	5,4

	9
	Cu
	mg/l
	2,16

	10
	Cr (VI)
	mg/l
	0,108

	11
	Cd
	mg/l
	0,108

	12
	Dầu mỡ khoáng
	mg/l
	10,8

	13
	Hg	
	mg/l
	0,0108

	14
	As
	mg/l
	0,108

	15
	Tổng xianua	
	mg/l
	0,108

	16
	Ni	
	mg/l
	0,54

	17
	Coliforms
	MPN/100ml
	5.000


Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải tại dự án được thống kế qua bảng sau:
[bookmark: _Toc139872680]

Bảng 5.2. [bookmark: _Toc164156856]Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải tại dự án
	Stt
	Nguồn xả thải
	Vị trí xả nước thải 
(hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 105030, múi chiếu 30)
	Phương thức xả nước thải
	Chế độ xả nước thải
	Nguồn tiếp nhận

	1
	Nước thải sinh hoạt
	X (m) = 1083567
Y (m) = 592853
	Tự chảy, xả mặt hoặc xả ngầm
	24 giờ/ngày.đêm
	Kênh thủy lợi (kênh cấp II)

	2
	Nước thải sản xuất
	X (m) = 1083567
Y (m) = 592848
	Tự chảy, xả mặt hoặc xả ngầm
	24 giờ/ngày.đêm
	Kênh thủy lợi (kênh cấp II)


[bookmark: _Toc164156800]5.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải
- Nguồn phát sinh khí thải: 02 nguồn
+ Nguồn số 1: Khí thải lò hơi, 20 tấn hơi/h.
+ Nguồn số 2: Khí thải xi mạ
- Lưu lượng xả thải tối đa: 
+ Nguồn số 1: Khí thải lò hơi, lưu lượng xả khí thải lớn nhất 4.500m3/h.
+ Nguồn số 2: Khí thải từ HTXL khí thải xi mạ, lưu lượng xả thải lớn nhất là . 5.000m3/h.
- Dòng khí thải đề nghị cấp phép: 02 dòng
+ Dòng số 1: Ống khói thải lò hơi. 
+ Dòng số 2: Ống khói thải HTXL khí thải xi mạ. 
- Phương thức xả khí thải: gián đoạn theo hoạt động của dự án.
- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) (Áp dụng hệ số Kp=1; Kv=1,2).
Bảng 5.3. [bookmark: _Toc164156857]Giới hạn cho phép của chất ô nhiễm trong khí thải
	Stt
	Các chất ô nhiễm đề xuất cấp phép
	Đơn vị
	Giá trị giới hạn theo 
QCVN 19:2009/BTNMT
 cột B, Kp=0,8 Kv=1,2

	1
	Lưu lượng
	m3/h
	-

	2
	Bụi tống
	mg/Nm3
	240

	3
	CO
	mg/Nm3
	1200

	4
	SO2
	mg/Nm3
	600

	5
	NOx
	mg/Nm3
	1020


Vị trí xả khí thải 
Bảng 5.4. [bookmark: _Toc164156858]Vị trí, phương thức xả nước khí thải
	Stt
	Nguồn xả thải
	Vị trí xả thải 
(hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 105030, múi chiếu 30)
	Chế độ xả thải

	1
	Khí thải lò hơi
	X (m) = 1083495
Y (m) = 592740
	Gián đoạn

	2
	HTXL khí thải xi mạ
	X (m) = 1083542
Y (m) = 592732
	Gián đoạn




[bookmark: _Toc108532486][bookmark: _Toc164156801]CHƯƠNG VI
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 
CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 
CỦA DỰ ÁN
[bookmark: _Toc133410117][bookmark: _Toc164156802]6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư
[bookmark: _Toc133410118][bookmark: _Toc164156803]6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
Căn cứ theo khoản 2 Điều 31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ thì dự án thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. Chủ dự án đề xuất sau khi dự án hoàn thành xong giai đoạn xây dựng sẽ tiến hành thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải và xử lý khí thải. Cụ thể kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải tại dự án được đề xuất như sau:
Bảng 6.1. [bookmark: _Toc139872681][bookmark: _Toc164156859] Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử chất thải tại dự án
	Stt
	Tên công trình xử lý
	Kế hoạch thực hiện dự kiến

	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc

	1
	HTXL nước thải sinh hoạt 50 m3/ngày
	Tháng 6/2025
	Tháng 12/2025

	2
	HTXL nước thải xi mạ 20 m3/ngày
	Tháng 6/2025
	Tháng 12/2025

	3
	Hệ thống xử lý khí thải xi mạ
	Tháng 6/2025
	Tháng 12/2025

	4
	Hệ thống xử lý khí thải lò hơi
	Tháng 6/2025
	Tháng 12/2025


[bookmark: _Toc133410119][bookmark: _Toc164156804]6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải
Căn cứ theo khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022, chủ dự án xây dựng kế hoạch quan trắc, đánh giá hiệu quả các công trình hệ thống xử lý chất thải tại dự án được thực hiện như sau:
Bảng 6.2. [bookmark: _Toc139872682][bookmark: _Toc164156860] Kế hoạch quan trắc chất thải trong giai đoạn vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải tập trung 
	Stt
	Nội dung
	Thông số quan trắc
	Vị trí 
thu mẫu
	Số lượng mẫu
	Tần suất
	Kế hoạch thực hiện

	1
	HTXL xử lý nước thải sinh hoạt

	
	Mẫu nước thải đầu vào tại hố thu gom
	pH, BOD5, TSS, TDS, H2S, Amoni, Nitrat, Phosphat, Dầu mỡ động thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Tổng Coliform
	Hố thu gom
	01
	01 ngày/lần
	Tháng 11/2025

	
	Mẫu nước thải đầu ra sau bể khử trùng
	pH, BOD5, TSS, Amoni, Nitrat, Phosphat, Dầu mỡ động thực vật, Tổng Coliform
	ống xả sau bể khử trùng
	03
	01 ngày/lần
	Tháng 11/2025

	2
	HTXL nước thải xi mạ

	
	Mẫu nước thải đầu vào tại hố thu gom
	pH, SS, COD, BOD5, TN, TP, Pb, Fe, Cu, Cr (VI), Cd, dầu mỡ, Hg, As, tổng xyanua, Niken, Coliforms 
	Hố thu gom
	01
	01 ngày/lần
	Tháng 11/2025

	
	Mẫu nước thải đầu ra sau bể khử trùng
	pH, SS, COD, BOD5, TN, TP, Pb, Fe, Cu, Cr (VI), Cd, dầu mỡ, Hg, As, tổng xyanua, Niken, Coliforms
	ống xả sau bể khử trùng
	03
	01 ngày/lần
	Tháng 11/2025

	3
	HTXL khí thải lò hơi

	
	Mẫu khí thải sau xử lý
	Bụi tổng, CO, SO2, NOx
	ống khói xả thải
	03
	01 ngày/lần
	Tháng 11/2025

	2
	HTXL Khí thải xi mạ

	
	Mẫu khí thải sau xử lý
	Bụi tổng, CO, SO2, NOx, hơi H2SO4, HNO3 
	ống khói xả thải
	03
	01 ngày/lần
	Tháng 11/2025


Tổ chức có đủ điều kiện quan trắc môi trường theo quy định dự kiến phối hợp thực hiện là Công ty cổ phần xây dựng và môi trường Đại Phú (VIMCERTS 292) để tiến hành lấy mẫu và phân tích mẫu môi trường.
· Tên đơn vị: Trung tâm môi trường và sinh thái ứng dụng.
· Địa chỉ: 76/19 Tây Hòa, phường Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP. HCM.
· Điện thoại: 028.37283519.
· Chứng nhận Vimcerts: Quyết định số 1061/QĐ-BTNMT ngày 28/05/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, số hiệu chứng nhận VIMCERTS 064.
	Quá trình thực hiện lấy mẫu, phân tích mẫu thì đơn vị có chức năng quan trắc sẽ phối hợp với một số nhà thầu phụ để đảm bảo đầy đủ chức năng quan trắc môi trường theo quy định.
[bookmark: _Toc133410120][bookmark: _Toc164156805]6.2. Chương trình quan trắc chất thải tự động, liên tục và định kỳ theo quy định của pháp luật
[bookmark: _Toc155691236][bookmark: _Toc164156806]6.2.1. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ
Cơ sở thuộc Phụ lục II, danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Do đó, theo quy định thì dự án thuộc trường hợp phải quan trắc chất thải định kỳ.
Theo loại hình hoạt động của dự án, Chủ dự án đề xuất chương trình quan trắc môi trường định kỳ tại dự án như sau:
Bảng 6.3. [bookmark: _Toc164156861][bookmark: _Toc130902041][bookmark: _Toc154400075]Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 
	Stt
	Loại chất thải
	Vị trí
	Thông số quan trắc
	Số lượng mẫu
	Tần suất
	Quy chuẩn so sánh

	1
	Nước thải sinh hoạt
	ống xả sau bể khử trùng
	pH, BOD5, TSS, Amoni, Nitrat, Phosphat, Dầu mỡ động thực vật, Tổng Coliform
	01
	3 tháng/lần
	QCVN 14:2008/BTNMTcột B, K=1,0

	2
	Nước thải xi mạ
	ống xả sau bể khử trùng
	pH, SS, COD, BOD5, TN, TP, Pb, Fe, Cu, Cr (VI), Cd, dầu mỡ, Hg, As, tổng xyanua, Niken, Coliforms
	01
	3 tháng/lần
	QCVN 40:2011/BTNMTcột B, Kq=0,9, Kf=1,2

	3
	Khí thải lò hơi
	ống khói xả thải
	Bụi tổng, CO, SO2, NOx
	01
	3 tháng/lần
	QCVN 19:2009/BTNMT Kp=1, Kv=1,2

	4
	Khí thải xi mạ
	ống khói xả thải
	Bụi tổng, CO, SO2, NOx, hơi H2SO4, HNO3 
	01
	3 tháng/lần
	QCVN 19:2009/BTNMT Kp=1, Kv=1,2


[bookmark: _Toc155691235][bookmark: _Toc164156807]6.2.2. Chương trình quan trắc chất thải tự động, liên tục
Dự án phát sinh nước thải với tổng lưu lượng là 70 m3/ngày. Tổng lưu lượng khí thải phát sinh là 9.500m3/h. Theo phụ lục XXVIII và phục lục XXIX Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động đối với nước thải và khí thải.




[bookmark: _Toc164156808]Chương VII
CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
[bookmark: _Toc450638610][bookmark: _Toc450804394][bookmark: _Toc451149454][bookmark: _Toc505074063]Chủ dự án cam kết tính chính xác, trung thực của các số liệu, thông tin trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án.
Chủ dự án cam kết xử lý các loại chất thải đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan, cụ thể như sau:
Đối với nước mưa chảy tràn: Thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa ô nhiễm nước mưa chảy tràn.
Đối với nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất, khí thải: Được xử lý đạt quy chuẩn xả thải trước khi thải vào môi trường.
Đối với chất thải rắn (chất thải thông thường và chất thải nguy hại): 
· Thực hiện trang bị đầy đủ các thùng chứa, thu gom chất thải 
· Thực hiện đầy đủ các biện pháp phân loại và quản lý chất thải tại nguồn; 
· Thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo đúng quy định. 
Đối với các nguồn phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn và độ rung: Thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải, tiếng ồn và độ rung. Đảm bảo môi trường không khí đạt:
· QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí (trung bình 1 giờ).
· QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (áp dụng đối với khu vực thông thường từ 06 giờ đến 21 giờ). 
· QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (đối với khu vực thông thường từ 06 giờ đến 21 giờ);
Thực hiện lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm theo đúng quy định hiện hành.


[bookmark: _Toc451862694]
[bookmark: _Toc164156809]PHỤ LỤC BÁO CÁO
Phụ lục 1:
1. Giấy tờ về đất đai để thực hiện Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật
2. Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư
3. Các văn bản, hồ sơ có liên quan đến dự án
Phụ lục 2: Phiếu kết quả phân tích
Phụ lục 3: Các bản vẽ có liên quan.






















PHỤ LỤC 1
Giấy tờ pháp lý



















PHỤ LỤC 2
Phiếu kết quả phân tích


















PHỤ LỤC 3
Các bản vẽ có liên quan
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